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        Họ tên: …………………………….. 

Lớp: 3….. 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TUẦN 19 

Các số có bốn chữ số. Số 10 000 

Phần I. Trắc nghiệm: 

STT Đề bài Đáp số 

1 
Số năm nghìn không trăm bảy mươi lăm viết là: 

 ……………………… 

2 
Số gồm 7 nghìn, 7 trăm, 4 đơn vị viết là: 

 ……………………… 

3 Số liền sau của 5549 là: ……………………… 

4 Số liền trước của 9930 là: ……………………… 

5 
Viết số, biết số đó gồm: một nghìn, tám trăm, hai 

chục. ……………………… 

6 Tính giá trị của biểu thức:         478 – 196 : 4 ……………………… 

 

7 

Điền dấu >, < , = vào ô trống:  

     4302              4000 + 300 + 10 + 2 

 

…………………….... 

 

    8 

 Số? 

      7623, 7634, 7645, ……..  

……………………… 

9  Tìm số liền trước của  9990. ……………………… 

10 
Chu vi của một viên gạch men hình vuông là 104cm. 

Tính độ dài một cạnh của viên gạch đó. ……………………… 

11 
Tìm số lớn nhất và số bé nhất có bốn chữ số mà tổng 

các chữ số của mỗi số đều bằng 3.  

 

……………………… 

Phần II. Tự luận 

Bài 1: Đọc các số sau: 

3545: …………………………………………………………………………………... 

6721: …………………………………………………………………………………... 

4004 : …………………………………………………………………………………... 

2301 : …………………………………………………………………………………... 

7800 : …………………………………………………………………………………... 
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Bài 2: Viết các số sau: 

a. Tám nghìn bẩy trăm linh hai…………… 

b. 9 nghìn, 9 chục…………… 

c. 2 nghìn, 8 trăm, 6 đơn vị…………… 

d. 6 nghìn 5 trăm…………… 

e. Tám nghìn, năm trăm, bảy chục, ba đơn vị.    ………………………   

f. Chín trăm, sáu chục, một nghìn, bốn đơn vị.   ……………………… 

g. Bốn nghìn, hai chục.                                         ……………………… 

Bài 3: Hãy viết và đọc: 

a) Số lớn nhất có bốn chữ số là: ………………………… 

Đọc là: …………………………………………………………………. 

b) Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là: …………………………. 

Đọc là: …………………………………………………………………. 

c) Số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau là: ………………….. 

Đọc là: …………………………………………………………………. 

d) Số nhỏ nhất có bốn chữ số giống nhau là: …………………… 

Đọc là: …………………………………………………………………. 

Bài 4: Viết số thành tổng (theo mẫu) 

Mẫu: 3454 = 3000 + 400 + 50 + 4                    4051 = 4000 + 50 + 1 

a) 5786 = ………………………….                      b) 6705 = ………………… 

9659 = ………………………….                           2010 = ………………………… 

4251 = ………………………….                           5320 = ………………………… 

3217 ……………………….                           2008 = ………………………… 

Bài 5: Viết tổng thành số có bốn chữ số: (theo mẫu) 

Mẫu: 2000 + 500 + 20 + 8 = 2528                              4000 + 300 + 5 = 4305 

a) 3000 + 900 + 70 + 5 = ………..               b) 9000 + 4 = ……… 

7000 + 400 + 90 + 9 = ………..                           8000 + 80 + 8 = …….. 

6000 + 700 + 30 + 5 = ……….                            3000 + 300 + 7 = …….. 

9000 + 900 + 90 + 6 = ……….                            2000 + 200 + 10 = ……. 

4000 00 + 50 + 1 = ……….                             3000 + 600 + 2 = ……… 
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Bài 6: Số? 

a) Các số tròn nghìm từ 4000 đến 10 000 là: 

…………………………………………………………………………………. 

b) Các số tròn trăm từ 9000 đến 9700 là: 

…………………………………………………………………………………. 

c) Các số tròn chục từ 8010 đến 8100 là: 

………………………………………………………………………………….. 

d) Các số có bốn chữ số và bốn chữ số giống nhau là: 

…………………………………………………………………………………. 

Bài 7: Một mảnh vườn hình chữ nhật có chiều dài là 168m, chiều rộng bằng một nửa 

chiều dài. Tính chu vi mảnh vườn đó? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 8: Viết các số có 4 chữ số, biết mỗi chữ số đứng sau hơn chữ số đứng trước 2 đơn 

vị  

( ví dụ: 1357) và sắp xếp chúng theo thứ tự tăng dần. 

 

 

 

 

Bài 9 : Một hình chữ nhật có chiều dài 120m, giảm chiều dài đi 4 lần thì được chiều 

rộng. Tính chu vi của hình chữ nhật đó. 

Bài giải 
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Bài 10 

a) Với các chữ số 0, 1, 2, 3 ta lập được các số có bốn chữ số khác nhau là: 

b) Từ bốn chữ số 2, 3, 4, 5 hãy lập tất cả các số lẻ có bốn chữ số khác nhau. 

Bài giải 
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ĐÁP ÁN TUẦN 19 

Các số có bốn chữ số. Số 10 000 

Bài 6: Số? 

e) Các số tròn nghìm từ 4000 đến 10000 là: 

4000; 5000; 6000; 7000; 8000; 9000; 10000 

f) Các số tròn trăm từ 9000 đến 9700 là: 

9000; 9100; 9200; 9300; 9400; 9500; 9600; 9700 

g) Các số tròn chục từ 8010 đến 8100 là: 

8010; 8020; 8030; 8040; 8050; 8060; 8070; 8080; 8090; 8100 

h) Các số có bốn chữ số và bốn chữ số giống nhau là: 

1111; 2222; 3333; 4444; 5555; 6666; 7777; 8888; 9999 

Bài 8:    1357; 2468; 3579 

Bài 10 

a) Với các chữ số 0, 1, 2, 3 ta lập được các số có bốn chữ số khác nhau là: 

1023; 1032; 1203; 1230; 1320; 1302; 2013; 2031; 2130; 2103; 2301; 2310; 

3201; 3210; 3102; 3120; 3012; 3021 (18 số) 

b) Từ bốn chữ số 2, 3, 4, 5 hãy lập tất cả các số lẻ có bốn chữ số khác nhau. 

Gọi số lẻ có bốn chữ số khác nhau là abcd. Vì abcd lẻ nên d có thể là 3 hoặc 5 

* Nếu d = 5 

abcd là 2345; 2435; 3245; 3425; 4235; 4325 

* Nếu d = 3 

Abcd là 2453; 2543; 4253; 4523; 5423; 5243 
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         Họ tên: …………………………….. 

Lớp: 3….. 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TUẦN 20 

Điểm ở giữa. Trung điểm của đoạn thẳng. So sánh các số trong phạm vi 10 000 

Phép cộng các số trong phạm vi 10 000 

Bài 1:  Khoanh vào chữ cái đặt trước câu trả lời đúng: 

a) Số lớn nhất trong các số 3846; 3825; 4764; 4674 là: 

A. 3846                        B. 3825                C. 4764                D. 4674 

b) Số bé nhất trong các số 7468; 6369; 4486; 4396 là: 

A. 7468                        B. 6369                C. 4486                D. 4396 

c)  

  

 

                 Trung điểm của đoạn thẳng AB ứng với số nào dưới đây:  

A. 270                      B. 280                  C. 290                   D. 300 

………….                  …………                 ………… 

Bài 2: Đặt tính rồi tính 

3366 + 5544    307 + 4279      2672 + 3576 

 

 

 

 

 

Bài 3: Trường Hoà Bình có số học sinh là số lớn nhất có 3 chữ số. Trường Sơn La có 

số học sinh nhiều hơn trường Hoà Bình là 126 em. Hỏi cả hai trường có bao nhiêu 

học sinh? Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 4: Số? 

- Số bé nhất có bốn chữ số là:……. 

- Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là:……. 

- Số lớn nhất có bốn chữ số là……… 

250

00 

260

00 
310

00 

320

00 

A B 
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- Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:…….. 

Bài 5: Một cửa hàng xăng dầu buổi sáng bán được 2518l dầu, buổi chiều bán được 

nhiều hơn buổi sáng 238l dầu. Hỏi cả hai buổi cửa hàng bán dược bao nhiêu lít xăng? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 6:  

Đội Một trồng được 968 cây, đội Một trồng được hơn đội Hai 45 cây nhưng lại 

kém đội Ba 59 cây. Hỏi cả ba đội trồng được bao nhiêu cây? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 7: Hãy đặt tên các điểm cho hình vẽ dưới. Nêu các trung điểm của đoạn thẳng 

trong hình.    

                                                                   Bài giải 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

.............................................................................. 

............................................................................. 

............................................................................ 

.............................................................................   

Bài 8: Viết tên các điểm vào chỗ chấm: 

a) Trong hình bên có:   

- Ba điểm …………..thẳng hàng. 

- Ba điểm …………..thẳng hàng.   

- Ba điểm …………..thẳng hàng. 

- H là điểm ở giữa hai điểm….và….. 

- O là điểm ở giữa hai điểm….và….. 

A 

B 

H 

D 

O 

C 



 8 

hoặc ở giữa hai điểm….và….. 

Bài 9:  

a) Viết tiếp vào ô chỗ chấm cho thích hợp: 

- Trung điểm của đoạn thẳng AB là 

điểm….. 

- Trung điểm của đoạn thẳng…. là 

điểm K. 

- O là ……………… của đoạn thẳng MN 

b) Đo độ dài các cạnh của hình chữ nhật  

ABCD, xác định trung điểm của mỗi cạnh bằng 

cách chấm (.) rồi ghi tên điểm đó. 

AB = …….cm                 BC = ……..cm 

DC = …….cm                 AD = ……..cm 

 

Bài 10:  Đúng ghi Đ, sai ghi S vào ô trống: 

Trong hình vẽ bên có: 

a) Ba điểm A, B, C thẳng hàng 

b) Ba điểm A, M , C thẳng hàng. 

c) Điểm M nằm giữa điểm A và điểm B 

d) Điểm M nằm giữa điểm A và điểm C.  

Bài 11:  Điền dấu >, < hoặc = vào chỗ chấm: 

             3564 …. 3546                           7638 …. 7000 + 368 

             4999 …..5000                           6097 …. 6000 + 79 

             5079 ….. 5100                          8005 …. 8000 + 5 

             999 …. 1001                             2014 …. 2013 

3125 135                            6100 …. 5900  

 

Bài 12:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

a) Tìm số lớn nhất có bốn chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 32. 
b) Với 4 chữ số 0, 3, 4, 5. Hãy lập các số có 4 chữ số sao cho mỗi số có các 

chữ số khác nhau. Sắp xếp theo thứ tự từ bé đến lớn. 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

         

         

         

         

         

O N 

K 

A B 

C 

C 

D 

A B 

C 

D 

M 

M 

D 



 9 

ĐÁP ÁN TUẦN 20 

Bài 1      c)   B.  

Bài 3:  
Số lớn nhất có 3 chữ số là 999 nên số học sinh trường Hòa Bình là 999 học sinh. 

Trường Sơn La có số học sinh là: 999 + 126 = 1125(học sinh) 

Cả hai trường có số học sinh là: 999 + 1125 = 2124 (học sinh) 

Đáp số: 2124 học sinh 

 

Bài 4: Số? 

- Số bé nhất có bốn chữ số là:1000 

- Số bé nhất có bốn chữ số khác nhau là:1023 

- Số lớn nhất có bốn chữ số là 9999 

- Số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau là:9876 

Bài 6 
Đội Hai trồng được số cây là: 968 – 45 = 923 (cây) 

Đội Ba trồng được số cây là: 968 + 59 = 1027 (cây) 

Cả ba đội trồng được số cây là: 968 + 923 + 1027 = 2918 ( cây) 

Đáp số: 2918 cây 

 

Bài 8: Viết tên các điểm vào chỗ chấm: 

b) Trong hình bên có:   

- Ba điểm  A, O, C thẳng hàng. 

- Ba điểm A, H, D thẳng hàng.   

- Ba điểm  D, O, C thẳng hàng. 

- H là điểm ở giữa hai điểm A và D 

- O là điểm ở giữa hai điểm D và B 

hoặc ở giữa hai điểm A và C 

 

Bài 9:  

a) Viết tiếp vào ô chỗ chấm cho thích hợp: 

Trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm H 

Trung điểm của đoạn thẳng DK là điểm K. 

O là trung điêm của đoạn thẳng MN 

 

Bài 12:  Viết số thích hợp vào chỗ chấm 

a) 9995 

b) 5430; 5403; 5340; 5304; 5043; 5034; 4530; 4503; 4350; 4305; 4053; 4035; 

3540; 3504; 3450; 3405; 3054; 3045 (18 số) 

        

         

         

         

         

         

A 

B 

H 

D 

O 

A H B 

O N 

C 

K 
A B 

C 

M 

D 
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 Họ tên: …………………………….. 

Lớp: 3….. 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TUẦN 21 

 

Phép trừ các số trong phạm vi 10 000 

Tháng – năm 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: 

        2571 + 3630              5882 + 924                1638 + 3544               827 + 1507 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

5269 + 2465               3540 + 3269               6406 + 594               9848 + 95 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

7524 – 3468               6731 – 5948                4606 – 965                4835 – 79 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

3154 – 1863                8133 – 515                9152 – 3429               6384 – 2748 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

…………..                   ………….                  …………                 ………… 

Bài 2: Tính nhẩm 

a) 3000 + 4000 = ……….                          b) 4000 

+ 500 = ………. 

5000 + 4000 = ……….                             700 + 7000 = ………. 

           8000 + 2000 = ……….                             900 + 3000 = ………. 

           3000 + 200   = ……….                             7000 + 300 = ………. 

           4823 + 5000= ……….                             9600- 400 = .......…                                            

            4000- 3500 = ……….                          5836 – 2000=........                            

            5734 – 3734= ……….                             3724 + 2000= .......…                          

Bài 3: Tính giá trị của biểu thức: 

           a) 824 × 4 + 1043                                            e) 872 : 4 + 5093 

a) 3458 + 4672 + 498                                      f) 9716 – 3254 – 5317  

b) 6743 – 2640 + 345                                      j) 2346 + 3498 – 3800   
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c)  a) 6482m – 312m × 4                                 h) 9281g – 5107g + 2908g 

d) 4672 + 3583 + 193       i) 956 + 126 x 4 

e) 4672 – 3583 – 193        g) 2078 – 328 : 4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Nối mỗi phép tính với kết quả của phép tính đó: 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5: Tìm số thích hợp điền vào vòng tròn. 

         + 17                - 40            + 25  

 

Bài 6: Tìm x: 

a) x + 2879 = 3015                                             b) 9861 – x = 999   

 

 

 

b) x + 3256 = 4132                                          d) x – 4517 = 2876 

 

 

 

8000 – 4000 

 

6900 – 900 

 
8400 – 400 

 

7300 – 300  

7000 – 2000  9000 – 6000  

4000

0 
3000 8000 6000 5000 7000 

100 



 12 

       e) 2758 + x = 8275                                           f) 6745 – x = 3917 

 

 

 

g) 6750 – (1400 + x) = 3052                             h) 4815 + (x – 374) = 6065 

 

 

 

i) x – 1938 = 7391 + 139            j)  x + 5647 = 9295 – 2000 

 

 

 

k) 726 + x = 1510 – 39             l)   x – 765 = 3224 + 3000 

 

 

 

Bài 7: Quãng đường từ A đến B dài 324m, quãng đường từ B đến C dài gấp đôi 

quãng đường từ A đến B. Hỏi quãng đường từ A đi qua B đến C dài bao nhiêu mét? 

Bài giải 

  

  

  

  

  

Bài 8: a) Viết tiếp các ngày còn thiếu trong tờ lịch tháng 3 năm 2013: 

Thứ hai Thứ ba Thứ tư 
Thứ 

năm 
Thứ sáu Thứ bảy 

Chủ 

nhật 

    1 2  

 5  7    

 12    16  

18   21   24 

  27     

b) Xem tờ lịch trên rồi viết vào chỗ chấm cho thích hợp: 

- Ngày 5 tháng 3 là thứ …… 

- Ngày cuối cùng của tháng 3 là ……… 
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- Tháng 3 có ….ngày thứ tư 

- Tháng 3 có ….ngày chủ nhật. 

- Thứ sáu cuối cùng của tháng 3 là ngày….. 

Bài 9: Ngày 28 tháng 4 của một năm nào đó là thứ năm. Hỏi ngày mùng 1 tháng 5 

của năm đó là ngày thứ mấy? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 10: (Tóm tắt và giải bài toán sau) Một trại chăn nuôi có 3286 con gà. Lần thứ 

nhất bán 850 con gà, lần thứ hai bán 1275 con gà. Hỏi trại chăn nuôi đó còn lại bao 

nhiêu con gà? 

Bài giải 

  

  

  

  

  

Bài 11: (Tóm tắt và giải bài toán sau) Một cửa hàng buổi sáng bán được 452l nước 

mắm, buổi chiều bán được số lít nước mắm gấp đôi buổi sáng. Hỏi cả hai buổi cửa 

hàng bán được bao nhiêu lít nước mắm? 

Bài giải 

  

  

  

  

  

 

Bài 12: Một cửa hàng có 4628m vải. Ngày thứ nhất bán được 1547m vải. Ngày thứ 

hai bán được 2037m vải. Hỏi cửa hàng còn lại bao nhiêu mét vải? ( giải bằng2 cách) 

Bài giải 
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Bài 13: (Tóm tắt và giải bài toán sau) Một cửa hàng bán gạo, ngày đầu bán được 

480kg gạo, ngày thứ hai bán được   số gạo của ngày đầu. Hỏi cả hai ngày cửa hàng 

đó bán được bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

  

  

  

  

  

 

 

Bài 14: (Tóm tắt và giải bài toán sau) Một bể đựng 2730l nước. Ngày thứ nhất người 

ta sử dụng hết 325l nước, ngày thứ hai sử dụng hết 302l nước. Hỏi sau hai ngày sử 

dụng, trong bể còn lại bao nhiêu lít nước? 

Bài giải 

  

  

  

  

  

Bài 15*: Tìm hiệu của số lớn nhất và số bé nhất, biết rằng mỗi số chỉ có bốn chữ số 

là 2, 4, 5, 8. 

Bài giải 
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Bài 16*: Số lớn là 62. Nếu chuyển 6 đơn vị từ số lớn cho số bé thì hai số bằng nhau. 

Tìm tổng hai số đó. 

 Bài giải 

 

 

 

 

 

 

Bài 17*: Tổng của ba số bằng 7068. Tổng của số thứ nhất và số thứ hai bằng 5179. 

Tổng của số thứ hai và số thứ ba bằng 2796. Tìm ba số đó. 

Bài giải 

 

 

 

 

 

 

Bài 18: Tìm tổng của số bé nhất có bốn chữ số và số lớn nhất có ba chữ số khác 

nhau. Bài giải 
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ĐÁP ÁN TUẦN 21 

Bài 6: Tìm x: 

h) 6750 – (1400 + x) = 3052                             h) 4815 + (x – 374) = 6065 

1400 + x = 6750 -3052                                                x – 374 = 6065 - 4815 

1400 + x = 3698                                                               x – 374 = 1250 

            x = 3698 - 1400                                                        x  = 1250 + 374 

           x =  2298                                                                        x  = 1624 

Bài 9:  

Tháng 4 có 30 ngày. Nếu ngày 28 của tháng 4 đó là thứ năm thì các ngày sau cũng là 

thứ năm: 21; 14; 7Ngày 7 là thứ 5 nên ngày mùng 1tháng đó là thứ sáu. 

Bài 15*: Số lớn nhất có 4 chữ số được lập từ các chữ số 2; 4; 5; 8 là 8542 

Số bé nhất có 4 chữ số được lập từ các chữ số 2; 4; 5; 8 là 2458 

Hiệu số giữa chúng là: 8542 – 2458 = 6084 

Bài 16*: Số bé là: 62 – 6 - 6 = 50. Tổng hai số là: 50 + 62 = 112 

Bài 17*:  

Số thứ ba là: 7068 – 5179 = 1889 

Số thứ nhất là: 4272 

Số thứ hai là: 7068 – 1889 -4272 = 907 
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        Họ tên: …………………………….. 

Lớp: 3….. 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TUẦN 22 

 

Hình tròn, tâm, đường kính, bán kính 

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số 

 

Bài 1 Đặt tính rồi tính 
4185 + 3674 

……………………. 

……………………. 

……………………. 

6325 + 2139 

………………… 

………………… 

………………… 

3329 – 1678 

………………… 

………………… 

………………… 

6605 – 3479 

………………… 

………………… 

………………… 

2345 × 2 

…………………… 

…………………… 

…………………… 

1602 × 5 

………………… 

………………… 

…………………… 

324 : 3 

………………… 

………………… 

…………………… 

515 : 5 

………………… 

………………… 

………………… 

          1504 × 2                   2217 × 4                   1016 × 5               2381×  3                

………..                 …………                  …………             …………..          

………….              …………                 ………….             …………. 

………..                 …………                  …………             …………..          

………….             …………..                …………              ………….. 

………..                 …………                  …………             …………..           

 

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a)  

 

 

b)  

 

 

Số bị chia 864    

Số chia 4 3 5 6 

Thương  3052 1310 1401 

Số đã cho 796 1237 1098 1159 

Gấp 7 lần     

Thêm 7 đơn 

vị 
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Bài 3: Nối mỗi kết quả với phép tính của kết quả đó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Tìm a       

a × 6 + a = 420 

……………………. 

……………………… 

……………………… 

 720 : ( a × 3 + a × 5) = 2 × 3 

………………………………….. 

…………………………………... 

…………………………………… 

Bài 5: Có 4 xe chở hàng, mỗi xe đều chở được 2045 kg gạo. Người ta đã dỡ xuống 

4927kg. Hỏi trên xe còn lại bao nhiêu kg gạo? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 6: Một xe lửa đi trong 4 giờ được 160km. Hỏi: 

a. Xe lửa đó đi trong 3 giờ được bao nhiêu km? 

b. Xe lửa đó đi trong 2 giờ 30 phút được bao nhiêu km? 

                                                           Bài giải 

  

  

  

  

  

Bài 7: Hiện nay, tuổi con bằng   tuổi mẹ và bằng   tuổi bố, mẹ kém bố 5 tuổi. Hỏi 

khi sinh người con đó thì mẹ bao nhiêu tuổi, bố bao nhiêu tuổi? 

Bài giải 

2000 x 2 

2000 x 4 2000 x 3 3000 x 3  

4000 x 2 3000 x 2 

4000 6000 9000 8000 
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Bài 8: Ngày thứ bẩy của tháng tư là ngày mùng 4. Hỏi tháng đó có mấy ngày thứ 

bẩy? Là những ngày nào? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 9: Nếu ngày 25 tháng 4 là chủ nhật thì ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là:………… 

Bài 10: Nếu ngày cuối thàng tám là ngày thứ bẩy thì tháng đó có mấy ngày thứ bẩy? 

Đó là những ngày nào? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 11: Vẽ hình tròn tâm I, bán kính 2cm 

Vẽ đường kính  AB, vẽ bán kính MI sao cho MI vuông góc với AB. Hỏi có mấy góc 

vuông? là những góc nào? 

Bài 12: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

Trong hình bên có: 

a) Các bán kính là: OA, OB, OC, OD. 

b) Các bán kính là: OA, OB, OC, OD, IC, ID. 

c) Các đường kính là: AB, AM, CD. 

d) Các đường kính là: AB, CD  

 

D C 

B

 A  
M 

I 

O ∙ 
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Bài 13: Đúng ghi Đ, sai ghi S: 

a) Trong một hình tròn, đường kính bằng 
1

2
 bán kính 

b) Trong một hình tròn, bán kính bằng 
1

2
 đường kính 

c) Các bán kính trong một hình tròn có độ dài bằng nhau 

Bài 14: Hãy vẽ hình tròn có: 

a) Tâm O, bán kính 2 cm.                                b) Tâm I, đường kính 4cm. 

Bài 15: Xem lịch năm nay rồi viết tiếp vào chỗ chấm: 

- Ngày 8 tháng 3 là thứ ………Ngày 30 tháng 4 là thứ ………. 

- Ngày Quốc tế thiếu nhi mùng 1 tháng 6 là thứ ……….. 

- Ngày Quốc khánh 2 tháng 9 là thứ ………… 

- Ngày nhà giáo Việt Nam 20 tháng 11 là thứ ………… 

- Sinh nhật em là ngày …. tháng …., hôm đó là thứ …….. 

Bài 16: Một hình tròn có bán kính là 20m 70cm. Hỏi đường kính của hình tròn đó là 

bao nhiêu xăng-ti-mét? 

Bài giải 
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ĐÁP ÁN TUẦN 22 

Bài1:  Đặt tính rồi tính 
4185 + 3674 

7859 

6325 + 2139 

8464 

3329 – 1678 

1651 

6605 – 3479 

3126 

2345 × 2 = 4690 1602 × 5 = 8010 324 : 3 = 108 515 : 5 = 103 

    1504 × 2 = 3008             2217 × 4 = 8868           1016 × 5 = 5080        2381×  3 = 

7143                                           

Bài 2: Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

a) 

 

 

b) 

 

 

 

 

Bài 3: Nối mỗi kết quả với phép tính của kết quả đó: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: Tìm a       

a × 6 + a = 420 

a = 60 

 720 : ( a × 3 + a × 5) = 2 × 3 

a = 15 

Bài 5:  

4 xe chở hàng đó chở được tất cả số ki-lô-gam gạo là: 2045 kg × 4=8180 (kg) 

Số kg gạo còn lai trên xe là: 8180 – 4927kg = 3253kg 

Bài 6 

a) Xe lửa đó đi trong 3 giờ được số ki-lô-mét là:  160 km: 4 = 40 (km) 

Xe lửa đó đi trong 3 giờ được số ki-lô-mét là:  40 x 3 = 120 (km) 

Số bị chia 864 9156 6550 8406 

Số chia 4 3 5 6 

Thương 216 3052 1310 1401 

Số đã cho 796 1237 1098 1159 

Gấp 7 lần 5383 8624 7686 8113 

Thêm 7 đơn 

vị 
803 1244 1105 1166 

2000 x 2 

2000 x 4 2000 x 3 3000 x 3  

4000 x 2 3000 x 2 

4000 6000 9000 8000 
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b) 30 phút =  giờ. 

Trong nửa giờ ô tô đi được số ki – lô- mét là: 40 : 2 = 20 (km) 

Trong 2 giờ o tô đi được số ki – lô – mét là : 40 x 2 = 80 (km) 

Trong  2 giờ 30 phút ô tô đi được số ki – lô – mét là:  

80 + 20 = 100 (km) 

Bài 7: Tuổi con bằng   tuổi mẹ nên tuổi mẹ gấp tuổi con 6 lần. 

Tuổi con bằng    tuổi bố nên tuổi bố gấp tuổi con 7 lần. 

Tuổi bố hơn tuổi mẹ số lần tuổi con là: 7 – 6 = 1 (lần) 

Mà bố hơn mẹ 5 tuổi nên tuổi con là: 5 : 1 = 5 (tuổi) 

Tuổi mẹ là: 5x6 = 36 ( tuổi) 

Khi sinh con thì mẹ có số tuổi là: 36 – 5 = 31 (tuổi) 

Khi sinh con thì bố có số tuổi là: 31 + 5 = 36 (tuổi) 

Bài 8: Tháng tư có 4 ngày thứ bẩy là những ngày mùng 4; 11; 18; 25. 

Bài 9: Nếu ngày 25 tháng 4 là chủ nhật thì ngày 1 tháng 5 cùng năm đó là thứ Bảy. 

Bài 10: Tháng đó có 5 ngày thứ bẩy là những ngày 31; 24; 17; 10; 3. 

Bài 10: Hiện nay, tuổi con bằng 1/6 tuổi mẹ và bằng 1/7 tuổi bố, mẹ kém bố 5 tuổi. 

Hỏi khi sinh người con đó thì mẹ bao nhiêu tuổi, bố bao nhiêu tuổi? 

Bài 11 : Khi viết thêm chữ số 8 vào bên phải một số tự nhiên ta được số mới hơn số 

cũ 332 đơn vị. Tìm số tự nhiên lúc đầu. 

Bài 13: S, Đ, Đ 

Bài 16:               Đổi: 20m 70cm  = 270 cm 

Đường kính của hình tròn đó là: 270 x 2 = 540 (cm) 

 

 

 



 23 

        Họ tên: …………………………….. 

Lớp: 3….. 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TUẦN 23 

 

Nhân số có bốn chữ số với số có một chữ số 

Chia số có bốn chữ số cho số có một chữ số 

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức : 

6400 – 140 : 4 × 7                                     326 × 8 – 126 : 3  

 

 

 

 

         692 + 6369 : 3                                         4680 × 2 – 1276 : 4  

 

 

 

Bài 2: Tìm y 

y : 6 = 1507                                            (372 + 300) : ( y × 3) = 8 

 

 

 

 

               ( y + 17) : 3 = 3 × 8      y: 4 × 5 = 50 

 

 

 

 

Bài 3.Tính nhanh 

a.2006 × ( 43 × 10 – 2 × 43 × 5) + 100 
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b.54 × 7 + 54 × 9 – 54 × 5 – 54 

 

 

 

 

Bài 4: Tìm x 

a) x : 7 = 1323                               2   x = 9558 

 

 

 

       x : 6 = 1315                                                    1117 : x = 8 

 

 

 

 

a) 45 : (x – 4) = 9 b) (x + 5) × 6 = 54 

 

 

 

 

Bài 5: Nhà máy sản xuất được 9080 chiếc áo. Cứ 2 chiếc người ta xếp vào 1 hộp.Cứ 

4 hộp xếp vào 1 thùng Hỏi nhà máy cần bao nhiêu thùng để xếp hết chỗ áo đó? 

Bài giải 
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Bài 6:  Một cửa hàng nhập về 3 xe gạo, mỗi xe có 2825kg gạo. Sau một tuần của 

hàng bán hết 7548kg gạo. Hỏi của hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 7: Tìm một số biết rằng số đó giảm đi 5 lần rồi gấp lên  3 lần thì được 4785 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 8: Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 1256m, chiều rộng bằng 
1

4
 chiều dài. 

Tính chu vi khu đất đó. 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 9: Thương của 2 số là 1974. 

a) Nếu số bị chia giảm đi 3 lần thì thương mới là bao nhiêu? 

b) Nếu số chia giảm đi 3 lần thì thương mới là bao nhiêu? 

Bài giải 
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Bài 10: Có 4 xe chở xăng, mỗi xe chở 1423 l xăng. Người ta đã đổ 1328 l xăng trên 

các xe đó vào một bồn xăng. Hỏi số lít xăng còn lại trên cả 4 xe là bao nhiêu? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 11: Một trang trại chăn nuôi có 3570 con gà. Lần đầu trang trại bán được 1500 

con gà, lần sau bán được 680 con gà. Hỏi trại chăn nuôi đó còn lại bao nhiêu con gà? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 12: Có 6300 thùng hàng được xếp đều vào 5 xe. Hỏi mỗi xe có bao nhiêu thùng 

hàng? 

Bài giải 

 

 

 

 

 

Bài 13: Một kho chứa 1653kg thóc gồm thóc nếp và thóc tẻ, số thóc nếp bằng 
3

1
 số 

thóc trong kho. Hỏi mỗi loại thóc có bao nhiêu ki – lô – gam? 

Bài giải 
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Bài 14: Một ôtô trong 2 giờ đi được 64km. Hỏi: 

a. Xe lửa đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu km? 

b. Xe lửa đó đi trong 2giờ45 phút được bao nhiêu km? 

                                                        Bài giải 

  

  

  

  

  

Bài 15. Có 4 thùng sách, mỗi thùng đựng 411 quyển sách. Số sách đó chia đều cho 

3thư viện. Hỏi mỗi thư viện được chia bao nhiêu quyển sách? 

  Bài giải 
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ĐÁP ÁN TUẦN 23 

Bài 1: Tính giá trị của biểu thức : 

6400 – 140 : 4 × 7= 

6400 – 35 × 7 = 

6400 - 245 = 6375                                

326 × 8 – 126 : 3 = 

2608 – 42 = 2566 

 

692 + 6369 : 3   

= 692 + 2132 

= 2824                                        

4680 × 2 – 1276 : 4  

= 9360 – 319 

= 9041 

Bài 2: Tìm y  

y : 6 = 1507          

y = 9042                                    

(372 + 300) : ( y × 3) = 8 

672 : ( y × 3) = 8 

                        y × 3 = 84 

                               y = 28 

( y + 17) : 3 = 3 × 8  

( y + 17) : 3 = 24 

        y + 17 = 84 

                y = 67 

 y : 4 × 5 = 50 

y: 4 = 10 

y = 40 

Bài 3.Tính nhanh 

a) 2006 × ( 43 × 10 – 2 × 43 × 5) + 100 

= 100 

b) 54 × 7 + 54 × 9 – 54 × 5 – 54 

 = 540 

Bài 4: Tìm x 

a)        

x : 7 = 1323    

x = 1323 : 7 

x =  189                                             

2   x = 9558 

x = 9558 : 2 

x 4779 

 

b) Tìm x, biết: 

a) 45 : (x – 4) = 9 

x – 4 = 45 :9 

b) (x + 5) × 6 = 54 

x + 5 = 54 : 6 
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x – 4 = 5 

x = 5 + 4 

x = 9 

x + 5 = 9 

x = 9 – 5  

x = 4 

Bài 5:           1135 thùng. 

Bài 6                   3 xe gao có số ki-lô-gam gạo là: 2825 x 3= 8475 (kg) 

  Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là: 8475 - 7548 = 927 (kg)  

Bài 7:        Số đó là: 4785: 3 x 5=7975 

Bài 9: Thương của 2 số là 1974. 

c) Nếu số bị chia giảm đi 3 lần thì thương mới giảm đi 3 lần. Thương mới là:  

1974 : 3 =658 

d) Nếu số chia giảm đi 3 lần thì thương mới tăng lên 3 lần. Thương mới là: 

1974 x 3 = 5922 
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        Họ tên: …………………………….. 

Lớp: 3….. 

PHIẾU BÀI TẬP TOÁN LỚP 3 TUẦN 24 

Bài 1. Hãy tô những bông hoa có chứa kết quả tương ứng với các màu dưới đây. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Hãy giúp bạn Thỏ Bông vẽ kim đồng hồ chính xác nhé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2042 x 

4 
4870 : 

5 

1205 x 

6 

3501 x 

2 

2000 : 

4 

> > > > 

Thỏ Bông dậy lúc 
6 giờ 5 phút sáng 

Thỏ Bông đi tắm 
lúc 6 giờ rưỡi 

Thỏ Bông đánh răng 
lúc 7 giờ kém 15 phút 

Thỏ Bông ăn sáng lúc  
7 giờ 30 

8 giờ 20 phút sáng Thỏ 
Bông bắt đầu làm việc 
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Bài 3. Nối số La Mã với giá trị tương ứng. 

 

 

 

 

 

 

Bài 4. Hãy sắp xếp các số La Mã theo thứ tự từ bé đến lớn. 

 

 

 

 

                           

 

Bài 5. Sai tô          màu xanh, đúng tô           màu vàng.  

 

 

 

 

 

 

 

Bài 6. Nàng Bạch Tuyết phải chạy trốn khỏi mụ phù thủy tới 1 khu rừng, biết quãng 

đường từ Cung điện tới khu rừng gấp 4 lần từ Cung điện tới cánh đồng. Bạn hãy tính 

xem nàng Bạch Tuyết phải chạy bộ quãng đường dài bao nhiêu nhé. 

               

                       2500m 

 

 

 

 

Bài giải 

? 

Cung điện  Cánh đồng  Khu rừng  

XIX VII XIII XXI XV 

21 13 7 19 25 15 

     7495 

     1016 
     8501 

+ 
 9002 

 8038 
   964 

- 
  3903 

          4 
15612 

× 
8820 6 

 28 

   42 

      0 

           

147 

III XXV IX XX XI VI 

…. 
     

…. …. …. …. …. 
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…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 7. Trái tim của các bạn nhỏ từ 6-10 tuổi bình thường đập khoảng 90 nhịp mỗi 

phút, khi vận động mạnh có thể lên đến 220 nhịp mỗi phút.  

a. Tính số nhịp tim đập bình thường trong 9 phút.  

b. Tính số nhịp tim đập trong 6 phút khi vận động mạnh.  

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………… 

Bài 8. Đặt bài toán theo tóm tắt sau rồi giải: 

         Tóm tắt:             Đề toán 

 

 

 

                                                                              Bài giải 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ĐÁP ÁN TUẦN 24 

 Ngăn trên: 650 quyển sách 

Ngăn dưới: gấp 2 lần ngăn trên 

Cả hai ngăn: …. quyển sách? 

 

……………………………………………………………

………………………………….…………………………

……………………………………………………………

……………………………………………………………

…………………………………………………………… 

 
………………………………………………………………………………

……………….………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………… 
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Bài 1. Hãy tô những bông hoa có chứa kết quả tương ứng với các màu dưới đây. 

 

                            

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Hãy giúp bạn Thỏ Bông vẽ kim đồng hồ chính xác nhé. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 3. Nối số La Mã với giá trị tương ứng. 

 

 

 

 

 

 

? 

2042 x 

4 
4870 : 

5 

1205 x 

6 

3501 x 

2 

2000 : 

4 

> > > > 

Thỏ Bông dậy lúc 
6 giờ 5 phút sáng 

Thỏ Bông đi tắm 
lúc 6 giờ rưỡi 

Thỏ Bông đánh răng 
lúc 7 giờ kém 15 phút 

Thỏ Bông ăn sáng lúc  
7 giờ 30 8 giờ 20 phút sáng Thỏ 

Bông bắt đầu làm việc 

XIX VII XIII XXI XV 

21 13 7 19 25 15 



 34 

Bài 4. Hãy sắp xếp các số La Mã theo thứ tự từ bé đến lớn. 

 

 

 

 

                           

 

Bài 5. Sai tô          màu xanh, đúng tô           màu vàng.  

 

 

 

 

 

  

 

Bài 6.  

Bài giải 

Nàng Bạch Tuyết phải chạy quãng đường dài là: 

2500 x 4 = 10000 (m) 

Đáp số: 10000m 

Bài 7.  
Bài giải 

a. Số nhịp tim đập bình thường trong 9 phút là: 

90 x 9 = 810 (nhịp) 

       b. Số nhịp tim đập trong 6 phút khi vận động mạnh. 

220 x 6 = 1320 (nhịp) 

Đáp số: 1320 nhịp 

Bài 8. Đặt bài toán theo tóm tắt sau rồi giải: 

Đề toán: Ngăn trên có 650 quyển sách, số sách ở ngăn dưới gấp 2 lần số sách ở ngăn 

trên. Hỏi cả hai ngăn có bao nhiêu quyển sách? 

              Bài giải 

Ngăn dưới có số quyển sách là: 

650 x 2 = 1300 (quyển) 

Cả hai ngăn có số quyển sách là: 

1300 + 650 =1950 (quyển) 

Đáp số: 1950 quyển sách 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

 1. Các dạng toán liên quan đến xem đồng hồ 

Dạng 1: Xem giờ theo đồng hồ đã cho.  

 - Xác định vị trí của kim giờ và kim phút để đọc được giờ mà đồng hồ đang 

chỉ. 

+) Giờ tròn: Kim phút chỉ vào số 12, kim giờ chỉ vào đúng số nào thì em đọc giờ theo 

số đó. 

+) Giờ lẻ: 

- Mỗi khoảng của hai số liên tiếp trên mặt đồng hồ là 5 phút. 

- Tính số phút đã trôi qua bằng cách nhẩm từ vị trí số 12 đến vị trí kim phút đang chỉ 

có bao nhiêu khoảng. 

- Giờ có 30 phút còn đọc là giờ rưỡi. 

- Giờ có số phút lớn hơn 30 còn có thể đọc bằng giờ kém: Xác định còn bao nhiêu 

phút nữa thì đến giờ nguyên kế tiếp. 

Dạng 2: Quay kim đồng hồ để được giờ tùy ý. 

- Xác định vị trí của kim giờ và kim phút của giờ cho trước. 

- Quay các kim đến vị trí cần thiết. 

Dạng 3: Đọc giờ của buổi chiều. 

Giờ của buổi chiều có thể đọc theo kiểu 24 giờ bằng cách lấy giờ mà đồng hồ đang 

chỉ cộng thêm với 12. 

Ví dụ: 3 giờ chiều còn có thể đọc là 15 giờ. 

2. Bài toán về rút về đơn vị 

Phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị bằng phép tính chia, 

nhân (kiểu bài 1): 
Các bài toán có liên quan đến rút về đơn vị thường được giải bằng 2 bước: 

+ Bước 1: Tìm giá trị một đơn vị (giá trị một phần trong các phần bằng nhau). Thực 

hiện phép chia. 

+ Bước 2: Tìm giá trị của nhiều đơn vị cùng loại (giá trị của nhiều phần bằng nhau). 

Thực hiện phép nhân. 

Ví dụ 1: Có 9 thùng dầu như nhau chứa 414 lít. Hỏi 6 thùng dầu như thế chứa bao 

nhiêu lít dầu? 

Tóm tắt: 9 thùng: 414 lít 

6 thùng: ? lít 

Bài giải 

Số lít dầu chứa trong một thùng là: 414 : 9 = 46 (l) 

Số lít dầu chứa trong 6 thùng là: 46 x 6 = 276 (l) 

Đáp số: 276 lít 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 25 
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Phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị giải bằng 2 phép tính 

chia: (Kiểu bài 2) 

+ Bước 1: Tìm giá trị 1 đơn vị (giá trị 1 phần - Đây là bước rút về đơn vị, thực hiện 

phép chia). 

+ Bước 2: Tìm số phần (số đơn vị - phép chia). 

Ví dụ 2: Có 72 kg gạo đừng đều trong 8 bao. Hỏi 54 kg gạo đựng đều trong bao nhiêu 

bao như thế? 

Tóm tắt: 72 kg gạo: 8 bao 

54 kg gạo: ? bao 

Bài giải 

Số gạo đựng trong mỗi bao là: 72 : 8 = 9 (kg) 

Số bao chứa 54 kg gạo là: 54 : 9 = 6 (bao) 

Đáp số: 6 bao 

 3. Tiền Việt Nam 

Các loại tiền giấy và đồng xu có mệnh giá từ 100 đồng đến 10000 đồng..  

 

 



 37 

B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Có 1950 quyển sách xếp đều vào 6 ngăn. Hỏi 9 ngăn như thế có bao nhiêu quyển 

sách? 

2900 quyển …           2925 quyển …            2950 quyển... 

b) Có 30 bông hoa cắm đều vào 6 lọ. Hỏi 8 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa? 

30 bông …             35 bông …                 40 bông … 

28m vải được 7 bộ quần áo như nhau. Hỏi may 15 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu 

mét vải? 

60m …       58m …         70m … 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

a) x : 8 = 375. Giá trị của x là:  A. 600      B. 3000         C. 670 

b) Một khu đất hình chữ nhật có chiều dài 72m. Chiều rộng bằng  chiều dài. Tính 

chu vi khu đất đó 

A. 182m       B. 192m        C. 202m 

c) Một hình chữ nhật có chiều dài 38m, nếu bớt chiều dài đi 6m và tăng chiều rộng 

lên 6m thì chiều dài và chiều rộng bằng nhau. Tính chu vi hình chữ nhật đó 

A. 128m       B. 140m        C. 132m 

d) Tờ giấy bạc 10000 đồng có thể đổi thành: 

A. 2 tờ giấy bạc 2000 đồng và 4 tờ giấy bạc 1000 đồng.             

 B. 3 tờ giấy bạc 2000 đồng và 4 tờ giấy bạc 1000 đồng. 

 C. 4 tờ giấy bạc 2000 đồng và 1 tờ giấy bạc 1000 đồng. 

e) Có 125kg gạo đựng đều vào 5 túi. Hỏi 3 túi như thế đựng bao nhiêu ki-lô-gam 

gạo?  A. 25kg         B. 50kg          C. 75kg 

Bài 3: Nối( theo mẫu): 

   

 10 giờ rưỡi  7 giờ 20 phút  10 giờ kém 5 

phút 

      

5 giờ 15 phút  7 giờ kém 12 phút  3 giờ 10 

phút 
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Bài 4: . Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp 
a) Anh Hoàng đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút và đến thị xã lúc 8 giờ 10 phút. Vậy anh 

Hoàng đi từ nhà đến thị xã hết: … phút 

b) Chị Hà đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chị Hà đi làm trong … giờ 

a) An đi học lúc 7 giờ 5 phút, đến 7 giờ 20 phút An đến trường. Vậy An đi từ nhà đến 

trường hết … phút 

b) Tiết học Toán bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 8 giờ 5 phút. Tiết học Toán 

kéo dài trong … phút 

 2. Phần tự luận 

Bài 1. Xem tranh rồi điền giờ thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu 

  

a) Tùng tập thể dục lúc 6 giờ 15 phút 

sáng 

b) Tùng đi học lúc................................... 

............................................................ 

 
 

c) Tùng học bài ở lớp 

lúc........................... 

............................................................ 

d) Tùng ăn cơm chiều lúc.............................. 

............................................................ 
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e) Tùng xem truyền hình lúc .............. 

............................................................ 

g) Tùng đi ngủ lúc................................... 

............................................................ 

Bài 2. Vẽ kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ: 

 
Bài 3: Đặt tính rồi tính 

2405 : 3    1529 × 6    4025 × 4    5101 : 6  

 

 

 

Bài 4.  
a)2000 đồng + 3000 đồng = ................. 

1000 đồng + 4000 đồng =................... 

10000 đồng – 2000 đồng = ................ 

b)10000 đồng – 5000 đồng = ............... 

5000 đồng – 2000 đồng = .................. 

9000 đồng – 6000 đồng = .................. 

Bài 5. <, >, = ? 

a)2000 đồng × 2       5000 đồng 

b)3000đồng : 3    2000 đồng 

4000 đồng + 1000 đồng         5000 đồng – 2000 

đồng 

8000đồng – 5000 đồng           4000 đồng : 2 
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Bài 6. Viết số thích hợp vào ô trống: 

Giá tiền 

hàng cần 

mua 

Các cách trả Số tờ mỗi loại tiền phải trả 

5000 đồng 

1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 

Cách 1 5   

Cách 2    

Cách 3    

Cách 4    

6000 đồng 

Cách 1    

Cách 2    

Cách 3    

Cách 4    

 

Bài 7: Giải bài toán 
 5 can dầu chứa 75l dầu. Hỏi 9 can dầu như thế chứa bao nhiêu lít dầu? 

Bài giải 

 

Bài 8. Một đội xe có 2 tổ chở gạch đến công trường. Tổ một có 3 xe, tổ hai có 5 xe, 

các xe chở được số gạch như nhau. Biết rằng tổ một chở được 5940 viên gạch. Hỏi tổ 

hai chở được bao nhiêu viên gạch? 

Bài giải 
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Bài 9 : Có 9 công nhân làm như nhau được 4689 sản phẩm. Hỏi 5 công nhân làm như 

thế được bao nhiêu sản phẩm? 

Bài giải 

 

Bài 10 : Giải bài toán sau : 

Hùng có một tờ giấy bạc loại 1000 đồng, một tờ giấy bạc loại 2000 đồng, một tờ giấy 

bạc loại 5000 đồng. Hỏi Hùng có tất cả bao nhiêu đồng? 

Bài giải 
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ĐÁP ÁN 

B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Có 1950 quyển sách xếp đều vào 6 ngăn. Hỏi 9 ngăn như thế có bao nhiêu quyển 

sách? 

2900 quyển S           2925 quyển Đ            2950 quyển S 

b) Có 30 bông hoa cắm đều vào 6 lọ. Hỏi 8 lọ hoa như thế có bao nhiêu bông hoa? 

30 bông S             35 bông S                 40 bông Đ 

28m vải được 7 bộ quần áo như nhau. Hỏi may 15 bộ quần áo như thế hết bao nhiêu 

mét vải? 

60m Đ         58m S            70m S 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

Câu a b c d e 

Đáp án B B A B C 

Bài 3: Nối( theo mẫu): 

   

 10 giờ rưỡi  7 giờ 20 phút  10 giờ kém 5 phút 

      

5 giờ 15 phút  7 giờ kém 12 phút  3 giờ 10 phút  

   

 

Bài 4: . Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp 

a) Anh Hoàng đi từ nhà lúc 7 giờ 30 phút và đến thị xã lúc 8 giờ 10 phút. Vậy anh 

Hoàng đi từ nhà đến thị xã hết: 40 phút 

b) Chị Hà đi làm từ 8 giờ sáng đến 5 giờ chiều. Chị Hà đi làm trong 9 giờ 

a) An đi học lúc 7 giờ 5 phút, đến 7 giờ 20 phút An đến trường. Vậy An đi từ nhà đến 

trường hết 15 phút 

b) Tiết học Toán bắt đầu lúc 7 giờ 30 phút, kết thúc lúc 8 giờ 5 phút. Tiết học Toán 

kéo dài trong 40 phút 

 2. Phần tự luận 

Bài 1. Xem tranh rồi điền giờ thích hợp vào chỗ chấm theo mẫu 
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a) Tùng tập thể dục lúc 6 giờ 15 phút 

sáng b) Tùng đi học lúc 7 giờ 20 phút sáng 

 
 

c) Tùng học bài ở lớp lúc 10 giờ 30 

phút sáng 

d) Tùng ăn cơm chiều lúc 6 giờ kém 15 phút 

tối ( hay 5 giờ 45 phút tối) 

  

e) Tùng xem truyền hình lúc 8 giờ 10 

phút g) Tùng đi ngủ lúc 10 giờ tối ( hay 22 giờ) 

 



 44 

Bài 2. Vẽ kim giờ và kim phút để đồng hồ chỉ: 

 
Bài 3: Đặt tính rồi tính 

2405 : 3 = 801 dư 2    

1529 × 6 = 9174 

1025 × 4 =   4100   

5101 : 6 = 850 ( dư 1) 

Bài 4.  
a)2000 đồng + 3000 đồng = 5000 đồng 

1000 đồng + 4000 đồng = 5000 đồng 

10000 đồng – 2000 đồng = 8000 

đồng 

b)10000 đồng – 5000 đồng = 5000 đồng 

5000 đồng – 2000 đồng =  3000 đồng 

9000 đồng – 6000 đồng =  3000 đồng 

Bài 5. <, >, = ? 

a)2000 đồng × 2   <    5000 

đồng 

b)3000đồng : 3 <  2000 đồng 

4000 đồng + 1000 đồng    >   5000 đồng – 2000 

đồng 

8000đồng – 5000 đồng     >      4000 đồng : 2 

Bài 6. Viết số thích hợp vào ô trống: 

Giá tiền 

hàng cần 

mua 

Các cách trả Số tờ mỗi loại tiền phải trả 

5000 đồng 

1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 

Cách 1 5 0 0 

Cách 2 1 2 0 

Cách 3 0 0 1 

Cách 4 3 2 0 

6000 đồng 

Cách 1 6 0 0 

Cách 2 0 3 0 

Cách 3 1 0 1 

Cách 4 4 1 0 
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Bài 7:  

  
Bài giải: 

1 can chứa số lít dầu là: 

75 : 5 =  15 (l) 

9 can dầu như thế chứa số lít dầu là 

15 × 9 = 135 (l) 

Đáp số: 135 l dầu 

Bài 8.  
Bài giải 

Mỗi xe chở được số viên gạch là: 

5940 : 3 = 1980 ( viên gạch) 

Tổ hai chở được số viên gạch là: 

1980 × 5 = 9900 ( viên gạch) 

                    Đáp số: 9900 viên gạch 

Bài 9 :  
Bài giải 

Mỗi công nhân làm được số sản phẩm là : 

4689 : 9 = 521  ( sản phẩm) 

5 công nhân như thế làm được số sản phẩm là : 

521 × 5 = 2605 ( sản phẩm) 

                    Đáp số : 2605 sản phẩm 

Bài 10:  

Bài giải 

Hùng có tất cả số tiền là : 

1000 + 2000 + 5000 = 10000 (đồng) 

Đáp số : 10000 đồng 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

 1. Làm quen với thống kê số liệu 
- Dãy số liệu: Các số được thống kê và viết theo hàng thì tạo thành một dãy số liệu. 

- Bảng thống kê: Số liệu có thể được ghi theo bảng với nhiều thông tin hơn. 

Ví dụ: 
- Viết các số đo chiều cao của bốn bạn ta được dãy số liệu: 

122 cm; 130 cm; 127 cm; 118 cm. 

- Bảng thống kê số con của ba gia đình: 

 
Bảng này có 2 hàng: 

- Hàng trên ghi tên các gia đình 

- Hàng dưới ghi số con của mỗi gia đình. 

B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Tính tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất có hai chữ số. 

9996 …        9886 …         9999 … 

b) Tìm hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số có ba chữ số chỉ viết bằng chữ số 5 

9444 …        9555 …        9000 … 

c) Một cửa hàng có 2400kg đường. Ngày đầu bán được 
1

5
 số đường đó, ngày thứ hai 

bán được 320kg đường. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường? 

840kg …        800kg …           850kg … 

d) Một bao to chứa 75kg gạo, 4 bao nhỏ mỗi bao chứa 35kg gạo. Hỏi có tất cả bao 

nhiêu ki-lô-gam gạo? 

205 kg …        215kg …           225kg … 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

a) Thực hiện phép chia 3026 chia cho 7 

A. 3026 : 7 = 432 (dư 1) 

B. 3026 : 7 = 432 (dư 2) 

C. 3026 : 7 = 400 (dư 7) 

b) Có 42 cái cốc xếp đều vào 7 hộp. Hỏi có 90 cái cốc như thế thì xếp vào bao nhiêu 

hộp? 

A. 13 hộp         B. 14 hộp    C.15 hộp  

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 26 
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c) Số thứ nhất là 54, số thứ hai bằng  số thứ nhất. Tính tổng hai số đó. 

A. 62          B. 72                  C. 82  

d) Tìm x: 

x : 8 = 324 (dư 7). Giá trị của x là: 

A. 2599                 B. 2592          C. 2590 

e) Số lớn là 62. Nếu số lớn chuyển cho số nhỏ 6 đơn vị thì hai số bằng nhau. Tính 

tổng hai số đó 

A. 214          B. 224kg    C. 112  

Bài 3: Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc tối 

    

 

 

   

    

Bài 4: . Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp 

Để mua một cuốn sách 9000 đồng, có thể lấy … tờ 5000 đồng, … tờ 2000 đồng, … 

tờ 1000 đồng; Hoặc … tờ 2000 đồng và 5 tờ 1000 đồng. Hoặc 1 tờ 5000 đồng, 1 tờ 

2000 đồng và … tờ 1000 đồng 

 2. Phần tự luận 

Phần II 

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 

            Loại 

tiền 

Số tiền 

Gồm các tờ giấy bạc 

500 đồng 1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 

3500 đồng 1 1 1 0 

4000 đồng     

5500 đồng     

6000 đồng     

7000 đồng     

8500 đồng     

9000 đồng     

10 000 đồng     
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Bài 2. Các bạn: Hồng, Lan, Cúc, Huệ, Trà cân nặng theo thứ tự là : 32kg, 37kg, 36kg, 

40kg và 39kg 

Hãy điền vào chỗ chấm: 

a) Hồng nặng: ….kg, Lan nặng …kg 

Cúc nặng: …kg, Trà nặng …kg 

b) Nặng nhất là bạn: … Nhẹ nhất là bạn:… 

c) Nặng hơn bạn Hồng là các bạn: ….………………………………………………… 

Bài 3: Đây là bảng thống kê số sản phẩm của một tổ công nhân làm trong 5 

tháng 

Tháng 1 2 3 4 5 

Số sản phẩm 1215 1321 1205 1326 1330 

Hãy điền vào chỗ chấm: 

a) Tháng … làm được nhiều sản phẩm nhất 

b) Tháng … làm được ít sản phẩm nhất 

c) Tháng 3 làm được: … sản phẩm 

d) Tháng 5 làm được nhiều hơn tháng 1 số sản phẩm: … 

Bài 4. Đây là bảng thống kê số học sinh khối lớp 3 

Lớp 3A 3B 3C 3D 3E 

Số học sinh 37 35 40 32 31 

Viết vào chỗ chấm: 

a) Lớp 3A có: … học sinh. Lớp … có 31 học sinh 

Lớp 3B có: … học sinh. Lớp … có 40 học sinh 

b) Lớp … có ít học sinh nhất. Lớp … có nhiều học sinh nhất 

c) Tổng số học sinh của cả khối lớp Ba là: … 

Bài 5. Thống kê số gà trong một trại chăn nuôi như sau: 

Năm 2005: Gà trống có 1240 con, gà mái có 1700 con 

Năm 2006: Gà trống có 1320 con, gà mái có 2000 con 

Năm 2007: Gà trống có 1400 con, gà mái có 2050 con 

Điền số gà vào bảng thông kê sau: 
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Năm 2005 2006 2007 

Số 

lượng 

gà 

Gà mái Gà trống Gà mái Gà trống Gà mái Gà trống 

.................. .................. .................. .................. .................. .................. 

Bài 6. Một cửa hàng trong một ngày đã bán được số gạo như sau: 

Buổi sáng: 1560kg gạo tẻ, 1270kg gạo nếp 

Buổi chiều: 1454kg gạo tẻ, 900kg gạo nếp 

Buổi tối: 1230kg gạo tẻ, 789kg gạo nếp 

a) Hãy điền số liệu trên vào bảng sau 

 

Buổi 

Số gạo 
Sáng Chiều Tối 

Gạo tẻ       

Gạo nếp       

b) Trong ngày đó cửa hàng bán được: …kg gạo tẻ, …kg gạo nếp 

c) Buổi sáng gạo tẻ bán được nhiều hơn gạo nếp… kg. Buổi chiều gạo nếp bán được 

ít hơn buổi sáng: …kg gạo 

d) Buổi chiều cửa hàng bán được tất cả: …kg gạo 

e) Buổi tối cửa hàng bán được tất cả: …kg gạo 

g) Trong ngày hôm đó cửa hàng bán được tất cả: …kg gạo 

Bài 7: Xem tranh rồi viết tiếp vào chỗ chấm: 

 

5800 đồng 4000 đồng 8700 đồng 1500 đồng 1000 đồng 1000 đồng 
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a. Mua 5 quả bóng bay phải trả số tiền là:  ...........................................................................  

b. Mua 6 cái bút chì phải trả số tiền là: .................................................................................  

c. Mua 1 quyển truyện và 1 lọ hoa phải trả số tiền là: ..........................................................  

d. Đồ vật nhiều tiền nhất hơn món đồ vật ít tiền nhất số tiền là: ..........................................  

 ............................................................................................................................................... 

Em mua1 cái lược và đưa cho cô bán hàng 5000 đồng thì cô bán hàng sẽ trả lại cho em số 

tiền là: ....................................................................................................................................  

Bài 8. Mua ba quả trứng gà và một bó hành hết 10 000 đồng. Hỏi giá tiền một bó hành là 

bao nhiêu? Biết giá tiền của một quả trứng là 3000 đồng. 

Bài giải 

 

Bài 9 : 2 hộp bút chì màu cùng loại có tất cả 12 chiếc. Hỏi 5 hộp bút chì màu cùng loại 

đó có tất cả bao nhiêu chiếc bút? 

Bài giải 
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Bài 10 : Lập đề toán mà khi giải ta dùng 2 phép tính sau: 
8000 : 4 = 2000 (đồng) 

2000 × 3 = 6000 (đồng) 

Giải bài toán em vừa lập 

Bài toán 

 

Bài giải 
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ĐÁP ÁN 

B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Tính tổng của số lớn nhất có bốn chữ số khác nhau và số bé nhất có hai chữ số. 

9996 S        9886 Đ         9999 S 

b) Tìm hiệu của số lớn nhất có bốn chữ số và số có ba chữ số chỉ viết bằng chữ số 5 

9444 Đ        9555 S        9000 S 

c) Một cửa hàng có 2400kg đường. Ngày đầu bán được 
1

5
 số đường đó, ngày thứ hai bán 

được 320kg đường. Hỏi cả hai ngày bán được bao nhiêu ki-lô-gam đường? 

840kg S        800kg Đ           850kg S 

d) Một bao to chứa 75kg gạo, 4 bao nhỏ mỗi bao chứa 35kg gạo. Hỏi có tất cả bao nhiêu 

ki-lô-gam gạo? 

205 kg S        215kg Đ           225kg S 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

Câu a b c d e 

Đáp án B C B A C 

Bài 3: Nối hai đồng hồ chỉ cùng thời gian vào buổi chiều hoặc tối 

 

    

 

 

   

    

Bài 4: . Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp 

Để mua một cuốn sách 9000 đồng, có thể lấy 1 tờ 5000 đồng, 1 tờ 2000 đồng, 2 tờ 1000 

đồng; Hoặc 2 tờ 2000 đồng và 5 tờ 1000 đồng. Hoặc 1 tờ 5000 đồng, 1 tờ 2000 đồng và 2 

tờ 1000 đồng 
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 2. Phần tự luận 

Phần II 

Bài 1. Viết số thích hợp vào ô trống (theo mẫu) 

            Loại tiền 

Số tiền 

Gồm các tờ giấy bạc 

500 đồng 1000 đồng 2000 đồng 5000 đồng 

3500 đồng 1 1 1 0 

4000 đồng 0 0 2 0 

5500 đồng 1 0 0 1 

6000 đồng 0 1 0 1 

7000 đồng 0 1 3 0 

8500 đồng 1 1 1 1 

9000 đồng 0 0 2 1 

10 000 đồng 1 0 0 2 

( Có nhiều cách làm khác nhau) 

Bài 2. Các bạn: Hồng, Lan, Cúc, Huệ, Trà cân nặng theo thứ tự là : 32kg, 37kg, 36kg, 

40kg và 39kg 

Hãy điền vào chỗ chấm: 

a) Hồng nặng: 32kg, Lan nặng 37kg 

Cúc nặng: 36kg, Trà nặng 39kg 

b) Nặng nhất là bạn: Huệ. Nhẹ nhất là bạn: Hồng 

c) Nặng hơn bạn Hồng là các bạn: Lan, Cúc, Huệ, Trà 

Bài 3: a) Tháng 5 làm được nhiều sản phẩm nhất 

b) Tháng 3 làm được ít sản phẩm nhất 

c) Tháng 3 làm được: 1205 sản phẩm 

d) Tháng 5 làm được nhiều hơn tháng 1 số sản phẩm: 115 

Bài 4. a) Lớp 3A có: 37 học sinh. Lớp 3E có 31 học sinh 

Lớp 3B có: 35 học sinh. Lớp 3C có 40 học sinh 

b) Lớp 3E có ít học sinh nhất. Lớp 3C có nhiều học sinh nhất 

c) Tổng số học sinh của cả khối lớp Ba là: 175 học sinh 

Bài 5. Điền số gà vào bảng thông kê sau: 

Năm 2005 2006 2007 

Số 

lượng 

gà 

Gà mái Gà trống Gà mái Gà trống Gà mái Gà trống 

1700 1240 2000 1320 2050 1400 
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Bài 6. a) Hãy điền số liệu trên vào bảng sau 

Buổi 

Số gạo 
Sáng Chiều Tối 

Gạo tẻ  1560kg  1454kg  1230kg 

Gạo nếp  1270kg  900kg  789kg  

b) Trong ngày đó cửa hàng bán được: 4244kg gạo tẻ, 2959kg gạo nếp 

c) Buổi sáng gạo tẻ bán được nhiều hơn gạo nếp 290kg. Buổi chiều gạo nếp bán được ít 

hơn buổi sáng: 554kg gạo 

d) Buổi chiều cửa hàng bán được tất cả: 2354kg gạo 

e) Buổi tối cửa hàng bán được tất cả: 2019kg gạo 

g) Trong ngày hôm đó cửa hàng bán được tất cả: 7203kg gạo 

Bài 7: Xem tranh rồi viết tiếp vào chỗ chấm: 

 

 

 

a)Mua 5 quả bóng bay phải trả số tiền là: 5000 đồng 

b) Mua 6 cái bút chì phải trả số tiền là: 9000 đồng 

c) Mua 1 quyển truyện và 1 lọ hoa phải trả số tiền là: 14500 đồng 

d)Đồ vật nhiều tiền nhất hơn món đồ vật ít tiền nhất số tiền là: 7700 đồng 

Em mua1 cái lược và đưa cho cô bán hàng 5000 đồng thì cô bán hàng sẽ trả lại cho 

em số tiền là: 1000 đồng 

Bài 8. Mua ba quả trứng gà và một bó hành hết 10 000 đồng. Hỏi giá tiền một bó hành là 

bao nhiêu? Biết giá tiền của một quả trứng là 3000 đồng. 

Bài giải 

Giá tiền của 3 quả trứng gà là:  

3000 × 3 = 9000 ( đồng) 

Giá tiền một bó hành là:  

10000 – 9000= 1000( đồng) 

                      Đáp số: 1000 đồng 

 

5800 đồng 

4000 đồng 8700 đồng 1500 đồng 1000 đồng 
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 Bài 9 : 2 hộp bút chì màu cùng loại có tất cả 12 chiếc. Hỏi 5 hộp bút chì màu cùng 

loại đó có tất cả bao nhiêu chiếc bút? 

Bài giải 

Một hộp bút chì cùng loại đó có số chiếc bút là: 

12 : 2 = 6 ( bút chì) 

5 hộp bút chì cùng loại đó có số chiếc bút là: 

6 × 5 = 30 ( bút chì) 

                    Đáp số: 30 bút chì màu 

Bài 10 : Lập đề toán mà khi giải ta dùng 2 phép tính sau: 
8000 : 4 = 2000 (đồng) 

2000 × 3 = 6000 (đồng) 

Giải bài toán em vừa lập 

Bài toán : Bạn Hương mua 4 quyển vở thì phải trả cô bán hàng 8000 đồng. Hỏi nếu bạn 

Hương mua 3 quyển vở như thế thì phải trả cô bán hàng bao nhiêu tiền biết giá mỗi 

quyển vở là như nhau? 

Bài giải 

Giá tiền một quyển vở là : 

8000 : 4 = 2000 (đồng) 

Nếu bạn Hương mua 3 quyển vở như thế thì phải trả cô bán hàng số tiền là : 

2000 × 3 = 6000 (đồng) 

                      Đáp số : 6000 đồng 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

 1. Các số có năm chữ số 

- Các hàng của một số có năm chữ số: Chục nghìn, nghìn, trăm, chục và đơn vị. 

Cách đọc, viết các số có năm chữ số: 

- Viết số 

- Cho các chữ số trong mỗi hàng: Hàng chục nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị; yêu cầu 

viết thành số. 

- Cách làm: 

+) Viết liền các chữ số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải là: Hàng chục nghìn, nghìn, 

hàng trăm, hàng chục, hàng đơn vị. 

+) Hàng nào thiếu sẽ được viết bằng chữ số 0. 

Đọc số 

Đọc theo thứ tự lần lượt từ hàng chục nghìn về hàng đơn vị. 

Ví dụ:  

 
Số gồm 5 chục nghìn, 1 nghìn, 3 trăm, 2 chục, 4 đơn vị. 

- Viết là: 51324. 

- Đọc là: Năm mươi mốt nghìn ba trăm hai mươi tư. 

- Viết số thành tổng: 51324 = 50000 + 1000 + 300 + 20 + 4 

2. Số 100 000 
- Số 100 000 bằng 10 nhóm 10 000. 100 000 đọc là một trăm nghìn. 

 

  

 

 

  

 

 

 

  

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 27 
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B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Số gồm 3 chục nghìn, 4 nghìn, 5 đơn vị viết là: 

34050 …         34005 …          34500 … 

b) Số gồm 9 chục nghìn, 3 nghìn, 2 trăm, 4 đơn vị viết là: 

93204 … 93024 … 93424 … 

c) Số lớn nhất có năm chữ số là: 

90000 …          99999 …          10000 … 

d) Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là: 

98765 …          56789 …           97685 … 

e) Số đứng liền sau số 98765 là: 

98764 …          98766 …            98767 … 

g) Số bé nhất có năm chữ số khác nhau là: 

10234 …          12340 …            10324 … 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

a) Số liền trước số 65830 là số: 

A. 65829          B. 65831          C. 65832 

b) Số liền sau nhỏ nhất có năm chữ số là: 

A. 10002          B. 10001          C. 9999 

c) Số bốn mươi ba nghìn không trăm tám mươi lăm viết là: 

A. 43085          B. 40385            C. 43805 

d)Chữ số 8 trong số 98530 có giá trị là: 

A. 8                         B. 800                      C. 8000                            

e) Cách viết nào đúng? 

Viết thành tổng 

A. 36945 = 30000 + 6000 + 900 + 40 + 5 

B. 18049 = 10000 + 8000 + 400 + 9  

C.  21107 = 20000 + 1000 + 100 + 70  

Bài 3: Nối( theo mẫu): 

15 306  Bốn mươi bảy nghìn không trăm linh chín 

47 009  Mười lăm nghìn ba trăm linh sáu 

50 041  Sáu mươi nghìn không trăm linh sáu 

60 006  

Năm mươi nghìn không trăm bốn mươi 

mốt 

 

Bài 4: . Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp 
10 000; 20 000;  ................. ;  .........................  

31 000; 32 000;  ................. ;  .........................  

41 100; .............. ; 41 300;  .  ...........................  
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61 110;  ............. ;  .............. ; 61 140 

 ................. ;  ....................... ; 81 113; 81 114 

 2. Phần tự luận 

Bài 1: Viết số hoặc chữ thích hợp: 

Viết số Đọc số 

64 217 
 

 ......................................................................................................  

16 425 
 

 ......................................................................................................  

 

 .........................  
Bảy nghìn chín trăm mười bốn 

8601 
 

 ......................................................................................................  

 

 .........................  
Năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi lăm 

Bài 2. Nêu cách đọc tương ứng với số đã cho: 

Viết số Đọc số 

45 207 
 

 ......................................................................................................  

34 404 
 

 ......................................................................................................  

67 300 
 

 ......................................................................................................  

41 750 
 

 ......................................................................................................  

26 009 
 

 ......................................................................................................  

10 005 
 

 ......................................................................................................  
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Bài 3. Viết vào ô trống (theo mẫu) 

Hàng 

Viết số Đọc số Chục 

nghìn 

Nghìn Trăm Chục Đơn 

vị 

1 2 3 4 5 ....................... 

 

................................................. 

................................................. 

 

.......... 

 

.......... 

 

.......... 

 

......... 

 

......... 
47563 

 

................................................. 

................................................. 

2 4 3 7 5 ....................... 

 

................................................. 

................................................. 

 

.......... 

 

.......... 

 

.......... 

 

......... 

 

......... 
....................... 

Bốn mươi hai nghìn tám trăm 

mười ba 

 

.......... 

 

.......... 

 

.......... 

 

......... 

 

......... 
45690 

 

................................................. 

................................................. 

Bài 4: Điền giá trị của chữ số vào bảng sau (theo mẫu) 

 

 

Giá trị 

17834 71348 83174 48713 34187 

Chữ số 1      

Chữ số 7      

Chữ số 8      

Chữ số 3      

Chữ số 4      

Bài 5.  Viết số gồm có (theo mẫu) 
a) 2 chục nghìn, 4 nghìn, 6 trăm, 3 chục và 2 đơn vị 

24632: Cách đọc: Hai mươi tư nghìn sáu trăm ba mươi hai 

b) 4 chục nghìn, 5 nghìn, 6 đơn vị: ……………………………… 

Cách đọc: ………………………………………………………… 

c) 5 chục nghìn, 8 nghìn, 7 trăm, 2 chục, 3 đơn vị: ……………… 

Cách đọc: ………………………………………………………… 

d) 7 chục nghìn, 5 trăm, 3 đơn vị: ……………………………….. 

Cách đọc: ………………………………………………………… 

Bài 6:Em tự nghĩ ra ba số, mỗi số có 5 chữ số rồi viết theo mẫu: 
37184 = 30000 + 7000 + 100 + 80 + 4 

…………………………………………………………………………. 

Số 
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Bài 7: Điền dấu (<; = ; >) thích hợp vào ô trống 

a) 457 + x         1454 với x = 997                              b) 1856 – x        869 với x = 587 

c) 375 × x         1125 với x = 3 

Bài 8: Viết các số có 5 chữ số, biết rằng kể từ trái sang phải mỗi chữ số đều nhỏ hơn 

số liền sau 1 đơn vị  

 

 

 

Bài 9 : Tính  

 2000 × 3 + 600 = ………………………..  

        = ……………………….. 

 8000 : 2 + 2000 = ………………………. 

        = ………………………..  

 7000 - 3000 × 2 = ………………………. 

         = ………………………..  

Bài 10 : Giải bài toán sau : 

Mẹ mua 3 hộp sữa, giá mỗi hộp sữa là 6500 đồng và 1 kg đường giá 16500 đồng. Mẹ đưa 

cô bán hàng tờ giấy bạc 50 000 đồng. Hỏi cô bán hàng phải trả lại mẹ bao nhiêu tiền? 

Bài giải 
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ĐÁP  ÁN 

 

B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Số gồm 3 chục nghìn, 4 nghìn, 5 đơn vị viết là: 

34050 S         34005 Đ          34500 S 

b) Số gồm 9 chục nghìn, 3 nghìn, 2 trăm, 4 đơn vị viết là: 

93204 Đ         93024 S         93424 S 

c) Số lớn nhất có năm chữ số là: 

90000 S          99999 Đ          10000 S 

d) Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là: 

98765 Đ          56789 S           97685 S 

e) Số đứng liền sau số 98765 là: 

98764 S          98766 Đ            98767 S 

g) Số bé nhất có năm chữ số khác nhau là: 

10234 Đ          12340 S         10324 S 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

Câu a b c d e 

Đáp án A B A C A 

e) Cách viết nào đúng? 

Viết thành tổng 

A. 36945 = 30000 + 6000 + 900 + 40 + 5 

B. 18049 = 10000 + 8000 + 400 + 9  

C.  21107 = 20000 + 1000 + 100 + 70  

Bài 3: Nối( theo mẫu): 

15 306  Bốn mươi bảy nghìn không trăm linh chín 

47 009  Mười lăm nghìn ba trăm linh sáu 

50 041  Sáu mươi nghìn không trăm linh sáu 

60 006  

Năm mươi nghìn không trăm bốn mươi 

mốt 

 

Bài 4: . Điền số vào chỗ chấm cho thích hợp 
10 000; 20 000; 30 000; 40 000 

31 000; 32 000; 33 000;  34 000 

41 100; 41 200; 41 300; 41 400 

61 110; 61 120; 61130; 61 140 

81 111; 81 112; 81 113; 81 114 

 2. Phần tự luận 

Bài 1: Viết số hoặc chữ thích hợp: 
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Viết số Đọc số 

64 217 Sáu mươi tư nghìn hai trăm mười bảy 

16 425 Mười sáu nghìn bốn trăm hai mươi lăm 

7914 Bảy nghìn chín trăm mười bốn 

8601 Tám nghìn sáu trăm linh một 

55 555 Năm mươi lăm nghìn năm trăm năm mươi lăm 

Bài 2. Nêu cách đọc tương ứng với số đã cho: 

Viết số Đọc số 

45 207 Bốn mươi lăm nghìn hai trăm linh bảy 

34 404 Ba mươi tư nghìn bốn trăm linh tư 

67 300 Sáu mươi bảy nghìn ba trăm 

41 750 Bốn mươi mốt nghìn bảy trăm năm mươi 

26 009 Hai mươi sáu nghìn không trăm linh chín 

10 005 Mười nghìn không trăm linh năm 

Bài 3. Viết vào ô trống (theo mẫu) 

Hàng 

Viết số Đọc số Chục 

nghìn 

Nghìn Trăm Chục Đơn 

vị 

1 2 3 4 5 12345 
Mười hai nghìn ba trăm bốn 

mươi lăm 

4 7 5 6 3 47563 
Bốn mươi bảy nghìn năm trăm 

sáu mươi ba 

2 4 3 7 5 24375 
Hai mươi bốn nghìn ba trăm bảy 

mươi lăm 

4 2 8 1 3 42813 
Bốn mươi hai nghìn tám trăm 

mười ba 

4 5 6 9 0 45690 
Bốn mươi lăm nghìn sáu trăm 

chín mươi 

Bài 4: Điền giá trị của chữ số vào bảng sau (theo mẫu) 

 

 

Giá trị 

17834 71348 83174 48713 34187 

Chữ số 1 10000 1000 100 10 100 

Chữ số 7 7000 70000 70 700 7 

Chữ số 8 800 8 80000 8000 80 

Chữ số 3 30 300 3000 3 30000 

Chữ số 4 4 40 4 40000 4000 

 

Bài 5.  Viết số gồm có (theo mẫu) 
a) 2 chục nghìn, 4 nghìn, 6 trăm, 3 chục và 2 đơn vị 

Số 
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24632: Cách đọc: Hai mươi tư nghìn sáu trăm ba mươi hai 

b) 4 chục nghìn, 5 nghìn, 6 đơn vị: 45006 

Cách đọc: Bốn mươi lăm nghìn không trăm linh sau 

c) 5 chục nghìn, 8 nghìn, 7 trăm, 2 chục, 3 đơn vị: 58723 

Cách đọc: Năm mươi tám nghìn bảy trăm hai mươi ba 

d) 7 chục nghìn, 5 trăm, 3 đơn vị: 70503 

Cách đọc: Bảy mươi nghìn năm trăm linh ba 

Bài 6:Em tự nghĩ ra ba số, mỗi số có 5 chữ số rồi viết theo mẫu: 
37184 = 30000 + 7000 + 100 + 80 + 4 

45687 = 40000 + 5000 + 600 + 80 + 7 

28690 = 20000 + 8000 + 600 + 90  

44444 = 40000 + 4000 + 400 + 40 + 4 

 

Bài 7: Điền dấu (<; = ; >) thích hợp vào ô trống 

a) 457 + x   =  1454 với x = 997 

b) 1856 – x  >  869 với x = 587 

c) 375 × x  =  1125 với x = 3 

Bài 8: Viết các số có 5 chữ số, biết rằng kể từ trái sang phải mỗi chữ số đều nhỏ hơn 

số liền sau 1 đơn vị  

Các số đó là: 98765, 87654, 76543, 65432, 54321, 43210 

Bài 9 : Tính  

 2000 × 3 + 600 = 6000 + 600 

        = 6600 

 8000 : 2 + 2000 = 4000 + 2000 

        = 6000 

 7000 - 3000 × 2 = 7000 - 6000 

         = 1000 

Bài 10 : Giải bài toán sau : 

Bài giải 

Mẹ đã mua tất cả số tiền là : 

6500 × 3 + 16500 = 36000 ( đồng) 

Cô bán hàng phải trả lại mẹ số tiền là : 

50 000 – 36000 = 14 000 ( đồng) 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) So sánh 7200 + 800 với 8000 

7200 + 800 > 8000 …            7200 + 800 = 8000 … 

b) So sánh 7000 + 2 với 7020 

7000 + 2 < 7020 …             7000 + 2 = 7020 … 

c) So sánh 4980 – 1 với 4979 

4980 – 1 = 4979 …              4980 – 1 > 4979 … 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

a) Tìm x biết x : 5 – 175 = 425. Giá trị của x là   

A. 3000        B. 2800         C. 1250 

b) Giá trị biểu thức 2342 + 403 × 6 là:  A. 4660         B. 4760            C. 4860  

c) So sánh 54132 và 54109 

A. 54132 > 54109                 B. 54132 < 54109   C. 54132 = 54109  

d) So sánh 79999 + 1 và 80000 

A. 79999 + 1 > 80000            B. 79999 + 1 = 80000   C. 79999 + 1 < 80000  

e)Trong các số: 42078, 42075, 42090, 42100, 42099, 42109, 43000 số lớn nhất là: 

A. 43000          B. 42099   C.43000 

 2. Phần tự luận 

Bài 1: Điền dấu (< ; > ; =) vào chỗ chấm 

34052 … 9999 

46077 … 40088 

82673 … 82599 

9999 ….. 10000 

5777 + 7 … 5784 

59421 … 59422 

57914 … 57924 

48624 … 48599 

11111 … 9999 + 1 

9099 + 1 … 90990 

Bài 2. Viết (theo mẫu) 

34125 =30000 + 4000 + 100 + 20 + 5 

Chữ số 3 có giá trị là: 30000 

Chữ số 4 có giá trị là: 4000 

Chữ số 1 có giá trị là: 100 

Chữ số 2 có giá trị là: 20 

Chữ số 5 có giá trị là: 5 

45673 = ……………………….. 

Chữ số 4 có giá trị là: … 

Chữ số 5 ………………. 

Chữ số 6 ……………… 

Chữ số 7 ……………… 

Chữ số 3 ………………. 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 28 

6 
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Bài 3Viết các số 38 567; 58 367; 83 756; 67 538 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: ......................................................................................  

b) Theo thứ tự từ lớn đến bé: ......................................................................................  

Bài 4: Dùng các chữ số: 6, 1, 0, 8, 5 hãy viết số lớn nhất và số bé nhất có năm chữ số 

khác nhau 

a) Số lớn nhất: ……………. 

b) Số bé nhất : ……………. 

c) Viết các số đó thành tổng các số (theo mẫu) 

Mẫu: 12345 = 10000 + 2000 + 300 + 40 + 5 

…………………………………………………………………………….. 

…………………………………………………………………………….. 

Bài 5. So sánh diện tích hình M và hình N 

 

Diện tích hình M gồm: …cm
2
 

Diện tích hình N gồm: …cm
2
 

Diện tích hình M hơn diện tích hình N: …cm
2 

 Bài 6:Viết tiếp vào chỗ chấm: 

 

 

1 cm
2
 

 

 

 Hình 1 Hình 2 Hình 3 Hình 4 

a) Diện tích hình 1 là:  .............. cm
2
 

b) Diện tích hình 2 là:  .............. cm
2
 

c) Diện tích hình 3 là:  .............. cm
2
 

d) Diện tích hình 4 là:  .............. cm
2
 

Trong 4 hình trên, hình có diện tích bé nhất là  
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Bài 7: Tính 

48cm 
2
 + 12cm

2
 =   

312cm 
2
 + 30cm

2
 =  .......................  

96cm 
2
 – 62cm

2
 =  .........................  

2cm 
2
 × 4 =  ...................................  

36cm 
2
 × 3 =  .................................  

48cm 
2
 : 4 =  ..................................  

3cm
2
 + 4cm

2
 = … 

 9cm
2
 – 7cm

2
 = … 

12cm
2
 + 21cm

2
 : 3 = … 

5cm
2
 × 4 = … cm

2
 

24cm
2
 : 6 = … cm

2
 

 37cm
2
 – 4cm

2
 x 5 = … 

 

Bài 8: Một tờ giấy màu diện tích 400cm
2
. Bạn Mận đã dùng để làm hoa hết 320cm

2
. 

Hỏi tờ giấy màu còn lại có diện tích bao nhiêu xăng – ti – mét vuông? 

Bài giải 

 

Bài 9 : Một hình chữ nhật có chiều rộng 45m và bằng  chiều dài. Tính chu vi hình 

chữ nhật đó 

Bài giải 
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Bài 10 : 4 thùng đựng 608 lít xăng. Hỏi 7 thùng như thế đựng bao nhiêu lít xăng ? 

Bài giải 
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ĐÁP ÁN 

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) So sánh 7200 + 800 với 8000 

7200 + 800 > 8000 S            7200 + 800 = 8000 Đ 

b) So sánh 7000 + 2 với 7020 

7000 + 2 < 7020 Đ             7000 + 2 = 7020 S 

c) So sánh 4980 – 1 với 4979 

4980 – 1 = 4979 Đ              4980 – 1 > 4979 S 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

Câu a b c d e 

Đáp án A B A B C 

 2. Phần tự luận 

Bài 1: Điền dấu (< ; > ; =) vào chỗ chấm 

34052 >  9999 

46077 > 40088 

82673 > 82599 

9999 < 10000 

5777 + 7 = 5784 

59421 < 59422 

57914 < 57924 

48624 > 48599 

11111 > 9999 + 1 

9099 + 1 < 90990 

Bài 2. Viết (theo mẫu) 

34125 =30000 + 4000 + 100 + 20 + 5 

Chữ số 3 có giá trị là: 30000 

Chữ số 4 có giá trị là: 4000 

Chữ số 1 có giá trị là: 100 

Chữ số 2 có giá trị là: 20 

Chữ số 5 có giá trị là: 5 

45673 = 40000 + 5000 + 600 + 70 + 3 

Chữ số 4 có giá trị là: 40000 

Chữ số 5 có giá trị là: 5000 

Chữ số 6 có giá trị là: 600 

Chữ số 7 có giá trị là: 70 

Chữ số 3 có giá trị là: 3 

Bài 3Viết các số 38 567; 58 367; 83 756; 67 538 

a) Theo thứ tự từ bé đến lớn: 38567, 58367, 67538, 83765 

c) Theo thứ tự từ lớn đến bé: 83765, 67538, 58367, 38567. 

Bài 4: Dùng các chữ số: 6, 1, 0, 8, 5 hãy viết số lớn nhất và số bé nhất có năm chữ số 

khác nhau 

a) Số lớn nhất: 86510 

b) Số bé nhất : 10568 



 
69 

c) Viết các số đó thành tổng các số (theo mẫu) 

86510 = 80000 + 6000 + 500 + 10 

10568 = 10000 + 500 + 60 + 8 

Bài 5. So sánh diện tích hình M và hình N 

Diện tích hình M gồm: 24cm
2
 

Diện tích hình N gồm: 18cm
2
 

Diện tích hình M hơn diện tích hình N: 6cm
2 

 Bài 6:Viết tiếp vào chỗ chấm: 

    Diện tích hình 1 là: 8cm
2
 

Diện tích hình 2 là: 7cm
2
 

Diện tích hình 3 là: 6 cm
2
 

Diện tích hình 4 là: 7 cm
2
 

Trong 4 hình trên, hình có diện tích bé nhất là hình 3. 

Bài 7: Tính 

48cm 
2
 + 12cm

2
 = 60cm

2
  

312cm 
2
 + 30cm

2
 = 342cm

2
 

96cm 
2
 – 62cm

2
 = 30cm

2
 

2cm 
2
 × 4 = 8cm

2
 

36cm 
2
 × 3 = 108cm

2
 

48cm 
2
 : 4 = 12cm

2
 

3cm
2
 + 4cm

2
 = 7cm

2
 

 9cm
2
 – 7cm

2
 = 2cm

2
 

12cm
2
 + 21cm

2
 : 3 = 19cm

2
 

5cm
2
 × 4 = 20cm

2
 

 24cm
2
 : 6 = 4cm

2
 

 37cm
2
 – 4cm

2
 × 5 = 17cm

2
 

Bài 8:  

Bài giải 

Tờ giấy màu còn lại có diện tích là: 

400 – 320 = 80 (cm
2
) 

                      Đáp số: 80cm
2
 

Bài 9 :  
Bài giải 

Chiều dài của hình chữ nhật đó là: 

45 × 3= 135 (m) 

Chu vi của hình chữ nhật đó là:  

135 + 45 × 2 = 360 (m) 

                              Đáp số: 360m 

Bài 10 :  

Bài giải 

Một thùng đựng số lít xăng là: 

608: 4 = 152(l) 

7 thùng như thế đựng số lít xăng là: 

152 7 = 1064 (l) 
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MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA ĐỊNH KÌ  GIỮA HỌC KÌ 2 

MÔN TOÁN LỚP 3 

 

 

 

 

Mạch nội dung 

Số câu 

và số 

điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1.Số học  Số câu 2  2 6    1 4 7 

Số 

điểm 

1đ  1đ 3đ    1đ 2đ 4đ 

2.Đại lượng và đo 

đại lượng 

Số câu 2        2  

Số 

điểm 

1đ        1đ  

3.Yếu tố hình học Sô câu   1      1  

Số 

điểm 

  0,5đ      0,5đ  

4. Giải toán có lời 

văn 

 

 

Tổng 

Số câu     1 1   1 1 

Số 

điểm 

    0,5đ 2đ   0,5đ 2đ 

Sô câu 4 8 2 1 8 8 

Số 

điểm 

2đ 4,5đ 2,5đ 1đ 4đ 6đ 
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ĐỀ SỐ 1 

PHẦN I: (4 điểm) TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. (0,5 điểm) Số 5 175 đọc là: (M1) 

A. Năm nghìn một trăm bảy mươi lăm. C. Năm nghìn một trăm bảy mươi năm. 

B. Năm nghìn một trăm bảy lăm.  D. Năm mươi mốt nghìn bảy mươi lăm. 

2. (0,5 điểm) Số lẻ liền sau của số 7409 là : (M2) 

 A. 7407                B. 7408                C. 7410   D. 7411 

3. (0,5 điểm) Tính giá trị của biểu thức: 368 + 1252 : 4 (M2) 

A. 738    B. 681   C. 348    D. 245  

4. (0,5 điểm) Số 4 được viết bằng chữ số La Mã là: (M1)                                        n   

A. IIII                 B. VI                C. IV    D. IX 

5. (0,5 điểm) Ngày 28 tháng 5 là thứ năm. Hỏi ngày Quốc tế Thiếu Nhi của năm đó là thứ 

mấy? (M1) 

A. Chủ nhật    B. Thứ hai   C. Thứ ba    D. Thứ tư  

6. (0,5 điểm) Một hình chữ nhật có chiều dài 98 cm, chiều rộng bằng một nửa chiều dài. 

Tính chu vi hình chữ nhật đó. (M2) 

A. 49cm    B. 147cm   C. 294cm    D. 392cm 

7. (0,5 điểm) Đồng hồ bên chỉ mấy giờ? (M1) 

         A.  3 giờ 18 phút  C.  3 giờ 82 phút 

 

 

8.(0,5 điểm) Có 113 lít dầu đổ đầy vào các can, mỗi can 5 lít. Vậy cần ít nhất số can là: 

(M3) 

A. 22 can    B. 23 can   C. 24 can    D. 25 can 

PHẦN II: (6 điểm) TỰ LUẬN 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M2) 

3246 + 3524                8251 - 5938            1207 × 4                    1296 : 3 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

 ……………. …………….         …………… …………….. 

Bài 2. (1 điểm) Tìm y: (M2) 

8 x y = 1768     y : 7 = 1569 : 3 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

          B.  3 giờ 8 phút           D.  4 giờ kém 18 phút 
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............................................................................................................................. 

Bài 3. (2 điểm) Giải toán: (M3) 

 Có 1260 quyển sách được xếp đều vào 6 thùng. Hỏi 3 thùng như thế xếp vào được 

bao nhiêu quyển sách? 

Bài giải 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

……………………………...................................................................................................

............................................................................................................................................... 

Bài 4. (1 điểm) (M4) 

 Trong một phép chia, có số chia là số lớn nhất có một chữ số, thương là số chẵn bé 

nhất có ba chữ số được viết từ các chữ số 1; 2 và 3 và số dư lớn nhất có thể. Tìm số bị 

chia của phép chia đó.  

Bài giải 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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ĐỀ SỐ 2 

PHẦN I: (5 điểm) TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 5 trong 6508 là: (M1) 

A. 5000   B. 500  C. 50     D. 5 

2. (1 điểm) Số liền trước của số nhỏ nhất có bốn chữ số khác nhau có hàng trăm bằng 5 

là: (M3) 

A. 1499    B. 1500   C. 1501    D. 1502 

3. (0,5 điểm) Một hình tròn có đường kính là 628m. Bán kính của hình tròn đó là: (M1) 

A. 314m    B. 314 cm   C. 1256 cm    D. 157cm  

4. (0,5 điểm) Ngày 28 tháng 5 là thứ năm. Hỏi ngày Quốc tế Thiếu Nhi của năm đó là thứ 

mấy? (M1) 

A. Chủ nhật    B. Thứ hai   C. Thứ ba    D. Thứ tư  

5. (1 điểm) Khoảng thời gian từ 11 giờ 25 phút đến 1 giờ kém 20 phút chiều là : (M3) 

A. 35 phút            B. 40 phút  C. 75 phút                D. 5 phút 

6. (0,5 điểm) Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 3cm. Chu vi hình chữ nhật đó 

là: (M1) 

 A . 27cm                 B . 12 cm               C . 54cm   D . 24 cm  

7. (0,5 điểm) Cho 8 x y = 768; giá trị của y là: (M2) 

A. 96    B. 91   C. 6144   D. 760 

8. (0,5 điểm) Số cần điền vào dấu ? là: (M3) 

A. 20 

C. 101 

      B. 5 

      D. 105 

   

 

 

PHẦN II: (6 điểm) TỰ LUẬN 

Bài 1. (2 điểm) Tính giá trị của biểu thức : (M2 + 3) 

a) 2580 : 5 + 1208  

................................................ 

................................................ 

................................................. 

b) 9380 : 2 – 1416 x 3  

.................................................. 

.................................................. 

................................................... 

  

Bài 2. (2 điểm) Giải toán: 

 Có 9 công nhân làm như nhau được 4689 sản phẩm. Hỏi 5 công nhân làm như thế 

được bao nhiêu sản phẩm? (M2) 

Bài giải 
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...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................  

Bài 3. (1 điểm) Dưới đây là phép tính được xếp bởi các que tính và là phép tính sai: 

 

 

 

Hãy đổi chỗ 1 que tính để được phép tính đúng và vẽ hình thể hiện phép tính đó. (M4) 

...............................................................................................................................................

................................................................................................................................... 
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ĐỀ SỐ 3 

Câu 1: Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. (0,5 điểm) Số liền trước của 3456 là: 

A. 3457   B. 3458  C. 3455  D. 3454 

2. (1 điểm) Ngày 29 tháng 4 năm là ngày thứ năm. Ngày 01 tháng 5 cùng năm là ngày: 

A. chủ nhật   B. thứ bảy  C.  thứ sáu  D. thứ tư 

3. (0,5 điểm) Số 4 được viết bằng chữ số La Mã là:  

A. IIII                 B. VI                C. IV   D. IX 

4. (0,5 điểm) Số lẻ liền trước của số 7 409 là : 

A. 7 407                B. 7 408                C. 7 410  D. 7411 

5. (0,5 điểm) Ông năm nay 63 tuổi, ba năm nữa ông sẽ gấp 6 lần tuổi cháu . Hỏi hiện nay 

cháu bao nhiêu tuổi? 

A. 6 tuổi           B. 8 tuổi             C. 10 tuổi          D. 11 tuổi 

Câu 2: Đúng ghi Đ, sai ghi S (2 điểm) 

Trong một hình tròn: 

 OQ là bán kính 

 MN là đường kính 

 OP là đường kính. 

 O là tâm hình tròn  

Câu 3: (2 điểm) Đặt tính rồi tính :  

7235 + 1968   9090 - 5775   2307 x 3  6940 : 4 

…………….          …………….                  …………… …………….. 

…………….          …………….                  …………… …………….. 

…………….          …………….                  …………… …………….. 

…………….          …………….                  …………… …………….. 

Câu 4: (2 điểm) Giải toán  

Đội Một hái được 140 kg nhãn, đội Hai hái được gấp đôi đội Một. Hỏi cả hai đội 

hái được bao nhiêu ki-lô-gam nhãn ? 

Bài giải 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

..................................................................................................................................... 

Câu 5: (1 điểm)  Viết số tiếp theo của dãy số sau: 

a. 3, 3, 6, 9, 15, 24, 39,… 

b. 1, 10, 2, 9, 3, 8,… 

P 

 

  Q 

 

 

N                              M 
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ĐỀ SỐ 4 

PHẦN I: (4 điểm) TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. (0,5 điểm) Số liền sau của  6359 là: 

A. 6358    B. 6349     C. 6360    D.6369   

2. (0,5 điểm) Trong các số: 8572, 7852, 5872, 8752 số lớn nhất là: 

A. 8572   B. 8752   C. 7852    D. 5872 

3. (0,5 điểm) Số gồm có bốn trăm, năm chục nghìn, bảy nghìn, tám đơn vị là: 

A. 57408     B. 4578      C.54708    D. 5478 

4. (1 điểm) Trong cùng một năm, ngày 27 tháng  3 là thứ 5 thì ngày 30 tháng 3 là thứ 

mấy? 

A. Thứ sáu B. Thứ bảy  C. Chủ nhật  D. Thứ hai 

5. (1 điểm) Tích của số lớn nhất có bốn chữ số và số bé nhất có hai chữ số là: 

A. 99990   B. 89991   C. 9999  D. 10000 

6. (0,5 điểm) Chu vi hình vuông là 20m,  cạnh của hình vuông đó là: 

A. 80m     B. 5m       C. 4m   D. 16m 

PHẦN II: (6 điểm) TỰ LUẬN 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: 

   1729  + 3815           7280 – 1738            1927  x 4      8289: 9 

 ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

 ……………. …………….         …………… …………….. 

Bài 2. (1 điểm) Tìm Y  

a. 4536 : Y =  9     b. Y : 6= 7     (dư 3) 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................. 

Bài 3. (2 điểm) Giải toán: Một trại gà trong 3 ngày thu được 3150 quả trứng. Hỏi trong 8 

ngày như thế trại gà sẽ thu được bao nhiêu quả trứng? 

Bài giải 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

................................................................................................................. ……………. 
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Bài 4. (1 điểm)  

 

 

 

 

 

 

ĐỀ SỐ 4 
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ĐỀ SỐ 5 

PHẦN I: (4 điểm) TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. (0,5 điểm) Khoanh vào số liền trước của số: 9999? 

A. 9899          B. 9989          C. 9998          D. 9889 

2. (0,5 điểm) Khoanh vào số bé nhất trong dãy số: 6289, 6299, 6298, 6288? 

A. 6289           B. 6299         C. 6298          D. 6288 

3. (0,5 điểm) Khoanh vào kết quả đúng của 8m 2dm = ........ dm? 

A. 82 dm             B. 802 dm          C. 820 dm            D. 10 dm 

4. (1 điểm) Ngày 8 tháng 3 là ngày thứ ba. Vậy ngày 15 tháng 3 là ngày thứ mấy?  

A. thứ hai            B. thứ ba            C. thứ tư            D. thứ năm 

5. (0,5 điểm) Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng kém chiều dài 3cm. Chu vi hình 

chữ nhật đó là: 

 A . 24cm                 B . 12 cm               C . 15cm   D . 30cm 

6. (1 điểm) Nam đi từ trường lúc 10 giờ 40 phút. Nam về đến nhà lúc 11 giờ 5 phút. Hỏi 

Nam đi từ trường về đến nhà hết bao nhiêu phút ? 

A. 15 phút                B. 20 phút               C. 25 phút   D. 40 phút 

PHẦN II: (6 điểm) TỰ LUẬN 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính:  

2481 + 3479                7302 - 3796           2325 × 4                    9936 : 9 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

 ……………. …………….         …………… …………….. 

Bài 2. (1 điểm) Tìm y:  

Y : 3 = 1058 (dư 2)     y x 9 = 8118 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

.............................................................................................................................................. 

Bài 3. (2 điểm) Giải toán:  

 Mua một gói kéo giá 2500 đồng, một gói bánh giá 4000 đồng. Hỏi em mua 2 gói 

kẹo và 1 gói bánh hết tất cả bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................
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...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

………….……......................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

Bài 4. (1 điểm)  

 Tìm một số, biết rằng lấy số đó trừ đi 463 rồi chia cho 8 thì được 482.  

Bài giải 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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ĐÁP ÁN 

ĐỀ SỐ 1 

Phần 1: Trắc nghiệm 

Câu 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án A D B C B C D B 

 

Phần 2: Tự luận 

Bài 2: y = 221  ; y = 3717 

Bài 3:  

Một thùng xếp được số quyển sách là: 1260 : 6 = 210 (quyển) 

Ba thùng xếp được số quyển sách là: 210 x 3 = 630 (quyển) 

  Đáp số: 630 quyển sách 

Bài 4:  

Số chia là só lớn nhất có một chữ số, số chia là: 9 

Thương là số chẵn bé nhất có 3 chữ số được viết từ chữ số 1; 2; 3, thương là: 132 

Số dư lớn nhất có thể, số dư là 8 

Vậy số bị chia là: 132 x 9 + 8 = 1196 

 

ĐỀ SỐ 2 

PHẦN I: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm) 

Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 

Đáp án B C A B C D A C 

Điểm 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 0,5đ 

 

PHẦN II: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

- Mỗi biểu thức  đúng được 1 điểm 

Bài 2 : (2 điểm) 

Câu lời giải/ phép tính 

Một công nhân làm được số sản phẩm là: 

4689 : 9 = 521 (sản phẩm) 

Năm công nhân làm được số sản phẩm là: 

521 x 5 = 2605 (sản phẩm) 

Đáp số: 2605 sản phẩm 
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Bài 3: (1 điểm) 

 

 

 

 

 

 

Bài 4: (1điểm) 

Ta có: 1 con ngỗng = 4 con gà 

  1 con lợn = 12 con ngỗng 

  1 con lợn = 48 con gà 

Vậy một con lợn có cân nặng khoảng: 2 x 48 = 96 (kg) 

 

ĐỀ SỐ 3 

Câu 1: 

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án C B C A B 

 

Câu 2: Đ – Đ – S – Đ  

Câu 4: 

Đội Hai hái được số nhãn là: 140 x 2 = 280 (kg) 

Cả hai đội hái được số nhãn là: 280 + 140 = 420 (kg) 

  Đáp số: 420 kg nhãn 

Câu 5: 

a. 63 

b. 4 

 

ĐỀ SỐ 4 

Phần I 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C B A C A B 

 Phần II 

Bài 2:  

a. Y = 504   b. Y = 7 x 6 + 3 = 45 

Bài 3: 



 
82 

Một ngày thu được số quả trứng là: 3150 : 3 = 1050 (quả) 

Tám ngày thu được số quả trứng là: 1050 x 8 = 8400 (quả) 

  Đáp số: 8400 quả trứng 

 

ĐỀ SỐ 5 

Phần I: 

Câu 1 2 3 4 5 6 

Đáp án C D A B D C 

Phần II 

Bài 2: 

Y = 1058 x 3 + 2 = 3176 

Y = 902 

Bài 3: 

Mua 2 gói kẹo hết số tiền là: 2500 x 2 = 5000 (đồng) 

Mua 2 gói kèo và 1 gói bánh hết số tiền là: 5000 + 2500 = 7500 (đồng) 

  Đáp số: 7500 đồng 

Bài 4: 

Gọi số phải tìm là X 

Ta có: (X – 463) :8 = 482 

   X – 463      = 482 x 8 

   X – 463      = 3856 

   X        = 3856 + 463  

   X  = 4319 
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                         Đáp số: 1064l xăng 

 

Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

 1. Diện tích của hình chữ nhật 

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn 

vị đo) 

Lưu ý:  

+) Muốn tính diện tích của một hình gồm nhiều hình chữ nhật, ta cần thực hiện các 

bước sau: 

- Xác định hình đã cho gồm các hình chữ nhật nhỏ hơn nào. 

- Tìm diện tích của các hình chữ nhật nhỏ. 

- Diện tích của hình cần tìm bằng tổng diện tích của các hình chữ nhật nhỏ hơn vừa tìm 

được. 

+) Muốn tìm chiều dài hoặc chiều rộng khi biết diện tích và một cạnh. 

- Muốn tìm độ dài của cạnh còn thiếu ta lấy diện tích chia cho độ dài cạnh đã biết. 

Ví dụ: Một hình chữ nhật có diện tích là 15 cm
2
. Tìm chiều rộng của hình chữ nhật đó 

biết chiều dài là 5 cm.. 

Giải: 

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: 

15 : 5 = 3 cm 

Đáp số: 3 cm. 

2. Diện tích hình vuông 

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. 

Lưu ý: Muốn tìm chu vi của hình vuông khi biết diện tích của hình vuông đó, ta 

thực hiện theo các bước sau: 

- Tìm cạnh của hình vuông bằng cách nhẩm hai số giống nhau nào có tích bằng giá trị của 

diện tích đã cho. 

- Muốn tính chu vi của hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. 

Ví dụ: Tìm chu vi của hình vuông biết diện tích của hình vuông đó là 64 cm
2
 

Giải 

Vì 8 × 8 = 64 nên cạnh của hình vuông đó là 8cm 

Chu vi của hình vuông đó là: 

8 × 4 = 32 cm 

Đáp số: 32 cm. 

3. Phép cộng các số trong phạm vi 100000. 

 Cách thực hiện phép tính cộng không nhớ hoặc có nhớ các số trong phạm vi 

100000 

- Đặt tính với các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau. 

- Thực hiện phép tính từ phải sang trái. 

Ví dụ: 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 29 

6 
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B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Tính chu vi và diện tích một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 21cm, chiều rộng 7cm 

Chu vi: 56cm …           46cm … 

Diện tích: 147cm
2
 …       157cm

2
 … 

b) Tính chu vi và diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 6cm. 

Chu vi         A. 72cm            B. 18cm 

Diện tích        A. 180cm
2
            B. 18cm

2
 

c) Tính diện tích một miếng bìa hình chữ nhật chiều dài 6dm, chiều rộng 6cm 

36cm
2
 …          360cm

2
 …          306cm

2
 … 

d) Tính diện tích và chu vi miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng bằng 
1

5
 

 chiều dài 

Diện tích: 310cm
2
 …           320cm

2
 … 

Chu vi: 96 cm …              86cm … 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

a)Diện tích hình chữ nhật có chiều dài 2dm, chiều rộng 9cm là:  

A.18cm   B. 180cm  C. 108cm    

b) Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng bằng 
1

5
  chiều dài. Tính 

diện tích miếng bìa hình chữ nhật đó. 

A. 180cm
2
          B. 108cm

2
           C. 72cm

2
 

c) Kết quả của phép tính 12453 + 34271 là 

A. 46724          B. 46706          C. 46624 

d) Tìm x: 

x – (754 + 14763) = 23456. Giá trị của x là: 

A. 7939           B.  39973             C.38973  

e*) Một hình chữ nhật có chu vi bằng chu vi hình vuông cạnh 9cm. Biết chiều dài hình 

chữ nhật bằng 10cm. Diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu ? 

A. 81cm
2
          B. 108cm

2
           C. 80cm

2
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Bài 3: Nối phép tính với kết quả đúng 

31629 + 46453  67 499 

63740 + 3759  78082 

1031 × 6 + 2718  65435 

16817 + 15043  31860 

65120 + 315  8904  

 2. Phần tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

46 135 + 37 728                                                             61 822 + 35 609 

 

 

 

 

 

Bài 2. Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm 

a) 30789 + 12345 … 43134 

b) 15079 + 27863 … 42942 

c) 4105 + 750 : 5 … 4256 

d) 4655 – 984 : 3 … 4325 

Bài 3: Viết vào ô trống theo mẫu: 

Chiều dài 8cm 15cm 27cm 

Chiều rộng 5cm 7cm 9cm 

Diện tích hình chữ nhật 8   5 = 40 ( cm
2
)   

Chu vi hình chữ nhật ( 8 + 5)   = 46 ( cm)   

Bài 4. a)Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. 

 Bài giải 
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b) Tính diện tích hình vuông cạnh 9cm. 

Bài giải 

 

Bài 5: Một hình chữ nhật có chiều dài 27cm. Chiều rộng bằng  chiều dài. Tính diện tích 

hình chữ nhật đó 

Bài giải 

 

Bài 6: Chu vi của một hình vuông là 40cm. Hãy tính diện tích hình vuông đó 

Bài giải 

 

Bài 7: Một băng giấy hình chữ nhật có chiều rộng 8cm, chiều dài 4dm. Tính chu vi và 

diện tích băng giấy đó. 

Bài giải 
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Bài 8. Số dân huyện A là 12 500 người, ở huyện B là 10 800 người. Tính số dân ở cả hai 

huyện? 

 

Bài 9:. Nửa chu vi là 90cm, chiều dài là 50cm. Hỏi diện tích hình chữ nhật là bao nhiêu ? 

 
Bài 10 Một miếng bìa hình vuông có cạnh 9cm. Một miếng bìa hình chữ nhật có chiều 

rộng bằng cạnh miếng bìa hình vuông, có chiều dài 12cm. Hỏi diện tích miếng bìa hình 

chữ nhật hơn diện tích miếng bìa hình vuông bao nhiêu xăng-ti-mét vuông? 
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ĐÁP ÁN 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Tính chu vi và diện tích một tấm bìa hình chữ nhật có chiều dài 21cm, chiều rộng 7cm 

Chu vi: 56cm Đ           46cm S 

Diện tích: 147cm
2
 Đ       157cm

2
 S 

b) Tính chu vi và diện tích một hình chữ nhật có chiều dài 3dm, chiều rộng 6cm. 

Chu vi         A. 72cm  Đ          B. 62cm  S 

Diện tích        A. 180cm
2
  Đ          B. 18cm

2  
S 

c) Tính diện tích một miếng bìa hình chữ nhật chiều dài 6dm, chiều rộng 6cm 

36cm
2
 S          360cm

2
 Đ          306cm

2
 S 

d) Tính diện tích và chu vi miếng bìa hình chữ nhật có chiều dài 4dm, chiều rộng bằng 
1

5
 

 chiều dài 

Diện tích: 310cm
2
 S           320cm

2
 Đ 

Chu vi: 96 cm Đ              86cm S 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

Câu a b c d e 

Đáp án B A A C C 

Bài 3: Nối phép tính với kết quả đúng 

31629 + 46453 

 

 67 499 

63740 + 3759  78082 

1031 × 6 + 2718  65435 

16817 + 15043  31860 

65120 + 315  8904  

  

2. Phần tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính theo hàng dọc, kết quả đúng là: 

46 135 + 37 728 = 83 863                                              61 822 + 35 609 = 97431 

Bài 2. Điền dấu (> ; < ; =) thích hợp vào chỗ chấm 

a) 30789 + 12345 < 43134 

b) 15079 + 27863 = 42942 

c) 4105 + 750 : 5 < 4256 

d) 4655 – 984 : 3 > 4325 

Bài 3: Viết vào ô trống theo mẫu: 

Chiều dài 8cm 15cm 27cm 

Chiều rộng 5cm 7cm 9cm 

Diện tích hình chữ 

nhật 

8   5 = 40 ( cm
2
) 15 7 = 105( cm

2
) 27   9 = 243( 

cm
2
) 
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Chu vi hình chữ nhật ( 8 + 5) 2 = 46 ( cm) (15+ 7)2 = 44( cm) (27 + 9)2 = 72 

(cm) 

Bài 4. a)Tính diện tích hình chữ nhật có chiều dài 8cm, chiều rộng 5cm. 

Bài giải 

Diện tích hình chữ nhật đó là: 

8 × 5 = 40 (cm
2
) 

                    Đáp số : 40 cm 

b) Tính diện tích hình vuông cạnh 9cm. 

Bài giải 

Diện tích hình vuông đó là: 

9 × 9 = 81 (cm
2
) 

                   Đáp số : 81 cm 

Bài 5:  

Bài giải 

Chiều rộng hình chữ nhật đó là: 

27 : 3 = 9 (cm) 

Diện tích hình chữ nhật đó là: 

27 × 9 = 243 (cm
2
) 

                 Đáp số : 243 cm 

Bài 6:  

Bài giải 

Độ dài một cạnh của hình vuông đó là: 

40 : 4 = 10 (cm) 

Diện tích hình vuông đó là: 

10 × 10 = 100 (cm
2
) 

                  Đáp số : 100 cm 

Bài 7: . 

Đổi 4dm= 40cm 

Bài giải 

Chu vi của hình chữ nhật đó là: 

(40 + 8) × 2 = 96 (cm) 

Diện tích hình vuông đó là: 

40 × 8 = 320 (cm
2
) 

                  Đáp số : Chu vi: 96m 

                                         Diện tích: 320 cm
2
 

 

Bài 8.  
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Bài giải 

Diện tích của miếng bìa hình vuông là: 

9 × 9 = 81 (cm
2
) 

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật là: 

12 × 9 = 108 (cm
2
) 

Diện tích miếng bìa hình chữ nhật hơn diện tích miếng bìa hình vuông số xăng-ti-mét 

vuông là:  

108 – 81 = 27 ( cm
2
) 

                  Đáp số : 27cm
2 

Bài 9:  
Bài giải 

Chiều rộng của hình chữ nhật đó là: 

90 - 50 = 40 (cm) 

Đổi 50cm= 5dm, 40cm= 4dm 

Diện tích của hình chữ nhật đó là: 

5 × 4 = 20 (dm
2
) 

               Đáp số: 20dm
2 

Bài 10 
 

Bài giải 

Số dân ở cả hai huyện là : 

12500 + 10800 = 23300( người) 

Đáp số : 23300 người 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

 1. Phép trừ các số trong phạm vi 100000. 

 Cách thực hiện phép trừ các số có năm chữ số: 

- Đặt tính sao cho các chữ số cùng một hàng thẳng cột với nhau. 

- Thực hiện phép tính từ phải sang trái. 

 
2. Tiền Việt Nam 

 hình ảnh và giá trị của các tờ tiền 10000; 20000; 50000; 100000 đồng. 

 
 

 

 

 

 

B. BÀI TẬP  
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1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

Tính 

a) 36072 + 17840 + 921 =? 

54833 …        45833 …        58433 … 

b) 42184 + 21719 – 33942 =? 

28961 …       29961 …         32181 … 

c) 64917 – 54938 + 18094 =? 

27038 …        21780 …        28073 … 

d) 42784 – (9762 + 17454) =? 

15568 …        16568 …        17586 … 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

a) Tìm x biết 4568 + x = 10424. Giá trị của x là: 

A. 5856           B. 5956     C. 5966  

b)Em mua một áo mưa hết 25000 đồng, một hộp bút màu hết 15000 đồng và một quyển 

vở hết 5000 đồng. Em đưa cho cô bán hàng 3 tờ giấy bạc loại 20000 đồng. Hỏi cô bán 

hàng trả lại em bao nhiêu tiền? 

A. 110000 đồng             B. 15000 đồng            C. 5000 đồng 

c) Một cửa hàng nhận về 37084kg gạo, ngày đầu bán 10632kg gạo, ngày thứ hai bán 

12847kg gạo. Hỏi sau hai ngày còn lại bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

A. 13605kg                   B. 14050kg                          C. 13506kg 

d) Có một tờ giấy bạc 100000 đồng. Đổi được mấy tờ giấy bạc loại 50000 đồng? 

A. 3 tờ         B. 2 tờ     C. 4 tờ 

e) Hình vuông có diện tích 9cm
2
. Chu vi hình vuông là:  

A. 36cm        B. 12cm
2
          C. 12cm             

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

 

 

Tổng số tiền có trong chiếc ví là: .....................................................  
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 Tổng số tiền có trong chiếc ví là:................................................................  

2. Phần tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính 

    75394   + 9172                    59452 - 37826 92587 - 54395 56 785 – 42 865 

 

 

 

Bài 2: a) Viết số lớn nhất có đủ 5 chữ số : 0, 1, 2, 3, 4. Viết số bé nhất có đủ 5 chữ số: 9, 

8, 7, 6, 5 

b) Tính tổng và hiệu của hai số đó. 

Bài giải 

a) ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

b) ………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

Bài 3: Tìm x: 

a) 78542 – x = 9765      

……………………. 

……………………. 

b) 14854 – x = 10479 

…………………….          

…………………….          

c) x + 4367 = 18654     

……………………. 

……………………. 

d) 21084 + x = 42759 

…………………….         

…………………….         

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống: 

Tổng số tiền 
Số các tờ giấy bạc 

10 000 đồng 20 000 đồng 50 000 đồng 

60 000 đồng    

70 000 đồng    

100 000 đồng    
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Bài 5: Tính nhẩm: 

50 000 + 20 000 + 10 000 =  ...........................  

90 000 – 50 000 – 20 000 = ............................  

90 000 – (50 000 + 20 000) =  ........................  

Bài 6: Một trại chăn nuôi có 28415 con gà mái và gà trống. Hỏi sau khi người ta bán đi 

12154 con gà mái và 9475 con gà trống thì trại chăn nuôi đó còn lại bao nhiêu con gà? 

Bài giải 

 

Bài 7: Một tấm bìa hình chữ nhật có chu vi 82cm, chiều dài 32cm. Tính diện tích tấm bìa 

đó. 

Bài giải 

 

Bài 8: Người ta dự định chuyển 76500 quyển vở lên miền núi theo 3 đợt. Đợt thứ nhất 

chuyển lên 18 250 quyển, đợt thứ hai chuyển 27 550 quyển. đợt thứ ba chuyển nốt số vở 

còn lại. Hỏi đợt thứ ba sẽ phải chuyển lên bao nhiêu quyển vở? (giải bằng 2 cách)? 

Cách 1: 

Bài giải 

 

Cách 2: 
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Bài giải 

 

Bài 9: Chị Hà mua một gói kẹo giá 13 000 đồng và một hộp bánh giá 27 000 đồng. Chị 

đưa người bán hàng 50 000 đồng. Hỏi người bán hàng trả lại cho chị Hà bao nhiêu tiền? 

Bài giải 

 

 

Bài 10:  Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?Giá 

tiền 1 bút chì:  

Bài giải 
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ĐÁP ÁN 

B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

Tính 

a) 36072 + 17840 + 921 =? 

54833 Đ        45833 S        58433 S 

b) 42184 + 21719 – 33942 =? 

28961 S       29961 Đ         32181 S 

c) 64917 – 54938 + 18094 =? 

27038 S        21780 S        28073 Đ 

d) 42784 – (9762 + 17454) =? 

15568 Đ        16568 S        17586 S 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

Câu a b c d e 

Đáp án A B A B C 

Bài 3: Điền số thích hợp vào chỗ chấm 

 

 

Tổng số tiền có trong chiếc ví là:140000 đồng 

 

 Tổng số tiền có trong chiếc ví là: 150000 đồng  

2. Phần tự luận 

Bài 1: Đặt tính rồi tính theo hàng dọc, kết quả đúng là 

    75394   + 9172  = 84566   

    92587 – 54395 = 38192                 

59452 – 37826 = 21626 

56 785 – 42 865 = 13920 
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Bài 2:  

Bài giải 

a) Số lớn nhất có đủ 5 chữ số : 0, 1, 2, 3, 4 là 43210 

Số bé nhất có đủ 5 chữ số: 9, 8, 7, 6, 5 là 56789 

b) Tổng của hai số đó là: 43210 + 56789 = 99999 

Hiệu của hai số đó là: 56789 – 43210 = 13579 

Bài 3: Tìm x: 

a) 78542 – x 

x 

x  

b) 14854 – x  

x 

x 

= 9765   

= 78542 – 9765 

= 68777    

= 10479 

= 14854 - 10479 

= 4375 

c) x + 4367 

x 

x  

d) 21084 + x  

x 

x 

 = 18654   

= 18654 – 4367 

= 14287   

= 42759 

= 42759 – 21084 

= 21675 

Bài 4: Viết số thích hợp vào ô trống: 

Tổng số tiền 
Số các tờ giấy bạc 

10 000 đồng 20 000 đồng 50 000 đồng 

60 000 đồng 1 0 1 

70 000 đồng 1 3 0 

100 000 đồng 0 0 2 

Bài 5: Tính nhẩm: 

50 000 + 20 000 + 10 000 = 80 000 

90 000 – 50 000 – 20 000 = 20 000 

90 000 – (50 000 + 20 000) = 20 000 

Bài 6:  

Bài giải 

Trang trại đó đã bán đi số con gà là: 

12154 + 9475 =  21629 (con gà) 

Trang trại đó còn lại số con gà là: 

28415 – 21629 = 6786 (con gà) 

Đáp số: 6786 con gà 

Bài 7:  

Bài giải 

Nửa chu vi của tấm bìa hình chữ nhật đó là: 

82 : 2 = 41 (cm) 

Chiều rộng của tấm bìa đó là: 
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41 – 32 = 9 (cm) 

Diện tích của tấm bìa đó là: 

41 × 9 = 369 (cm
2
) 

             Đáp số: 369 cm
2
 

Bài 8:  

Bài giải 

Cách 1: 

Hai đợt đầu, người ta đã chuyển lên miền núi số vở là: 

18250 + 27550 = 45800 ( quyển vở) 

Đợt thứ ba sẽ phải chuyển số quyển vở là: 

76500 - 45800 = 30700 ( quyển vở) 

                            Đáp số: 30700 quyển vở 

Cách 2: 

Sau đợt chuyển thứ nhất, còn lại số quyển vở phải chuyển lên miền núi là: 

76500 - 18250 = 49250 ( quyển vở) 

Đợt thứ ba sẽ phải chuyển số quyển vở là: 

49250 - 45800 = 30700 ( quyển vở) 

                        Đáp số: 30700 quyển vở 

 

Bài 9:  

Bài giải 

Chị Hà đã mua hết số tiền là: 

13000 + 27000 = 40000 ( đồng) 

Người bán hàng phải trả lại cho chị Hà số tiền là:  

50 000 – 40 000= 10 000 ( đồng) 

                                   Đáp số: 10 000 đồng 

Bài 10:  Mua 9 bút chì hết 5400 đồng. Hỏi mua 6 bút chì như thế hết bao nhiêu tiền?Giá 

tiền 1 bút chì:  

Bài giải 

Giá tiền của 1 bút chì là: 

5400 : 9 = 600 (đồng)  

Mua 6 bút chì thì hết số tiền là: 

600 × 6 = 3600 (đồng)  

                   Đáp số: 3600 đồng  
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

 1. Nhân số có năm chữ số với số có một chữ số 

Cách thực hiện phép nhân số có năm chữ số với số có một chữ số: 
- Ta nhân từ hàng đơn vị tiến sang trái. 

- Nếu kết quả có giá trị lớn hơn hoặc bằng 10 thì nhớ số chục vào hàng kế tiếp, chỉ viết 

chữ số hàng đơn vị. 

Ví dụ: 

 
2. Chia một số có năm chữ số cho số có một chữ số 

Cách thực hiện phép chia một số có năm chữ số cho số có một chữ số: Thực hiện lấy 

các chữ số của số bị chia, chia cho số chia theo thứ tự từ trái sang phải. 

 

 

 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 31 
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B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a. Tìm x biết x : 7 = 1464 (dư 5). Giá trị của x là: 10248  

b) (3567 – 2145) × 3 < 3566 × 3 – 2145 × 3       ..... 

c) (4855 – 3650) : 5 = 4855 : 5 – 3650 : 5           ..... 

d. Cần phải chở 41450kg hàng lên miền núi. Đã có 7 xe ô tô, mỗi xe chở được 5680kg. 

Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam hàng chưa chở đi? 

Số ki-lô-gam hàng chưa chở đi là: 690kg …         1690kg …           960kg … 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

a. Giá trị của biểu thức (25276 + 2915) × 3 là bao nhiêu? 

A. 84573 B. 83573 C. 86573 

b) x : 7 = 1485 (dư 6). Giá trị của x là: 

A. 10395                                  B. 10401                               C. 10406  

c)Từ nhà em đi lúc 7 giờ kém 15phút, đến trường là 7 giờ 5 phút. Hỏi thời gian đi từ nhà 

đến trường hết bao nhiêu phút?  

A. 15 phút. B. 20 phút. C. 25 phút. 

d) Một đội công nhân lần thứ nhất chuyển được 18175kg gạo vào kho, lần thứ hai chuyển 

được gấp 3 lần thứ nhất. Hỏi cả hai lần chuyển được bao nhiêu ki-lô-gam gạo vào kho? 

A. 54525kg      B. 72000kg        C. 72700kg 

e) Hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác, bao nhiêu hình tứ giác?  

 

 A. 4 hình tam giác, 6 hình tứ giác    

       B. 5 hình tam giác, 3 hình tứ giác  

 C. 5 hình tam giác, 6 hình tứ giác   

Bài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm: 

- Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là: ................................................................  

- Thương của số đó với 5 là: .....................................................................................  

- Nếu ngày 1 tháng 5 là ngày thứ năm thì những ngày chủ nhật trong tháng 5 đó 

là các ngày:  ...............................................................................................................  

- Năm 2010 có 365 ngày. Vậy năm 2010 có …… tuần lễ và ……… ngày 
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Bài 4: Điền chữ số thích hợp vào ô trống 

 

 
 2. Phần tự luận 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

34726    2 12107   8 13546 : 4 54756 : 6 

 

 

 

 

 

 

35 056 : 6 21 709 × 4 10 918 × 5 62 740 : 4 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức: 

      24177    4 -  78495            17164 + 37094    2 

 

 

 

 

      92 578 – 10 312 × 8 =             21 658 + 42 539 : 7 =  

 

 

 

 

      1342 × 4 + 3257 =             21 758 + 12 708 : 4 = 
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Bài 3: Tìm x: 

x + 315 = 10 419 x × 9 = 34569 

 

 

 

 

Bài 4. Cho phép chia 75423 : 9 

Hãy tìm tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư trong phép chia trên? 

 

 

 

Bài 5. Điền dấu  >, <, = vào chỗ chấm 

1 km…97 dam 

 7923 mm….423 cm 4 mm  

3km 487m.....3657m    

50km964m......65370m          

4 km 5 m …..3 km 5 m 

6091 m…..61 hm9 m 

3760m × 2.......8494m - 2657m 

21378m : 2....... 10689m 

Bài 6. Hai đội công nhân sửa đường. Đội thứ nhất phải sửa 18450m đường và chỉ bằng 
1

3
 

 số mét của đội thứ hai phải sửa. Hỏi cả hai đội phải sửa bao nhiêu mét đường? 

Bài giải 

 

Bài 7: Giải bài toán 

Có 8 xe ô tô như nhau chở được 43360kg hàng. Hỏi có 5 xe ô tô như thế thì chở được bao 

nhiêu ki-lô-gam hàng? 

Bài giải 
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Bài 8. . Một cửa hàng có 457kg đường, người ta đã bán đi 86kg đường. Số đường còn lại 

đóng vào các gói, mỗi gói 3kg. Hỏi số đường còn lại đóng được nhiều nhất bao nhiêu gói 

và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam đường? 

Bài giải 

 

Bài 9 : Một kho chứa 70 000 tấn thóc, người ta xuất kho 3 lần, mỗi lần 1025 tấn thóc. 

Hỏi trong kho còn lại bao nhiêu tấn thóc? 

Bài giải 

 

Bài 10 : Một viên gạch hình vuông có chu vi 40cm. Tính diện tích hình chữ nhật được 

ghép lại bởi 8 viên gạch đó. 

Bài giải 
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ĐÁP ÁN 

 

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a. Tìm x biết x : 7 = 1464 (dư 5). Giá trị của x là: 10248 S 

b) (3567 – 2145) × 3 < 3566 × 3 – 2145 × 3       S 

c) (4855 – 3650) : 5 = 4855 : 5 – 3650 : 5           Đ 

d. Cần phải chở 41450kg hàng lên miền núi. Đã có 7 xe ô tô, mỗi xe chở được 5680kg. 

Hỏi còn lại bao nhiêu ki-lô-gam hàng chưa chở đi? 

Số ki-lô-gam hàng chưa chở đi là: 690kg S        1690kg Đ           960kg S 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

a. Giá trị của biểu thức (25276 + 2915) × 3 là bao nhiêu? 

Câu a b c d e 

Đáp án A B B C C 

dBài 3: Viết tiếp vào chỗ chấm: 

- Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau là:98765 

- Thương của số đó với 5 là: 19753 

- Nếu ngày 1 tháng 5 là ngày thứ năm thì những ngày chủ nhật trong tháng 5 đó 

là các ngày: 4, 11, 18, 25 

- Năm 2010 có 365 ngày. Vậy năm 2010 có 52 tuần lễ và 1 ngày 

Bài 4: Điền chữ số thích hợp vào ô trống 

 

 
 2. Phần tự luận 

Bài 1. Đặt tính rồi tính theo hàng dọc, kết quả đúng là 

34726    2 = 69452 

12107   8 =  96856  

35 056 : 6 = 5842 ( dư 2) 

21 709 × 4 = 86 836 

13546 : 4= 3386 ( dư 2) 

54756 : 6 = 9126 

10 918 × 5 = 54 590 

62 740 : 4= 15685 

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức: 

 24177    4 -  78495 = 96708 – 78495 

= 18213 

17164 + 37094    2 = 17164 + 74188 

= 91 352 

 

      92 578 – 10 312 × 8  =  92578 – 82496 

= 10 082 

21 658 + 42 539 : 7   = 21 658 + 6077 

= 27735 

0 1

2 

4 2 0 

2 

5 9 

0 9 

5 

3 3 
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1342 × 4 + 3257  = 5368 + 3257 

= 8625 

21 758 + 12 708 : 4  = 21 758 + 3177 

= 24935 

Bài 3: Tìm x  

x + 315  

x 

x 

= 10 419 

= 10 419 - 315 

= 10 104 

x × 9  

x 

x 

= 34569 

= 34569: 9 

= 3841 

Bài 4. Thực hiện phép chia ta có 75423 : 9 = 8380 (dư 3) 

Hãy tìm tổng của số bị chia, số chia, thương và số dư trong phép chia trên là: 

75423 + 9 + 8380 + 3 = 83815 

Bài 5. Điền dấu  >, <, = vào chỗ chấm 

1 km > 97 dam 

 7923 mm  > 423 cm 4 mm  

3km 487m < 3657m    

50km964m  <  65370m          

4 km 5 m  > 3 km 5 m 

6091 m < 61 hm9 m 

3760m × 2 > 8494m - 2657m 

21378m : 2  = 10689m 

Bài 6.  
Bài giải 

Đội thứ hai phải sửa số mét đường là: 

18450 × 3 = 55350 (m) 

Cả hai đội phải sửa số mét đường là: 

18450 + 55350 = 73800 (m) 

                                       Đáp số: 73800 m đường 

Bài 7: Giải bài toán 

Bài giải 

Mỗi xe ô tô như thế chở được số ki-lô-gam hàng là: 

43360 : 8 =5420 (kg) 

5 xe ô tô như thế thì chở được số ki-lô-gam hàng là: 

5420 × 5 = 27100 (kg) 

                                 Đáp số: 27100 kg hàng 

Bài 8.  
Bài giải 

Số đường còn lại là: 

457 – 86 =  371(kg) 

Thực hiện phép chia: 371 : 3 = 123( dư 2) 

Vậy nếu đóng số đường còn lại vào các gói, mỗi gói 3 kg thì sẽ đóng được nhiều nhất 

123 gói và thừa 2kg đường 

Đáp số: 123 gói và thừa 2kg 

Bài 9 :  
Bài giải 

Tổng số thóc xuất kho cả ba lần là: 
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1025 × 3 = 3075 (tấn) 

Số thóc còn lại trong kho là: 

70 000 – 3075 = 66 925 (tấn). 

                                Đáp số: 66 925 tẩn thóc 

Bài 10 :  

Bài giải 

Độ dài một cạnh của viên gạch hình vuông là :  

40 : 4 = 10 (cm) 

Diện tích hình chữ nhật được ghép lại bởi 8 viên gạch hình vuông là : 

10 × 10 × 8 = 800 (cm
2
) 
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Đáp số : 800cm
2 

 

Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

 1. Bài toán liên quan đến rút về đơn vị 

Phương pháp giải bài toán liên quan đến rút về đơn vị giải bằng 2 phép tính chia: 

(Kiểu bài 2) 

+ Bước 1: Tìm giá trị 1 đơn vị (giá trị 1 phần - Đây là bước rút về đơn vị, thực hiện phép 

chia). 

+ Bước 2: Tìm số phần (số đơn vị - phép chia). 

Ví dụ 2: Có 72 kg gạo đừng đều trong 8 bao. Hỏi 54 kg gạo đựng đều trong bao nhiêu 

bao như thế? 

Tóm tắt: 72 kg gạo: 8 bao 

54 kg gạo: ? bao 

Bài giải 

Số gạo đựng trong mỗi bao là: 72 : 8 = 9 (kg) 

Số bao chứa 54 kg gạo là: 54 : 9 = 6 (bao) 

Đáp số: 6 bao 

 

 

B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Giá trị biểu thức 15365 : 5 × 4 là: 

12292 …      3073 …       13292 … 

b) Giá trị biểu thức 9378 : 6 + 1786 là: 

1037 …       3349 …        9621 … 

c) Giá trị biểu thức 22792 : 7 – 526 là: 

2100 …        2730 …        2150 … 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

a) Người ta trồng 63 cây cam thành 7 hàng đều nhau. Nếu có 1089 cây thì trồng được bao 

nhiêu hàng như thế nào? 

A. 100 hàng       B. 102 hàng        C. 121 hàng 

b) b) Có 63kg gạo chứa đều vào 7 túi. Hỏi có 173kg gạo chứa vào nhiều nhất bao nhiêu 

túi như thế và còn thừa bao nhiêu ki-lô-gam? 

A. 19 túi, còn 2kg          B. 18 túi, còn 8kg  C. 19 túi, thừa 1kg 

c) Một đội trồng cây gây rừng có 6 người sức làm như nhau thì trồng được 54 cây. Hỏi có 

75 người sức làm như thế thì trồng được bao nhiêu cây? 

A. 675 cây       B. 750 cây        C. 685 cây 

d) Một người đi bộ trong 3 giờ được 15km. Hỏi cứ đi với mức độ như thế thì được 25km 

mất mấy giờ? 

A. 4 giờ         B. 5 giờ           C. 6 giờ 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 32 

6 
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e) Tìm x biết: x × 5 = 9120. Giá trị của x là: 

A. 1824         B. 1834          C. 45600  

Bài 3: Ghi dấu * vào ô trống đặt sau kết quả đúng 

Viết thành biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó: 

a) 12746 nhân với 3 rồi trừ đi 19542 

12746 × 3 – 19542 = 18696 … 

12746 × 3 – 19542 = 19696 … 

b) Lấy tổng của 1750 và 4955 chia cho 5 

1750 + 4955 : 5 = 2741 … 

(1750 + 4955) : 5 = 1341 … 

2. Phần tự luận 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

16109   5 21816   4 17913 : 3 56452 : 9 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức: 

a) (15786 – 13982) × 3  

= ……….……….……….………. 

= ……….……….……….………. 

c) (87000 – 67005) : 5  

= ……….……….……….………. 

= ……….……….……….………. 

b) 2048 × 8 : 4  

= ………………….……….………. 

= ………………….……….………. 

d) (444 – 222 × 2) × 7 + 100 

=…………………….……….………. 

= …………………….……….………. 

Bài 3: Tìm x: 

a) x   8 = 67400                     b) x : 5 = 12300                     c) 100000 : x = 5  

 

 

 

 

Bài 4. Viết số lớn nhất có năm chữ số khác nhau 

a) Tìm thương của số đó với 5 

b) Tìm hiệu của số lớn nhất có năm chữ số khác nhau với số có năm chữ số chỉ viết bằng 

chữ số 2 

Bài giải 

a)…………………………………………………………………………. 
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…………………………………………………………………………… 

b)…………………………………………………………………………. 

…………………………………………………………………………… 

Bài 5. Điền dấu  >, <, = vào chỗ chấm 

1 km…..98dam 9m       4 km…. 3 km 8m 

7923 mm….793 cm 4mm     6191 m….61hm 7m 

Bài 6.Một ô tô đi trong 5 giờ thì được 225km. Hỏi ô tô đó đi trong 3 giờ thì được bao 

nhiêu ki-lô-mét?  

Bài giải 

 

Bài 7: Giải bài toán 

Có 63 quyển vở đựng đều vào 7 hộp. Hỏi có 173 quyển vở thì vào nhiều nhất bao nhiêu 

hộp như thế và còn thừa bao nhiêu quyển vở ? 

Bài giải 

 

Bài 8. Một cửa hàng có 6 thùng nước mắm như nhau chứa tổng cộng 54 lít. Cửa hàng đã 

bán hết 36 lít. Hỏi cửa hàng đã bán bao nhiêu thùng nước mắm? 

Bài giải 
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Bài 9 : Một cửa hàng có 15000 tập giấy. Đợt đầu cửa hàng bán được 
1

3
  số giấy đó, đợt 

sau bán hơn đợt đầu 2150 tập. Hỏi đợt sau cửa hàng bán được bao nhiêu tập giấy? 

Bài giải 

 

Bài 10 : Một xe lửa đi trong 2 giờ được 80 km. Hỏi : 

a. Xe lửa đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét ? 

b. Xe lửa đó đi trong 4 giờ 30 phút được bao nhiêu ki – lô – mét ? 

Bài giải 

 

 

B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Giá trị biểu thức 15365 : 5 × 4 là: 

12292 Đ      3073 S       13292 S 

b) Giá trị biểu thức 9378 : 6 + 1786 là: 

1037 S       3349 Đ        9621 S 

c) Giá trị biểu thức 22792 : 7 – 526 là: 

2100 S        2730 Đ        2150 S 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

Câu a b c d e 

Đáp án C A A B A 

Bài 3: Ghi dấu * vào ô trống đặt sau kết quả đúng 

Viết thành biểu thức rồi tính giá trị biểu thức đó: 

a) 12746 nhân với 3 rồi trừ đi 19542 

12746 × 3 – 19542 = 18696 * 

12746 × 3 – 19542 = 19696 … 
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b) Lấy tổng của 1750 và 4955 chia cho 5 

1750 + 4955 : 5 = 2741 … 

(1750 + 4955) : 5 = 1341 * 

2. Phần tự luận 

Bài 1. Đặt tính rồi tính theo hàng dọc, kết quả đúng là 

16109   5=80545 21816   4 = 87246 17913 : 3 = 5971 56452 : 9 = 6272 ( dư 4) 

Bài 2. Tính giá trị của biểu thức: 

a) (15786 – 13982) × 3  

= 1804 × 3 

= 5412 

c) (87000 – 67005) : 5  

= 19995 : 5 

= 3999 

b) 2048 × 8 : 4  

= 16384 : 4 

= 4096 

d) (444 – 222 × 2) × 7 + 100 

= (444 – 444) × 7 + 100 

= 0 × 7 + 100 

= 100 

Bài 3: Tìm x:                                          

a)x   8 = 

x = 

x =  

67400 

67400 : 8 

8425 

b)x : 5 

x 

x  

= 12300 

= 12300 × 5 

= 61500 

c)100000 : x = 

x = 

x =  

5  

100000 : 5 

20000 

Bài 4. Số lớn nhất có năm chữ số khác nhau:98765 

Thương của số đó với 5: 98765 : 5 = 19753 

Hiệu của số lớn nhất có năm chữ số khác nhau với số có năm chữ số chỉ viết bằng chữ số 

2: 98765 – 22222 = 76543 

Bài 5. Điền dấu  >, <, = vào chỗ chấm 

1 km > 98dam 9m       4 km  >3 km 8m 

7923 mm < 793 cm 4mm     6191 m > 61hm 7m 

Bài 6. 

Bài giải 

Ô tô đó đi trong 1 giờ thì được số ki-lô-mét là: 

225 : 5 = 45 (km) 

Ô tô đó đi trong 3 giờ thì được số ki-lô-mét là: 

45 × 3 = 135 (km) 

                 Đáp số: 135km 

Bài 7:  

 

Bài giải 

Số vở trong mỗi hộp là: 

63: 7 = 9 ( quyển vở) 
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Thực hiện phép chia ta có: 173 : 9 = 19 ( dư 2) 

Vậy có 173 quyển vở thì vào nhiều nhất 19  hộp như thế và còn thừa 2 quyển vở. 

Đáp số: 19 hộp và thừa 12 quyển vở 

Bài 8.  

Bài giải 

Mỗi thùng chứa số nước mắm là:  

54 : 6 = 9 (l) 

Cửa hàng bán hết số thùng nước mắm là:  

36 : 9 = 4 (thùng) 

                       Đáp số: 4 thùng 

Bài 9 : Một cửa hàng có 15000 tập giấy. Đợt đầu cửa hàng bán được 
1

3
  số giấy đó, đợt 

sau bán hơn đợt đầu 2150 tập. Hỏi đợt sau cửa hàng bán được bao nhiêu tập giấy? 

Bài giải 

Đợt đầu cửa hàng đó bán được số tập giấy là: 

15000 : 3 = 5000 (tập giấy) 

Đợt sau cửa hàng đó bán được số tập giấy là: 

5000 + 2150 = 7150 ( tập giấy) 

                              Đáp số: 7150 tập giấy 

Bài 10 : Một xe lửa đi trong 2 giờ được 80 km. Hỏi : 

c. Xe lửa đó đi trong 4 giờ được bao nhiêu ki – lô – mét ? 

d. Xe lửa đó đi trong 4 giờ 30 phút được bao nhiêu ki – lô – mét ? 

Bài giải 

Xe lửa đó đi trong 1 giờ được số ki-lô-mét là : 

80 : 2 = 40 (km) 

a) Xe lửa đó đi trong 4 giờ được số ki-lô-mét là : 

40 × 4 = 160 (km) 

b)Đổi 30 phút = 
1

2
 giờ 

Xe lửa đó đi trong nửa giờ được số ki-lô-mét là : 

40 : 2 = 20 (km) 

Xe lửa đó đi trong 4 giờ 30 phút được số ki-lô-mét là : 

160 + 20 = 180 (km) 

Đáp số : a) 160km 

b) 180km 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

 1. Ôn tập các số trong phạm vi 100000 

 KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

 
 

 

Viết số: +) Viết liền các chữ số theo thứ tự các hàng từ trái sang phải là: Hàng chục 

nghìn, nghìn, trăm, chục, đơn vị. 

+) Hàng nào thiếu sẽ được viết bằng chữ số 0 

Đọc số: Đọc theo thứ tự lần lượt từ hàng chục nghìn về hàng đơn vị. 

 

2. Ôn tập các phép tính trong phạm vi 100000 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 33 

6 
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*) Các dạng bài tập 

Dạng 1: Tính 

- Đặt tính 

- Thực hiện phép tính theo quy tắc đã học. 

Dạng 2: Tính giá trị của biểu thức 

+ Biểu thức chỉ có phép tính nhân, chia hoặc cộng, trừ thì thực hiện từ trái sang phải. 

+Biểu thức có phép nhân và phép toán cộng/trừ thì thực hiện phép nhân trước rồi mới 

thực hiện các phép toán cộng/trừ theo thứ tự từ trái sang phải. 

Dạng 3: Tìm x 

- Muốn tìm số hạng còn thiếu ta lấy tổng trừ đi số hạng đã biết. 

- Muốn tìm số bị trừ chưa biết ta lấy hiệu cộng với số trừ. 

- Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia. 

- Muốn tìm thừa số chưa biết ta lấy tích chia cho thừa số đã biết. 

- Muốn tìm số bị chia chưa biết ta lấy thương nhân với số chia. 

- Muốn tìm số chia chưa biết ta lấy số bị chia chia cho thương. 

Dạng 4: Tính nhanh 

- Cách tính nhẩm với các số tròn chục nghìn, tròn nghìn… 

- Tính nhanh với các số tròn chục. 

Dạng 5: Hoàn thành phép tính 

Tìm các chữ số thích hợp để hoàn thiện phép tính. 

- Phép cộng, phép trừ: Thực hiện tìm các số còn thiếu theo thứ tự từ phải sang trái (từ 

hàng đơn vị đến các hàng kế tiếp) 

- Phép nhân, chia: Thực hiện tìm các chữ số còn thiếu theo thứ tự từ trái sang phải. (từ 

hàng lớn nhất về hàng đơn vị) 

Dạng 6: Toán đố 

- Đọc và phân tích đề bài; 

- Lưu ý cách giải một số dạng toán như tìm một trong các phần bằng nhau của một số; 

gấp một số lên nhiều lần… 

- Trình bày bài và kiểm tra lại kết quả vừa tìm được. 
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B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Tính diện tích miếng bìa hình vuông có chu vi 3dm 2cm. 

36cm
2
 …          64cm

2
 …         128cm

2
 … 

b) Tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật có 
1

2
  chu vi là 4dm 1cm, chiều rộng 9cm. 

82cm
2
 …           288cm

2
 …         369cm

2
 … 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

a.Số lớn nhất trong các số: 85732;  85723;  78523;  78352 là: 

 A. 78352  B. 85723    C. 85732   

b. Thứ tự các số:  45678,  45687,  45768,  45876  từ bé đến lớn là:  

 A. 45687, 45768,45876, 45678   

B. 45678, 45687, 45768,45876  

 C. 45876, 45678, 45687, 45768   

c. Số bé nhất trong các số : 21011; 21110; 21101; 21001 là    

 A. 21001  B. 21110  C. 21101   

d. Người ta cần chuyển 74841kg gạo vào kho. Lần thứ nhất chuyển được 17985kg, lần 

thứ hai chuyển được 42490kg. Hỏi sau hai lần chuyển, số gạo còn lại là bao nhiêu? 

A. 15336kg        B. 14366kg         C. 19436kg 

e. Một cửa hàng có 6845 quyển vở. Buổi sáng bán  số vở đó, buổi chiều bán hơn buổi 

sáng 937 quyển. Hỏi buổi chiều bán bao nhiêu quyển vở? 

A. 2306 quyển      B. 2406 quyển      C. 2506 quyển 

Bài 3: Số? 

 
2. Phần tự luận 

Bài 1. Viết vào ô trống theo mẫu: 

Số Đọc số Viết thành tổng 

123 Một trăm hai mươi ba 123 = 100 + 20 + 3 

3579 .............................................................. ................................. 

97531 

............................................................... 

.............................................................. ................................. 
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80642 

.............................................................. 

.............................................................. ................................. 

99999 

.............................................................. 

.............................................................. ................................. 

Bài 2. Đặt tính rồi tính 

a.28536 + 4237 b. 6371 – 2504  c. 5036 × 4 d. 7584 : 6 

 

 

 

 

 

 

Bài 3: Viết biểu thức rồi tính giá trị biểu thức 

a) 94 cộng với 76 rồi chia cho 5 

 

 

b) 124 cộng với tích của 48 và 5 

 

 

c) 2736 chia cho hiệu của 8 và 2 

 

 

d) 755 chia cho thương của 10 và 2 

 

 

Bài 4: Tìm a 

a. a. a : 8 = 2546 ( dư 4) 

b. b. 90000 – 32198 – a = 29875  

c. c. a × 7 = 36 × 7 

d. d. a : 5 = 27 × 5 
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Bài 5. Tìm giá trị của chữ số (theo mẫu) 

Số 
Giá trị của chữ 

số 1 

Giá trị của chữ 

số 3 

Giá trị của chữ 

số 5 

Giá trị của chữ 

số 4 

1354 

4153 

3541 

5143 

4531 

1000 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

300 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

50 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

4 

………….. 

………….. 

………….. 

………….. 

Bài 6.Điền dấu <, >, = 

52 760 … 52 759 

38 000 + 2000 … 40 000 

60 000 : 2  … 35 000 

34 099 … 34 100 

70 000 – 20 000 … 59 000 

20 000 × 5 … 100 000 

Bài 7: ) Viết số lớn nhất có đủ 4 chữ số: 0, 2, 4, 6:.............. 

 Viết số bé nhất có đủ năm chữ số: 2, 0, 1, 4, 5:.............. 

b) Tính tổng của hai số trên 

………………………………………………………………………. 

Bài 8. Một bể chứa được 1080lnước. Bể không có nước, người ta mở 2 vòi cho nước 

chảy vào. Mỗi phút vòi thứ nhất chảy vào được 5l, vòi thứ hai chảy vào được 4l. Hỏi sau 

bao lâu hai vòi đó chảy vào đầy bể? 

Bài giải 

 

 

Bài 9 : Một phép chia có số chia là 8464, thương là 8, số dư là 1594. Tìm số bị chia trong 

phép chia đó. 
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Bài 10 : Một xe lửa đi trong 4 giờ được 160km. Hỏi xe lửa đó đi trong 3 giờ được bao 

nhiêu ki-lô-mét? 

Bài giải 
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ĐÁP ÁN 

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

1. Đúng ghi Đ, sai ghi S 
a) Tính diện tích miếng bìa hình vuông có chu vi 3dm 2cm. 

36cm
2
 S         64cm

2
 Đ         128cm

2
 S 

b) Tính diện tích miếng bìa hình chữ nhật có 
1

2
  chu vi là 4dm 1cm, chiều rộng 9cm. 

82cm S          288cm Đ        369cm S 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

Câu a b c d e 

Đáp án C B A B A 

Bài 3: Số? 

 
2. Phần tự luận 

Bài 1. Viết vào ô trống theo mẫu: 

Số Đọc số Viết thành tổng 

 123 Một trăm hai mươi ba 123 = 100 + 20 + 3 

3579 Ba nghìn năm trăm bảy mươi chín 3579= 3000 + 500 + 70 + 9 

97531 Chín mươi bảy nghìn năm trăm ba mươi mốt 97531=  90000 + 7000 + 500 + 

30 + 1 

80642 Tám mươi nghìn sáu trăm bốn mươi hai 80642 = 80000 + 600 + 40 + 2 

99999 Chín mươi  nghìn chín trăm chín mươi chín 99999= 90000 + 9000 + 900 + 

90 + 9 

Bài 2. Đặt tính rồi tính 

a) 32773 b) 3867 

c) 20144 d) 1264 

Bài 3: Viết biểu thức rồi tính giá trị biểu thức 

a) 94 cộng với 76 rồi chia cho 5: (94 + 76) : 5 = 170: 5= 34 

b) 124 cộng với tích của 48 và 5 : 124 + 48 × 5 = 124 + 240 = 364 

c) 2736 chia cho hiệu của 8 và 2: 2736 : (8 – 2) = 2736 : 6 = 456 

d) 755 chia cho thương của 10 và 2: 755 : (10 : 2) = 755 : 5 = 151 

Bài 4 

3795 

11548 5774 34644 

21286 22770 
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a : 8 

a 

a  

90000 – 32198 – a  

57802 – a 

a 

a 

e. = 2546 ( dư 4) 

f. = 2546 × 8 +4 

g. = 20372 

h. = 29875  

= 29875 

= 57802 – 29875 

= 21927 

a × 7 

a   

a : 5 

a : 5 

a 

a  

i. = 36 × 7 

j. = 36 

k. =27 × 5 

l. = 135 

m. = 135 × 5  

n. = 675 

 

Bài 5. Tìm giá trị của chữ số (theo mẫu) 

Số 
Giá trị của chữ 

số 1 

Giá trị của chữ 

số 3 

Giá trị của chữ 

số 5 

Giá trị của chữ 

số 4 

1354 

4153 

3541 

5143 

4531 

1000 

100 

1 

100 

1 

300 

3 

3000 

3 

30 

50 

50 

500 

5000 

500 

4 

4000 

40 

40 

4000 

Bài 6.Điền dấu <, >, = 

52 760 >  52 759 

38 000 + 2000 = 40 000 

60 000 : 2  < 35 000 

34 099 < 34 100 

70 000 – 20 000 < 59 000 

20 000 × 5 = 100 000 

Bài 7: ) Viết số lớn nhất có đủ 4 chữ số: 0, 2, 4, 6: 6420.  

Viết số bé nhất có đủ năm chữ số: 2, 0, 1, 4, 5: 10245 

b) Tính tổng của hai số trên: 6420 + 10245 = 16665 

Bài 8.  
Bài giải 

Mỗi phút cả hai vòi chảy vào bể được số lít nước là: 

5 + 4 = 9 (l ) 

Thời gian để hai vòi chảy đầy bể là : 

1080 : 9 = 120 (phút) 

                  Đáp số : 120 phút 

Bài 9 :  
Bài giải 

Số bị chia trong phép chia đó là: 

8464 × 8 + 1594 = 69306 

Đáp số: 69306 

Bài 10 :  

Bài giải 

Mỗi giờ xe lửa đó đi được số ki-lô-mét là: 

160 : 4 = 40 (km) 

Xe lửa đó đi trong 3 giờ được số ki-lô-mét là : 

40 × 3 = 120 (km) 

                    Đáp số : 120km 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

 1. Ôn tập về đại lượng 

. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

 
II. CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1: Đổi đơn vị độ dài 

- Thứ tự các đơn vị đo trong bảng đơn vị đo độ dài. 

- Các đơn vị liền nhau luôn hơn kém nhau 10 lần. 

Bảng đơn vị đo độ dài: 

 
Dạng 2: Đọc khối lượng của một vật 

- Quan sát cân và các quả cân để từ đó tính được khối lượng của vật. 

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo. 

- Đổi các đơn vị đo về cùng một đơn vị. 

- So sánh các số có đơn vị đo tương tự cách so sánh các số trong phạm vi 100000. 

Dạng 4: Tính khoảng thời gian trôi qua 

- Tính số phút và số giờ đã thay đổi giữa hai khoảng thời gian cho trước. 

Dạng 5: Tìm tiền thừa khi thanh toán mua sắm. 

- Tìm số tiền mà em đã tiêu. 

- Tìm số tiền thừa bằng cách lấy số tiền em trả trừ số tiền em đã tiêu. 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 34 

6 



 
122 

2. Ôn tập về hình học 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

 
II. CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1: Xác định hình đã cho có phải là góc vuông hay không. 

Để kiểm tra một góc có vuông hay không, ta sử dụng ê-ke: 

- Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với một cạnh của góc đã cho 

- Cạnh góc vuông còn lại của ê ke trùng với cạnh còn lại của góc đã cho thì góc đó là góc 

vuông; nếu không trùng thì góc đó là góc không vuông. 

Dạng 2: Xác định trung điểm của một đoạn thẳng. 

- Kiểm tra một điểm có ở giữa hai điểm đã cho hay chưa? 

- Kiểm tra độ dài các đoạn thẳng có bằng nhau hay không. 

Dạng 3: Cách tính chu vi của hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng. 

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi 

nhân với 2. 

Dạng 4: Tính chu vi của hình vuông 

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. 

Dạng 5: Tính diện tích của hình chữ nhật. 

- Tìm chiều dài và chiều rộng. 

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo) 

Dạng 6: Tìm diện tích của hình vuông. 

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. 

Dạng 7: Các bài toán về hình tròn 

- Xác định tâm, bán kính, đường kính của một hình tròn. 

- Trong một hình tròn, đường kính luôn gấp hai lần bán kính. 

- Vẽ một hình tròn cần dùng compa. 

3. Ôn tập về giải toán 
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I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

 
II. CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số 

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần bằng 

nhau. 

Dạng 2: Cho số và yêu cầu tìm giá trị của số đó khi gấp lên nhiều lần. 

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. 

Dạng 3: Tìm giá trị của một số khi giảm đi một số lần. 

Bài toán cho giá trị của một số, yêu cầu tìm giá trị của số đó sau khi giảm đi một số lần. 

Để giải dạng toán này, ta lấy số đó chia cho số lần. 

Dạng 4: Kiểm tra số lớn gấp số bé bao nhiêu lần. 

Bài toán cho các số và yêu cầu kiểm tra số lớn gấp mấy lần số bé. 

Muốn giải, ta lấy số lớn chia cho số bé. 

Dạng 5: Tìm số bé bằng một phần mấy số lớn 

Cho giá trị của hai số và yêu cầu tìm số bé bằng một phần mấy số lớn. 

Bước 1: Tính số lớn gấp số bé bao nhiêu lần 

Bước 2: Trả lời số bé bằng một phần mấy của số lớn. 

Dạng 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 

Bài toán cho giá trị của một số nhóm và yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm khác. 

Cách giải: 

Bước 1: Tìm giá trị của một đơn vị. 

Bước 2: Tìm giá trị của các nhóm theo yêu cầu 

B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Mua 5kg gạo phải trả 40000 đồng. Hỏi cần mua 9kg gạo như thế phải trả bao nhiêu 

tiền? 

62000 đồng …      72000 đồng ....        80000 đồng ...... 

b) Một cửa hàng lần thứ nhất nhận về 2450kg đường, lần thứ hai nhận về 1245kg đường. 

Cửa hàng đã bán đi  số đường đó. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu ki-lô-gam đường? 

730kg …           739kg …             740kg … 

c) 1m 12cm =? cm 

112cm …      121 cm …         1102cm … 

d) 3m 3cm =? cm 

33cm …         330cm …        303cm … 

e) 4km 15m =? m 
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4015m …        4150m …        4500m … 

g)  giờ =? phút 

50 phút …        30 phút …       25 phút … 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

a) Giá trị biểu thức 14794 + 7932 × 5 là: 

A. 54454          B. 45544          C. 62454 

b. Một người đi bộ trong 6 phút đi được 480 m. Hỏi trong 9 phút người đó đi được bao 

nhiêu m đường (Quãng đường trong mỗi phút đi đều như nhau)?  

 A. 720m  B. 640m  C. 800m   

c.  Một giờ gấp 5 phút số lần là:  

 A. 20 lần  B. 15 lần  C. 12 lần   

d.  Đồng hồ chỉ bao nhiêu giờ, bao nhiêu phút  

 A. 8 giờ 35 phút  B. 7 giờ 35 phút  C. 7 giờ 40 phút   

 

e.Biết cạnh của mỗi ô vuông trong hình trên đều dài 1cm. Tổng diện 

tích và chu vi của tất cả các hình vuông có trong hình trên là:  

A. 24cm
2  
và 8cm            B. 8cm

2
 và 24cm                    C. 4 cm

2 
và 

16cm   

Bài 3: Số? 

Điền chữ số thích hợp vào ô trống 

 
2. Phần tự luận 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

12467 + 329 

 

5000 – 35 

 

14058 × 4 

 

27143 : 3 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 2: Tìm x 

a) x × 7 = 4907 

…………… 

…………… 

b) x : 4 = 135 

…………… 

…………… 
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Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ trống: 

b) 1kg              999g  7m3cm             73cm 

8m                  800cm          1 giờ 15 phút            80 phút 

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: 

a. ( 15786 – 13982 ) × 3 

b. 2048 × 8 : 4 

c. ( 666 – 222 × 3 ) × 6 + 13654 

d. 14536 – 14540 : 5 – 479  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 

               

         N      

   M            

               

               

               

               

   P         Q   

               

               

               

1cm
2 

              

 

- Hình M có diện tích là  ............... cm
2
 

- Hình N có diện tích là  ............... cm
2
 

- Hình P có diện tích là  ................ cm
2
 

- Hình Q có diện tích là  ............... cm
2
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Bài 6.Trong hình bên: 

a) Có … góc vuông 

b) O là trung điểm của các đoạn 

thẳng:………………………………….. 

 

Bài 7: Lớp 3A có 27 bạn nữ. Số học sinh nam bằng  
1

3
  số học 

sinh nữ. Hỏi lớp 3A có tất cả bao nhiêu học sinh? 

Bài giải 

 

Bài 8. Có 45kg đậu xanh đựng đều trong 9 túi. Hỏi 20kg đậu xanh đựng trong mấy túi 

như thế? 

Bài giải 

 

Bài 9 : Một mảnh bìa hình chữ nhật có chiều dài 17cm, chiều rộng 9cm. Từ mảnh bìa đó 

người ta cắt ra một hình vuông có cạnh 9cm. Tính diện tích còn lại của mảnh bìa. 

Bài giải 
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Bài 10 : Có 6 học sinh mua quà sinh nhật để tặng bạn. Họ đưa cô bán hàng 50 000 đồng 

và nhận số tiền trả lại là 8 000 đồng. Nếu chia đều số tiền mua quà sinh nhật cho 6 người 

thì mỗi người phải trả bao nhiêu tiền? 

Bài giải 
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ĐÁP ÁN 

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a) Mua 5kg gạo phải trả 40000 đồng. Hỏi cần mua 9kg gạo như thế phải trả bao nhiêu 

tiền? 

62000 đồng S    72000 đồng Đ        80000 đồng S 

b) Một cửa hàng lần thứ nhất nhận về 2450kg đường, lần thứ hai nhận về 1245kg đường. 

Cửa hàng đã bán đi  số đường đó. Hỏi cửa hàng đã bán đi bao nhiêu ki-lô-gam đường? 

730kg S           739kg Đ            740kg S 

c) 1m 12cm =? cm 

112cm Đ       121cm S         1102cm S 

d) 3m 3cm =? cm 

33cm S         330cm S        303cm Đ 

e) 4km 15m =? m 

4015m Đ       4150m S       4500m S 

g) 
1

2
  giờ =? phút 

50 phút S        30 phút Đ       25 phút S 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

Câu a b c d e 

Đáp án A A C B C 

Bài 3: Số? 

Điền chữ số thích hợp vào ô trống 

 
2. Phần tự luận 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

12467 + 329 = 12796 5000 – 35 = 4965 14058 × 4 = 56232 27143 : 3 = 9047 ( dư  2) 

Bài 2: Tìm x 

a) x × 7 

x 

x  

= 4907 

= 4907 : 7 

= 701 

b) x : 4 

x 

x  

= 135 

= 135 × 4 

= 540 

Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ trống: 
b) 1kg              999g  7m3cm             73cm 

8m                  800cm          1 giờ 15 phút            80 phút 

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: 

> 

< 

> 

= 

3 6 

3 

5 2 1 

4 

1 0 

1 0 

1 

0 3 
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e. ( 15786 – 13982 ) × 3 

= 1804 × 3 

= 5412 

f. 2048 × 8 : 4 

= 16392 : 4 

= 4098 

g. ( 666 – 222 × 3 ) × 6 + 13654 

     = ( 666 – 666) × 6 + 13654 

    = 0× 6 + 13654 

    = 0 + 13465= 13465 

h. 14536 – 14540 : 5 – 479  

= 14356 – 2908 – 479 

= 11448 – 479 = 10969 

Bài 5. Viết số thích hợp vào chỗ chấm: 
- Hình M có diện tích là 15cm

2
 

- Hình N có diện tích là 9cm
2
 

- Hình P có diện tích là 24cm
2
 

- Hình Q có diện tích là 18cm
2
 

Bài 6.Trong hình bên: 

a) Có 8 góc vuông 

b) O là trung điểm của các đoạn thẳng: AC, BD 

Bài 7:  
Bài giải 

Lớp 3A có số học sinh nam là: 

27 : 3 = 9 ( học sinh) 

Lớp 3A có tất cả số học sinh là: 

27 + 9 = 36 (học sinh) 

                    Đáp số: 36 học sinh 

 

Bài 8.      Bài giải 

Mỗi túi đựng được số ki-lô-gam đậu xanh là: 

45 : 9 = 5 (kg) 

20 kg đậu xanh đựng trong số túi là: 

20 : 5 = 4 ( túi) 

               Đáp số: 4 túi 

Bài 9 :  
 

Bài giải 

Diện tích của mảnh bìa hình chữ nhật là: 

17 × 9 = 153 (cm
2
) 

Diện tích của hình vuông là 

9 9 = 81 (cm
2
) 

Diện tích còn lại của mảnh bìa là: 

153 – 81 = 72 (cm
2
) 

                    Đáp số: 72cm
2 

Bài 10 :      Bài giải 

6 học sinh đã mua quà hết số tiền là: 

50000 – 8000 = 42000 ( đồng) 

Nếu chia đều số tiền mua quà sinh nhật cho 6 người thì mỗi người phải trả số tiền là: 

42000 : 6 = 7000 ( đồng) 

                     Đáp số: 7000 đồng 
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Họ và tên:………………………………..Lớp………… 

 

A. TÓM TẮT LÍ THUYẾT TRONG TUẦN 

 1. Ôn tập về đại lượng 

. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

 
II. CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1: Đổi đơn vị độ dài 

- Thứ tự các đơn vị đo trong bảng đơn vị đo độ dài. 

- Các đơn vị liền nhau luôn hơn kém nhau 10 lần. 

Bảng đơn vị đo độ dài: 

 
Dạng 2: Đọc khối lượng của một vật 

- Quan sát cân và các quả cân để từ đó tính được khối lượng của vật. 

Dạng 3: So sánh các đơn vị đo. 

- Đổi các đơn vị đo về cùng một đơn vị. 

- So sánh các số có đơn vị đo tương tự cách so sánh các số trong phạm vi 100000. 

Dạng 4: Tính khoảng thời gian trôi qua 

- Tính số phút và số giờ đã thay đổi giữa hai khoảng thời gian cho trước. 

Dạng 5: Tìm tiền thừa khi thanh toán mua sắm. 

- Tìm số tiền mà em đã tiêu. 

- Tìm số tiền thừa bằng cách lấy số tiền em trả trừ số tiền em đã tiêu. 

PHIẾU BÀI TẬP CUỐI TUẦN 35 

6 
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2. Ôn tập về hình học 

I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

 
II. CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1: Xác định hình đã cho có phải là góc vuông hay không. 

Để kiểm tra một góc có vuông hay không, ta sử dụng ê-ke: 

- Đặt một cạnh góc vuông của ê ke trùng với một cạnh của góc đã cho 

- Cạnh góc vuông còn lại của ê ke trùng với cạnh còn lại của góc đã cho thì góc đó là góc 

vuông; nếu không trùng thì góc đó là góc không vuông. 

Dạng 2: Xác định trung điểm của một đoạn thẳng. 

- Kiểm tra một điểm có ở giữa hai điểm đã cho hay chưa? 

- Kiểm tra độ dài các đoạn thẳng có bằng nhau hay không. 

Dạng 3: Cách tính chu vi của hình chữ nhật khi biết chiều dài và chiều rộng. 

Muốn tính chu vi hình chữ nhật ta lấy chiều dài cộng chiều rộng (cùng đơn vị đo) rồi 

nhân với 2. 

Dạng 4: Tính chu vi của hình vuông 

Muốn tính chu vi hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với 4. 

Dạng 5: Tính diện tích của hình chữ nhật. 

- Tìm chiều dài và chiều rộng. 

- Muốn tính diện tích hình chữ nhật ta lấy chiều dài nhân với chiều rộng (cùng đơn vị đo) 

Dạng 6: Tìm diện tích của hình vuông. 

Muốn tính diện tích hình vuông ta lấy độ dài một cạnh nhân với chính nó. 

Dạng 7: Các bài toán về hình tròn 

- Xác định tâm, bán kính, đường kính của một hình tròn. 

- Trong một hình tròn, đường kính luôn gấp hai lần bán kính. 

- Vẽ một hình tròn cần dùng compa. 

3. Ôn tập về giải toán 
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I. KIẾN THỨC CẦN NHỚ 

 
II. CÁC DẠNG TOÁN 

Dạng 1. Tìm một trong các phần bằng nhau của một số 

Muốn tìm một trong các phần bằng nhau của một số ta lấy số đó chia cho số phần bằng 

nhau. 

Dạng 2: Cho số và yêu cầu tìm giá trị của số đó khi gấp lên nhiều lần. 

Muốn gấp một số lên nhiều lần, ta lấy số đó nhân với số lần. 

Dạng 3: Tìm giá trị của một số khi giảm đi một số lần. 

Bài toán cho giá trị của một số, yêu cầu tìm giá trị của số đó sau khi giảm đi một số lần. 

Để giải dạng toán này, ta lấy số đó chia cho số lần. 

Dạng 4: Kiểm tra số lớn gấp số bé bao nhiêu lần. 

Bài toán cho các số và yêu cầu kiểm tra số lớn gấp mấy lần số bé. 

Muốn giải, ta lấy số lớn chia cho số bé. 

Dạng 5: Tìm số bé bằng một phần mấy số lớn 

Cho giá trị của hai số và yêu cầu tìm số bé bằng một phần mấy số lớn. 

Bước 1: Tính số lớn gấp số bé bao nhiêu lần 

Bước 2: Trả lời số bé bằng một phần mấy của số lớn. 

Dạng 6: Bài toán liên quan đến rút về đơn vị. 

Bài toán cho giá trị của một số nhóm và yêu cầu tìm giá trị của một số nhóm khác. 

Cách giải: 

Bước 1: Tìm giá trị của một đơn vị. 

Bước 2: Tìm giá trị của các nhóm theo yêu cầu 

 

B. BÀI TẬP  

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

a. 7 cm
2
 + 22 cm

2
 < 4 cm

2
 × 7          

b. 540 cm
2
 : 2 = 80 cm

2
  × 2                                      

c. 532 cm
2
 – 62 cm

2
 > 30 cm

2
 × 9     

d. 46 cm
2
 × 3 < 36 cm

2
 × 4 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 
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Câu 1: Số liền sau của 78999 là: 

a- 78901         b- 78991         c- 79000         d- 78100 

Câu 2: Ngày 28 tháng 4 là thứ sáu. Ngày 4 tháng 5 là thứ mấy? 

a- Thứ tư        b- Thứ sáu         c- Thứ năm        d- Chủ nhật 

Câu 3: 9m 6dm = … cm: 

a- 9600cm        b- 96cm         c- 906cm         d- 960cm 

Câu 4: Chu vi hình vuông là 96cm, cạnh của hình vuông là: 

a- 86cm        b- 43cm        c- 24cm        d- 32cm 

Câu 5: Giá trị biểu thức 700 : 5 × 4 là: 

a - 35         b- 560         c- 7500        d- 150. 

Bài 3: Hãy cho biết hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? 

 

Có ...... hình tam giác 

Có ........hình tứ giác 

2. Phần tự luận 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

7386 + 9548        6732 – 4528         4635 x 6         6336 : 9 

 

 

 

 

 

Bài 2:Tìm X:  

     a/. X × 8 = 2864                                                         b/. X : 5 = 1232 

  

 

 

 

Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ trống: 

     a) 36750                     37750 534000             53390 

     80000                     79000 + 100 78000               70000 + 8000 

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: 

a .1031 × 6 + 2718 b. 57353 – 1672: 4 
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Bài 5.Viết các số 1000 ; 2000 ; 5000 thích hợp vào ô màu sẫm : 

Tổng số tiền Các tờ giấy bạc 

8000 đồng  …. đồng … đồng 

 … đồng … đồng 

9000 đồng … đồng … đồng 

 … đồng … đồng 

1000 đồng … đồng … đồng 

 … đồng … đồng 

 Bài 6: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp 

Cho dãy số 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 

a) Dãy số trên có:… số 

b) Số 48 là số thứ … trong dãy số 

c) Số thứ sáu trong dãy số là số: … 

d) Số thứ bảy hơn số thứ ba trong dãy số là: … 

e) Tổng của số đầu và số cuối là: … 

 

Bài 7: Một đội công nhân đào đường. Trong 5 ngày đào được 1615 mét đường. Hỏi trong 

7 ngày đội công nhân đó đào được bao nhiêu mét đường ? 

Bài giải 

 

Bài 8. Học sinh toàn trường quyên góp được 24 080 quyển vở, trong đó học sinh khối lớp 

Ba quyên góp được 
5

1
số vở đó. Hỏi bốn khối lớp còn lại quyên góp được bao nhiêu vở? 

Bài giải 
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Bài 9 : Một lớp học có 8 học sinh nữ. Số học sinh nam gấp 4 lần học sinh nữ. Hỏi 
a) Số học sinh nam hơn số học sinh nữ là bao nhiêu? 

b) Lớp đó có tất cả bao nhiêu học sinh? 

 

Bài giải 

 

 

Bài 10 : Một hình chữ nhật có chiều rộng 4cm, chiều rộng kém chiều dài 8 cm. 

a. Tính diện tích hình chữ nhật. 

b. Hãy chia hình chữ nhật trên thành 2 hình: một hình vuông có cạnh bằng chiều 

rộng hình chữ nhật ban đầu và một hình chữ nhật. Tính tổng chu vi của hình vuông và 

hình chữ nhật mới đó. 

Bài giải 
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ĐÁP ÁN 

 B. BÀI TẬP CƠ BẢN 

1. Phần trắc nghiệm 

Bài 1: Đúng ghi Đ, sai ghi S 

e. 7 cm
2
 + 22 cm

2
 < 4 cm

2
 × 7          

f. 540 cm
2
 : 2 = 80 cm

2
  × 2                                      

g. 532 cm
2
 – 62 cm

2
 > 30 cm

2
 × 9     

h. 46 cm
2
 × 3 < 36 cm

2
 × 4 

Bài 2. Khoanh vào chữ cái đặt trước đáp án đúng 

Câu 1 2 3 4 5 

Đáp án c c d c b 

Bài 3: Hãy cho biết hình dưới đây có bao nhiêu hình tam giác? 

 

Có 6 hình tam giác 

Có 12 hình tứ giác 

Phần II 

2. Phần tự luận 

Bài 1. Đặt tính rồi tính 

 

Bài 2:  

a. X ×8 

X 

X 

= 2864  

= 2864 : 8   

= 358              

b. X : 5  

X 

X 

= 1232 

= 1232 × 5  

= 6160  

Bài 3: Điền dấu >, <, = vào chỗ trống: 

     a) 36750                     37750 534000             53390 

     80000                     79000 + 100 78000               70000 + 8000 

Bài 4: Tính giá trị của biểu thức: 

1031 × 6 + 2718 = 6186+ 2718               57353 – 1672: 4 = 57353 – 418 

                              = 8904                                                   = 56935 

< 

S 

S 

Đ 

Đ 

> 

= = 
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Bài 5.Viết các số 1000 ; 2000 ; 5000 thích hợp vào ô màu sẫm : 

Tổng số tiền Các tờ giấy bạc 

8000 đồng 2000 đồng 2000đồng 

 2000 đồng 2000đồng 

9000 đồng 5000 đồng 1000 đồng 

 2000đồng 1000đồng 

1000 đồng 200 đồng 200 đồng 

 500 đồng 100 đồng 

 Bài 6: Viết vào chỗ chấm cho thích hợp 

Cho dãy số 12, 24, 36, 48, 60, 72, 84 

a) Dãy số trên có: 7 số 

b) Số 48 là số thứ 4 trong dãy số 

c) Số thứ sáu trong dãy số là số: 60 

d) Số thứ bảy hơn số thứ ba trong dãy số là: 48 

e) Tổng của số đầu và số cuối là: 96 

Bài 7:  

Bài giải 

Số mét đường đào được trong 1 ngày là: 

1615 : 5 = 323 (m) 

Số mét đường đào được trong 7 ngày là: 

323 × 7 = 2261 (m) 

                                Đáp số: 2261 m đường. 

Bài 8.  

Bài giải 

Học sinh khối lớp Ba quyên góp được số quyển vở là: 

24080 : 5 = 4816 ( quyển vở) 

Học sinh bốn khối lớp còn lại quyên góp được số quyển vở là: 

24080 – 4816 = 19264 ( quyển vở) 

                           Đáp số: 19264 quyển vở 

Bài 9 :  
Bài giải 

Số học sinh nam của lớp học đó là: 

8 × 4 = 32 ( học sinh) 

a) Số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ số bạn là: 

32 – 8 = 24 ( học sinh) 

b) Lớp đó có tất cả số học sinh là: 

32 + 8 = 40 ( học sinh) 

Đáp số: a) 24 học sinh 

b) 40 học sinh 
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Bài 10 :  

 

Bài giải 

a)Chiều rộng của hình chữ nhật đó là 

4 + 8 = 12 (cm) 

Diện tích của hình chữ nhật đó là :  

12 × 4 = 48 (cm
2
) 

b)Chiều dài của hình chữ nhật bé sau khi đã chia hình chữ nhật lớn thành 2 phần là : 

12 – 4 = 8 (cm) 

Tổng chu vi của hình vuông và hình chữ nhật là : 

4 × 4 + ( 4 + 8 ) × 2 = 40 (cm) 

                                     Đáp số : a) 48cm
2
 

                                                  b) 40cm 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
139 

MA TRẬN ĐỀ KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2 

MÔN TOÁN LỚP 3 

 

 

 

 

Mạch nội dung 

Số câu 

và số 

điểm 

Mức 1 Mức 2 Mức 3 Mức 4 Tổng 

TN TL TN TL TN TL TN TL TN TL 

1.Số học  

(Số học và phép 

tính: cộng, trừ 

trong phạm vi 

100 000; nhân, 

chia số có đến 

năm chữ số với 

(cho) số có một 

chữ số.) 

Số câu 3   4 1 1  1 4 6 

Số 

điểm 

1,5đ   2đ 0,5đ 0,5đ  1đ 2đ 3,5đ 

2.Đại lượng và 

đo đại lượng ( ki-

lô-gam, gam…; 

tiền Việt Nam.. 

Xem đồng hồ.) 

Số câu 1    1    2  

Số 

điểm 

0,5đ    0,5đ    1đ  

3.Yếu tố hình 

học (chu vi và 

diện tích hình chữ 

nhật, hình 

vuông.) 

Sô câu 1    1    1  

Số 

điểm 

0,5đ    0,5đ    1đ  

4. Giải toán có 

lời văn (Giải bài 

toán rút về đơn 

vị) 

Số câu    1 1    1 1 

Số 

điểm 

   2đ 0,5đ    0,5đ 2đ 

Tổng 

Sô câu 5 5 5 1 8 7 

Số 

điểm 

2,5đ 4đ 2,5đ 1đ 4,5đ 5,5đ 
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16cm 

4cm 

Hình B 

16cm 4cm 

 

ĐỀ SỐ 1 

PHẦN I: (4,5 điểm) TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. (0,5 điểm) Số sáu mươi lăm nghìn không trăm chín mươi bảy viết là: (M1) 

A. 6597   B. 65079  C. 65097   D. 605097 

2. (0,5 điểm) Giá trị của chữ số 5 trong số 50 342 là: (M1) 

A.  50             B. 500  C. 50000   D. 5000 

3. (0,5 điểm) Tổng của số lớn nhất có 4 chữ số và số lẻ nhỏ nhất có 4 chữ số là: (M3) 

A. 11000    B. 9999   C. 11110    D. 10999  

4. (0,5 điểm) Số 4 được viết bằng chữ số La Mã là: (M1)                                       

A. IIII                 B. VI                C. IV    D. IX 

5. (0,5 điểm) Ngày 28 tháng 5 là thứ năm. Hỏi ngày Quốc tế Thiếu Nhi của năm đó là thứ 

mấy? (M1) 

A. Chủ nhật    B. Thứ hai   C. Thứ ba    D. Thứ tư  

6. (0,5 điểm) Cho: 2 giờ và 
1

4
 giờ = … phút. Số điền vào chỗ chấm là: (M3) 

A. 120 phút    B. 15 phút   C. 24 phút    D. 135 phút 

7. (0,5 điểm Một hình chữ nhật có chiều rộng 5cm, chiều dài 8cm. Diện tích của hình chữ 

nhật đó là: (M1) 

A.  13cm   B.  26cm
2
  C. 40cm

2
   D. 80cm

2
 

8.(0,5 điểm) Biết rằng 42 cái cốc xếp đều vào 7 hộp. Hỏi cần có ít nhất bao nhiêu hộp để 

xếp hết 152 cái cốc? (M3) 

A. 6 cái hộp    B. 26 cái hộp C. 25 cái hộp  D. 912 cái hộp 

9. (0,5điểm) Ghép 5 mảnh bìa hình chữ nhật 

như hình A ta được một hình chữ nhật như  

hình B. Tính chu vi hình chữ nhật B. (M3) 

A. 72cm   B. 20cm 

C. 240cm   D. 40cm 

 

 

PHẦN II: (5,5 điểm) TỰ LUẬN 

Bài 1. (2 điểm) Đặt tính rồi tính: (M2) 

32416 + 2019              82251 - 5938         12107 × 5                14626 : 6 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

  ……………. …………….         …………… …………….. 

 ……………. …………….         …………… …………….. 

Bài 2. (2 điểm) Giải toán: (M2) 

 Có 1260 quyển sách được xếp đều vào 6 thùng. Hỏi 8 thùng như thế xếp vào được 

bao nhiêu quyển sách? 

Bài giải 

...............................................................................................................................................

Hình A 
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...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

Bài 3. (0,5 điểm) Tìm X: (M3)  

X : 35 = 7 (dư 10) 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 

Bài 4. (1 điểm) (M4) 

Nhìn hình ta thấy: 

 

 

 

 

 

 

Số quả táo cần điền vào dấu ? là:….. quả táo 
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ĐỀ SỐ 2 

PHẦN I: (4,5 điểm) TRẮC NGHIỆM 

Khoanh vào chữ đặt trước câu trả lời đúng: 

1. (0,5 điểm) Số liền trước của số 32190 là: (M1) 

A. 32189   B. 32180  C. 32188    D. 32200 

2. (1 điểm) Trong số 80634, giá trị của chữ số 8 gấp giá trị của chữ số 4 là: (M3) 

A. 2 lần    B. 20 lần  C. 200 lần   D. 20000 lần 

3. (0,5 điểm) Kết quả của biểu thức 3 x (2105 + 9537) là: (M2) 

A. 34926    B. 11642   C. 6315    D. 15852 

4. (0,5 điểm) Tổng của số có 4 chữ số lớn nhất và số có 3 chữ số nhỏ nhất là: (M3) 

A. 9999    B. 100   C. 10099    D. 11099  

5. (0,5 điểm) Cho 5m7dm = …dm. Số cần điền vào chỗ chấm là: (M1) 

A. 507             B. 57  C. 570                 D. 5007 

6. (0,5 điểm) Hình chữ nhật có chiều dài 9cm, chiều rộng 3cm. Diện tích hình chữ nhật 

đó là: (M1) 

 A . 54cm                 B . 27 cm
2
              C. 24cm

2
   D. 12cm

2
  

7. (0,5 điểm) Cho 105 phút = … .Chọn phương án thích hợp để điền vào chỗ chấm: 

 (M3) 

A. 10 giờ 5 phút     B. 1 giờ 5 phút  

C. 1 giờ 45 phút     D. 1 giờ 35 phút 

8. (0,5 điểm) Diện tích của hình bên là: (M3) 

A. 9cm
2
 

C. 11cm 

      B. 10cm
2 

      D. 11cm
2 

   

9. (0,5 điểm) Một bãi đỗ xe có 36 xe máy và ô tô con. Tổng số bánh xe của xe máy và ô tô 

là 100 bánh xe. Hỏi có bao nhiêu xe máy và ô tô?(M4) 

A. 22 xe máy, 14 ô tô   B. 14 xe máy, 22 ô tô 

C. 30 xe máy, 6 ô tô   D. 6 xe máy, 30 ô tô 

PHẦN II: (5,5 điểm) TỰ LUẬN 

Bài 1. (2 điểm) Tìm y: (M2 + 3) 

a. 6 x y = 1416  

................................................ 

................................................ 

................................................. 

b. y : 135 = 7 (dư 100)  

.................................................. 

.................................................. 

................................................... 

  

Bài 2. (2 điểm) Giải toán: 

 Có 27 quả dâu tây xếp đều vào 3 cái đĩa. Hỏi 198 quả dâu tây thì cần mấy cái đĩa 

1cm
2
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như thế? (M2) 

Bài giải 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

....................................................................................................................................... 

Bài 3. (1 điểm) Tính bằng cách thuận tiện nhất: (M4) 

a. 4 x 126 x 25                               b. 134 x 100 + 250 x 100 – 84 x 100 

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

...............................................................................................................................................

............................................................................................................................................... 
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ĐỀ SỐ 3 

I. PHẦN TRẮC NGHIỆM: (3,5 điểm) 

Khoanh vào đáp án đúng: 

1. Số dư của phép chia 9543 cho 8 là: (1đ) 

a. 7
   

b. 1   c. 2   d. 6
 

2. Hai số có hiệu bằng 520. Tìm số trừ, biết số bị trừ bằng 4800. (1đ) 

a. 4280 
 

b. 4290  c. 5320  d. 4380
 

3. Giá trị của chữ số 7 trong số 72105 là: (0,5đ) 

a. 7 
  

b. 700   c. 7000  d. 70000
 

4. Một số cộng với 23102 thì được 30108. Số đó là: (0,5đ) 

a. 7016
  

b. 7000  c. 7006  d. 7106 

5. Trong hình vẽ dưới đây, trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? (0,5đ) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Điểm M
 

b. Điểm K  c. Điểm H  d. Điểm O
 

 

II. PHẦN TỰ LUẬN: 

6. Cho hình chữ nhật MNPQ, E là trung điểm của MN, G là trung điểm của PQ, ENPG là 

hình vuông cạnh 7cm. Tính chu vi hình chữ nhật MNPQ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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…………………………………………………………………........................................... 

7. Một cửa hàng có 38750kg xi măng. Lần thứ nhất cửa hàng bán được một phần năm số 

xi măng đó, lần thứ hai cửa hàng bán được số xi măng gấp đôi lần thứ nhất. Hỏi sau hai 

lần bán, cửa hàng còn lại bao nhiêu ki-lô-gam xi măng? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...........................

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………...................

8. Khi thực hiện một phép tính lẽ ra phải nhân số A với 6, một học sinh lại đem chia số A 

cho 6 và được kết quả là 25 dư 2. Hỏi kết quả đúng của phép tính là bao nhiêu? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………........................................... 
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ĐỀ SỐ 4 
1. Ngày 26 tháng 3 của một năm là thứ sáu. Hỏi thứ sáu tuần tiếp theo là ngày nào? 

a. Ngày 1 tháng 4
  

b. Ngày 3 tháng 4   

c. Ngày 4 tháng 4  d. Ngày 2 tháng 4
 

2. Tính: 7790 + 200. 

a. 7990
  

b. 7890  c. 7810  d. 7910
 

3. Tính: 8000 - 4000 - 800. 

a. 3000 
 

b. 4200  c. 3200  d. 4000
 

4. Tính: 78221 + 10000. 

a. 79221
  

b. 88221  c. 78321  d. 67221
 

5. Tính diện tích hình vuông có cạnh là 3dm. 

a. 9cm
2  

b. 900cm
2
  c. 120cm

2
  d. 12cm

2 

6. Tìm x, biết: x : 5 + 1483 = 2594. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........

7. Một nhà kho chứa 23785kg gạo. Họ đã bán được  số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao 

nhiêu ki-lô-gam gạo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...........................

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………................... 

8. Biết Dương hái được 12 quả táo. Hỏi An hái được bao nhiêu quả táo biết cả hai bạn hái 

được số táo gấp 3 lần số táo mà Dương đã hái được? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………........................................... 
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ĐỀ SỐ 5 

1. Tính: 3000 + 5000. 

a. 5300
 

b. 3500  c. 8000  d. 5030
 

2. Có 85 bông hoa cắm đều vào 5 lọ hoa. Hỏi 2 lọ hoa đó có bao nhiêu bông hoa? 

a. 51 bông
 

b. 34 bông  c. 30 bông  d. 17 bông
 

3. Giá trị của chữ số 6 trong số 1672 là: 

 a. 6 
 

b. 6000  c. 60   d. 600
 

4. Viết “lớn hơn, bé hơn, bằng” thích hợp vào chỗ chấm sau: “Diện tích hình tam giác 

ACD ………… diện tích hình tam giác ECD”. 

 

 

 

 

 

 

 

 a. bé hơn
   

b. lớn hơn   c. bằng 

5. Tính diện tích hình vuông có cạnh là 3dm. 

a. 900cm
2  

b. 12cm
2
  c. 120cm

2
  d. 9cm

2 

6. Tìm số thích hợp điền vào ô trống sau: 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...........................................

7. Tổng của số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau với số liền trước số đó là bao nhiêu? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………...........................................

8. Một hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 8m. Tính độ dài một cạnh của một 

hình vuông có chu vi bằng chu vi của hình chữ nhật đó. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………........................................... 
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ĐỀ SỐ 6 

1. Quan sát hình vẽ dưới đây và cho biết trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Điểm I 
 

b. Điểm C  c. Điểm D  d. Điểm O
 

2. Có 85 bông hoa cắm đều vào 5 lọ hoa. Hỏi 2 lọ hoa đó có bao nhiêu bông hoa? 

a. 34 bông
 

b. 51 bông  c. 30 bông  d. 17 bông 

3. Tính: 1690 + 8000. 

a. 8680 
 

b. 8690  c. 9690  d. 9680
 

4. Một số chia cho 7 thì được 10311. Tìm số đó. 

a. 71177 
 

b. 72277  c. 71277  d. 72177
 

5. Số gồm 7 chục nghìn, 5 nghìn, 2 trăm, 3 chục và 1 đơn vị viết là: 

a. 75231
  

b. 75312  c. 75321  d. 75132
 

6. Tìm số thích hợp để điền vào ô trống sau: 

 

 

 

 

 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........

7. Một hình chữ nhật có chiều dài 40cm, chiều rộng bằng  chiều dài. Tính diện tích hình 

chữ nhật đó. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........

8. Một tổ sản xuất dự định phải cắt may 315 bộ quần áo. Tổ đó đã làm được  kế hoạch 

đặt ra. Hỏi tổ đó còn phải cắt may bao nhiêu bộ quần áo nữa để đạt đúng kế hoạch? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................... 
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ĐỀ SỐ 7 
1. Tháng 2 của một năm có 5 ngày chủ nhật. Hãy cho biết các ngày chủ nhật trong tháng 

2 của năm đó là các ngày bao nhiêu của tháng? 

a. Các ngày 3, 10, 17, 24, 31
  

b. Các ngày 1, 8, 15, 22, 29   

c. Các ngày 2, 9, 16, 23, 30  d. Các ngày 1, 7, 14, 21, 28
 

2. Số 6 được viết bằng chữ số La Mã là: 

a. VI
  

b. IV   c. VII   d. VIII
 

3. Tính: 35 + 4515 : 5. 

a. 128 
 

b. 938   c. 821   d. 910
 

4. Một số chia cho 2 được bao nhiêu rồi cộng thêm 5 thì được 38905. Tìm số đó. 

a. 76 802
  

b. 77 800  c. 67 802  d. 66 802
 

5. Tính diện tích hình vuông có cạnh là 3dm. 

a. 900cm
2 

b. 9cm
2
  c. 12cm

2
  d. 120cm

2 

6. Cho dãy số: 9; 58; 246; 1125; 1107. Số bé nhất trong dãy bằng một phần mấy số lớn 

nhất trong dãy? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........

7. Tính hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số liền trước số lớn nhất có ba chữ số. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........

8. Có 360 quyển sách xếp đều vào 2 tủ, mỗi tủ có 6 ngăn. Hỏi mỗi ngăn có bao nhiêu 

quyển sách, biết rằng mỗi ngăn có số sách như nhau? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................... 
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ĐỀ SỐ 8 

1. Số “ba nghìn tám trăm linh lăm” được viết là: 

a. 3850
  

b. 3508   c. 3805  d. 3085 

2. Số gồm 3 nghìn, 4 trăm, 6 đơn vị viết là: 

a. 3460
  

b. 4306   c. 3046  d. 3406
 

3. Hai số có hiệu bằng 520. Tìm số trừ, biết số bị trừ bằng 4800. 

a. 4180 
 

b. 4380   c. 4280  d. 4480
 

4. Dũng có 12 viên bi, Toàn có số viên bi gấp 3 lần số viên bi của Dũng. Hỏi hai bạn có 

tất cả bao nhiêu viên bi? 

a. 50 viên bi
 

b. 48 viên bi   c. 51 viên bi  d. 54 viên bi
 

5. Một số chia cho 4 thì được 24 225. Tìm số đó. 

a. 96 800 
 

b. 97 000   c. 96 900  d. 96 000
 

6. Một gói kẹo giá 2800 đồng, một gói bánh giá 3400 đồng. Hỏi Thắm mua 2 gói kẹo và 

1 gói bánh hết bao nhiêu tiền? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………........... 

7. Tính hiệu của số lớn nhất có năm chữ số và số liền trước số lớn nhất có ba chữ số. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........

8. Biết Dương hái được 12 quả táo. Hỏi An hái được bao nhiêu quả táo biết cả hai bạn hái 

được số táo gấp 3 lần số táo mà Dương đã hái được? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………................................................... 
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ĐỀ SỐ 9 

1. Có hai thùng đựng dầu, mỗi thùng đựng 1248 lít dầu. Hỏi cả hai thùng đựng tất cả bao 

nhiêu lít dầu? 

a. 2469 lít
 

b. 2496 lít   c. 2468 lít  d. 2486 lít 

2. Tính: 7312 - 112 + 700. 

a. 7800
  

b. 7900   c. 7270  d. 8000
 

3. Tính: 3724 - 3715. 

a. 10 
 

b. 9    c. 8   d. 11
 

4. Tính: 12cm
2
 - 5cm

2
. 

a. 6cm
2  

b. 7cm
2
   c. 8cm

2
  d. 9cm

2 

 

5. Viết “lớn hơn, bé hơn, bằng” thích hợp vào chỗ chấm sau: “Diện tích hình tứ giác 

ABCD …………… diện tích hình tứ giác ABCE.” 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. lớn hơn 
 

b. bằng   c. bé hơn  
 

6. Tìm số thích hợp điền vào ô trống sau: 

 

 

 

 

 

7. Bạn Vy vào một cửa hàng mua nhãn vở hết 12000 đồng, mua giấy màu 

hết 25000 đồng. Khi thanh toán, Vy đưa cho cô bán hàng 50000 đồng. Hỏi cô bán hàng 

phải trả lại Vy bao nhiêu tiền? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........

8. Một phòng họp có hai dãy ghế. Dãy thứ nhất có 9 hàng ghế, dãy thứ hai có 7 hàng ghế. 

Mỗi hàng ghế ở cả hai dãy xếp 9 cái ghế. Hỏi dãy thứ nhất xếp nhiều hơn dãy thứ hai bao 

nhiêu cái ghế? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................... 
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ĐỀ SỐ 10 

1. Trong hình vẽ dưới đây, trung điểm của đoạn thẳng CD là điểm nào? 

 

 

 

 

 

 

 

 

a. Điểm P 
 

b. Điểm O  c. Điểm M  d. Điểm Q
 

2. Số “ba nghìn tám trăm linh lăm” được viết là: 

a. 3508
   

b. 3805  c. 3085  d. 3850 

3. Có tất cả 64 cái quạt trần được lắp vào các phòng học với số lượng như nhau. Đã lắp 

20 cái quạt trần vào 5 phòng học. Hỏi còn lắp được thêm mấy phòng học? 

a. 9 phòng 
 

b. 8 phòng  c. 11 phòng  d. 10 phòng
 

4. Viết “lớn hơn, bé hơn, bằng” thích hợp vào chỗ chấm sau: “Diện tích của hình tam 

giác AED .... diện tích của hình tứ giác ABCD” 

 

 

 

 

 

 

 

a. lớn hơn 
  

b. bé hơn   c. bằng 

5. Tính: 34569 : 3 = ? 

a. 11523
   

b. 12123  c. 10143  d. 11433
 

6.  Quan sát hình vẽ dưới đây cho biết O là trung điểm của những đoạn thẳng nào? 

 

 

 

 

 

 

 

7. Một nhà kho chứa 23785kg gạo. Họ đã bán được  số gạo đó. Hỏi cửa hàng còn lại bao 

nhiêu ki-lô-gam gạo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………
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……………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........

8. Nhà bác Minh có 3 bao gạo, mỗi bao nặng 115kg. Bác bán đi 200kg gạo. Hỏi nhà bác 

Minh còn bao nhiêu ki-lô-gam gạo? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................... 
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ĐỀ SỐ 11 
1. Tháng 2 của một năm có 5 ngày chủ nhật. Hãy cho biết các ngày chủ nhật trong tháng 

2 của năm đó là các ngày bao nhiêu của tháng? 

a. Các ngày 3, 10, 17, 24, 31
  

b. Các ngày 1, 8, 15, 22, 29   

c. Các ngày 2, 9, 16, 23, 30  d. Các ngày 1, 7, 14, 21, 28
 

2. Chủ nhật tuần này là ngày 13 tháng 4. Hỏi chủ nhật tuần sau là ngày nào? 

a. Ngày 22 tháng 4
   

b. Ngày 19 tháng 4    

c. Ngày 21 tháng 4   d. Ngày 20 tháng 4 

3. Tính: 618 + 782. 

a. 1400 
 

b. 1390  c. 1490  d. 1300
 

4. Tính: 37035 : 3. 

a. 12234
  

b. 12345  c. 12135  d. 11045
 

5. Một số chia cho 5 thì được 10254. Số đó là: 

a. 50270 
 

b. 50250  c. 51250  d. 51270
 

6. Tìm số lớn nhất có bốn chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 32. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........

7. Một hình chữ nhật có chiều dài 16m, chiều rộng 8m. Tính cạnh của một hình vuông có 

chu vi bằng chu vi hình chữ nhật đó. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………...........................

………………………………………………………………………………………...........

8. Biết Dương hái được 12 quả táo. Hỏi An hái được bao nhiêu quả táo biết cả hai bạn hái 

được số táo gấp 3 lần số táo mà Dương đã hái được? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................... 
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ĐỀ SỐ 12 

1. Tính: 3000 + 5000. 

a. 5300
  

b. 3500  c. 8000  d. 5030
 

2. Tìm x, biết: 3560 : x = 5. 

a. x = 721 b. x = 712  c. x = 711  d. x = 713
 

3. Có 7 hộp kẹo như nhau chứa tổng cộng 56 viên. Hỏi mỗi hộp có bao nhiêu viên kẹo? 

 a. 8 viên 
 

b. 7 viên  c. 6 viên  d. 9 viên
 

4. Một viên gạch đá hoa hình chữ nhật có chiều dài 30cm, chiều rộng 20cm. Tính diện 

tích viên gạch đá hoa đó. 

 a. 60cm
2  

b. 450cm
2
  c. 600cm

2
  d. 400cm

2
 

5. Giá trị của chữ số 5 trong số 51236 là: 

a. 5000
  

b. 500   c. 50000  d. 5
 

6. Chương trình “Gặp nhau cuối năm” trong ngày đầu ra mắt bán được 2961 vé. Ngày 

thứ hai bán được  số vé của ngày thứ nhất. Hỏi cả hai ngày chương trình đã bán được 

bao nhiêu vé? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...................................

7. Tính tổng của số lớn nhất có bốn chữ số và số liền sau số nhỏ nhất có năm chữ số. 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………...................................

8. Hàng thứ nhất có 12 chiếc ghế. Ba hàng sau có tổng số ghế gấp 9 lần số ghế ở hàng thứ 

nhất. Hỏi 4 hàng ghế có tất cả bao nhiêu chiếc ghế? 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………................................... 
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ĐÁP ÁN 

ĐỀ SỐ 1 

PHẦN I: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm) 

Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Đáp án C C A C B D C B A 

 

PHẦN II: 

Bài 1: Đặt tính rồi tính: (2 điểm) 

Bài 2 : (2 điểm) 

Câu lời giải/ phép tính 

Một thùng có số quyển sách là: 

1260 : 6 = 210 (quyển) 

8 thùng như thế có số quyển sách là: 

210 x 8 = 1680 (quyển) 

Đáp số: 1680 quyển sách 

Bài 3: 

X = 255 (0,5đ) 

Bài 4: 1đ 

10 quả táo 
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ĐỀ SỐ 2 

PHẦN I: Khoanh vào chữ cái trước câu trả lời đúng: (4 điểm) 

Bài 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Đáp án A D A C B B C D A 

 

PHẦN II: 

Bài 1: Tìm y: (2 điểm) 

a. y = 236   b. y = 1045 

Bài 2 : (2 điểm) 

Câu lời giải/ phép tính 

Một đĩa đứng số quả dâu tây là: 

27 : 3 = 9 (quả) 

198 quả dâu tây cần số đĩa là: 

198 : 9 = 22 (cái) 

Đáp số: 22 cái đĩa 

 

Bài 3: (1điểm) 

a. 4 x 126 x 25       

=  4 x 25 x 126 

= 100 x 126      

= 12600                             

b. 134 x 100 + 66 x 100  

=  (134 + 66) x 100     

= 200 x 100      

= 20000       
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ĐỀ SỐ 3 

I. Trắc nghiệm 

1. a 

Ta có: 9543 : 8 = 1192 (dư 7). 

Vậy số dư của phép chia 9543 cho 8 là 7. 

2. a 

Số trừ là: 

4800 - 520 = 4280. 

3. d 

Giá trị của chữ số 7 trong số 72105 là 70000. 

4. c 

Số đó là: 

30108 - 23102 = 7006. 

5. c  

Trong hình vẽ, trung điểm của đoạn thẳng AB là điểm H. 

II. Tự luận 

1.  

Vì E là trung điểm của MN mà EN = 7cm nên MN = 7 x 2 = 14(cm). 

Chu vi hình chữ nhật MNPQ là: 

(7 + 14) x 2 = 42(cm) 

Đáp số: 42cm. 

2.  

Lần thứ nhất bán được số ki-lô-gam xi măng là: 

38750 : 5 = 7750 (kg) 

Lần thứ hai bán được số ki-lô-gam xi măng là: 

7750 x 2=15500(kg) 

Cả hai lần bán được số ki-lô-gam xi măng là: 

15500 + 7750 = 23250 (kg) 

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam xi-măng là: 

38750 - 23250 = 15500 (kg) 

Đáp số: 15500kg. 

3.  

Số A là: 

25 x 6 + 2 = 152. 

Kết quả của phép tính cần làm là: 

152 x 6 = 912. 

Đáp số: 912. 
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ĐỀ SỐ 4 

1. d  

Tháng 3 có 31 ngày, 26 tháng 3 là thứ sáu, tiếp theo các ngày trong tháng: thứ bảy là 

ngày 27, chủ nhật là ngày 28, thứ hai là ngày 29, thứ ba là ngày 30, thứ tư là ngày 31. 

Thứ năm là ngày 1 tháng 4. Vậy thứ sáu tiếp theo là ngày 2 tháng 4. 

2. a 

Ta có: 7790 + 200 = 7990. 

3. c 

Ta có: 

8000 - 4000 - 800 = 4000 - 800 = 3200. 

4. b 

Ta có: 

78221 + 10000 = 88221. 

5. b 

Đổi: 3dm = 30cm. 

Diện tích hình vuông là: 

30 x 30=900 (cm
2
) 

Đáp số: 900cm
2
. 

6.  

Ta có: 

x : 5 + 1483 = 2594 

x : 5 = 2594 - 1483 

x : 5 = 1111 

x = 1111 x 5 

x = 5555. 

Đáp số: x = 5555. 

7.  

Số ki-lô-gam gạo đã bán là: 

23785 : 5 = 4757 (kg) 

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là: 

23785 - 4757 = 19028 (kg) 

Đáp số : 19028kg. 

8.  

Cả hai bạn hái được số quả táo là: 

12 x 3 = 36 (quả) 

An hái được số quả táo là: 

36 - 12 = 24 (quả) 

Đáp số: 24 quả táo. 
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ĐỀ SỐ 5 

1. c  

Ta có: 3000 + 5000 = 8000. 

2. b 

Số bông hoa cắm trong 1 lọ là: 

85 : 5 = 17 (bông) 

Số bông hoa cắm trong 2 lọ là: 

17 x 2 = 34 (bông) 

Đáp số: 34 bông. 

3. d 

Giá trị của chữ số 6 trong số 1672 là: 600. 

4. c 

Quan sát hình ta thấy: 

“Diện tích hình tam giác ACD bằng diện tích hình tam giác ECD”. 

5. a 

Đổi: 3dm = 30cm. 

Diện tích hình vuông là: 

30 x 30 = 900 (cm2) 

Đáp số: 900cm2. 

6.  Ta thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái:  

6 x 4 =24 viết 4 nhớ 2. 

Ta thấy chữ số tiếp theo là 4 nên chữ số cần điền nhân với 4 phải có kết quả có chữ số tận 

cùng là 2, do đó chữ số cần điền vào ô trống là 3 hoặc 8. 

6 x 4 =24 viết 4 mà kết quả là 7 do đó phép tính trước phải nhớ 3. 

Vậy chữ số cần điền vào ô trống phải là 8 

Thử lại với 8 ta được phép tính đúng: 

 

 

7.  

Số nhỏ nhất có năm chữ số khác nhau là 10234 và có số liền trước là 10233. 

Tổng cần tìm là: 

10234 + 10233 = 20467. 

8.  

Chu vi của hình chữ nhật là: 

(16 + 8) x 2 = 48(m) 

Chu vi của hình vuông bằng với chu vi của hình chữ nhật và bằng 48m. 

Độ dài một cạnh của hình vuông là: 

48 : 4 = 12 (m) 

Đáp số: 12m. 
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ĐỀ SỐ 6 

1. d  

Qua sát hình vẽ, ta thấy AB là đường kính hình tròn tâm O nên trung điểm của đoạn 

thẳng AB là điểm O. 

2. a 

Số bông hoa cắm trong 1 lọ là: 

85 : 5 = 17 (bông) 

Số bông hoa cắm trong 2 lọ là: 

17 x 2 = 34 (bông) 

Đáp số: 34 bông. 

3. c 

Ta có: 1690 + 8000 = 9690. 

4. d 

Số đó là: 

10311 x 7 = 72177. 

Đáp số: 72177. 

5. a 

Số gồm 7 chục nghìn, 5 nghìn, 2 trăm, 3 chục và 1 đơn vị viết là: 75231. 

6. Ta có: 4 x 3 = 12 viết 2 mà kết quả là 3, do đó phép tính của chữ số cần điền nhân với 

3 phải nhớ 1. 

Mặt khác: ta thấy chữ số cần điền nhân với 3 có chữ số tận cùng là 8, do đó chữ số cần 

điền vào ô trống phải là 6. 

Thử lại với 6 ta được phép tính đúng: 

 

7.  

Chiều rộng hình chữ nhật là: 

40 : 5 = 8 (cm) 

Diện tích hình chữ nhật là: 

40 x 8 = 320 (cm
2
) 

Đáp số: 320cm
2
. 

8.  

Tổ sản xuất đã cắt may được số bộ quần áo là: 

315 : 5 = 63 (bộ) 

Tổ sản xuất còn phải cắt may số bộ quần áo là: 

315 - 63 = 252 (bộ) 

Đáp số: 252 bộ quần áo. 
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ĐỀ SỐ 7 

1. b  

Các ngày chủ nhật trong tháng 2 của năm đó là các ngày: 1; 8; 15; 22; 29. 

2. a 

Số 6 được viết bằng chữ số La Mã là: VI. 

3. b 

Ta có: 

35 + 4515 : 5 = 35 + 903 = 938. 

4. b 

Số đó chia cho 2 được kết quả là: 

38905 - 5 = 38900 

Số đó là: 

38900 x 2 = 77800. 

5. a 

Đổi: 3dm = 30cm. 

Diện tích hình vuông là: 

30 x 30 = 900 (cm
2
) 

Đáp số: 900cm
2
. 

6.  

Số bé nhất trong dãy là 9, số lớn nhất trong dãy là 1125. 

Số lớn nhất trong dãy gấp số bé nhất trong dãy số lần là: 

1125 : 9 = 125 (lần) 

Do đó số bé nhất trong dãy bằng  số lớn nhất trong dãy. 

7.  

Số lớn nhất có năm chữ số là 99999. 

Số lớn nhất có ba chữ số là 999, số liền trước số 999 là số 998. 

Hiệu cần tìm là : 

99999 - 998 = 99001. 

8.  

Số quyển sách xếp vào mỗi tủ là: 

360 : 2 = 180 (quyển) 

Mỗi ngăn có số quyển sách là: 

180 : 6 = 30 (quyển) 

Đáp số: 30 quyển sách. 
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ĐỀ SỐ 8 

1. c  

Số “ba nghìn tám trăm linh lăm” được viết là: 3805. 

2. d 

Số gồm 3 nghìn, 4 trăm, 6 đơn vị viết là: 3406. 

3. c 

Số trừ là: 

4800 - 520 = 4280. 

4. b 

Toàn có số viên bi là: 

12 x 3 = 36 (viên bi) 

Hai bạn có tất cả số viên bi là: 

12 + 36 = 48 (viên bi) 

Đáp số: 48 viên bi. 

5. c 

Số đó là: 

24225 x 4 = 96900. 

Đáp số: 96900. 

6.  

Thắm mua 2 gói kẹo với số tiền là: 

2800 x 2 = 5600 (đồng) 

Tổng số tiền Thắm mua là: 

5600 + 3400 = 9000 (đồng) 

Đáp số: 9000 đồng. 

7.  

Số lớn nhất có năm chữ số là 99999. 

Số lớn nhất có ba chữ số là 999, số liền trước số 999 là số 998. 

Hiệu cần tìm là: 

99999 - 998 = 99001. 

8.  

Cả hai bạn hái được số quả táo là: 

12 x 3 = 36 (quả) 

An hái được số quả táo là: 

36 - 12 = 24 (quả) 

Đáp số: 24 quả táo. 
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ĐỀ SỐ 9 

1. b  

Hai thùng đựng tât cả số lít dầu là: 

1248 x 2 = 2496 (lít) 

Đáp sô: 2496 lít. 

2. b 

Ta có: 

7312 - 112 + 700 = 7200 + 700 = 7900. 

3. b 

Ta có: 3724 - 3715 = 9. 

4. b 

Ta có: 12cm
2
 - 5cm

2
 = 7cm

2
. 

5. c 

Quan sát hình ta thấy: 

“Diện tích hình tứ giác ABCD bé hơn diện tích hình tứ giác ABCE.” 

6. Ta thực hiện phép nhân lần lượt từ phải sang trái:  

6 x 4 =24 viết 4 nhớ 2. 

Ta thấy chữ số tiếp theo là 4 nên chữ số cần điền nhân với 4 phải có kết quả có chữ số tận 

cùng là 2, do đó chữ số cần điền vào ô trống là 3 hoặc 8. 

6 x 4 =24 viết 4 mà kết quả là 7 do đó phép tính trước phải nhớ 3. 

Vậy chữ số cần điền vào ô trống phải là 8 

Thử lại với 8 ta được phép tính đúng: 

 

 

7.  

Bạn Vy mua nhãn vở và giấy màu hết số tiền là: 

12000 + 25000 = 37000 (đồng) 

Cô bán hàng phải trả lại cho bạn Vy số tiền là: 

50000 - 37000 = 13000 (đồng) 

Đáp số: 13000 đồng. 

8.  

Dãy thứ nhất xếp nhiều hơn dãy thứ hai số hàng ghế là: 

9 - 7 = 2 (hàng ghế) 

Dãy thứ nhất xếp nhiều hơn dãy thứ hai số cái ghế là: 

9 x 2 = 18 (cái ghế) 

Đáp số: 18 cái ghế. 
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ĐỀ SỐ 10 

1. a  

Trung điểm của đoạn thẳng CD là điểm P. 

2. b 

Số “ba nghìn tám trăm linh lăm” được viết là: 3805. 

3. c 

Số quạt trần được lắp trong mỗi phòng học là: 

20 : 5 = 4 (cái) 

64 quạt trần thì lắp được vào số phòng học là: 

64 : 4 = 16 (phòng) 

Vậy còn lắp thêm được số phòng học là: 

16 - 5 = 11 (phòng) 

Đáp số: 11 phòng. 

4. b 

Quan sát hình ta thấy: 

“Diện tích của hình tam giác AED bé hơn diện tích của hình tứ giác ABCD.” 

5. a 

6. Trong hình vẽ trên, O là trung điểm của tất cả 4 đoạn thẳng, đó là các đoạn thẳng QN; 

MP; AC; BD. 

7.  

Số ki-lô-gam gạo đã bán là: 

23785 : 5 = 4757 (kg) 

Cửa hàng còn lại số ki-lô-gam gạo là: 

23785 - 4757 = 19028 (kg) 

Đáp số : 19028kg. 

8.  

3 bao gạo nặng số ki-lô-gam là: 

115 x 3 = 345(kg) 

Nhà bác Minh còn lại số ki-lô-gam gạo là: 

345 - 200 = 145 (kg) 

Đáp số: 145kg gạo. 
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ĐỀ SỐ 11 

1. b  

Các ngày chủ nhật trong tháng 2 của năm đó là các ngày: 1; 8; 15; 22; 29. 

2. d 

Ta có: 

13 + 7 = 20 

Do chủ nhật tuần này là ngày 13 tháng 4 nên chủ nhật tuần sau là ngày 20 tháng 4. 

3. a 

Ta có: 618 + 782 = 1400. 

 

4. b 

Ta có: 37035 : 3 = 12345. 

5. d 

Số đó là: 

10254 x 5 = 51270. 

6.  

Số lớn nhất có bốn chữ số mà tổng các chữ số của số đó bằng 32 là: 9995. 

7.  

Chu vi của hình chữ nhật là: 

(16 + 8) x 2 = 48(m) 

Cạnh của hình vuông có cùng chu vi với hình chữ nhật dài là: 

48 : 4 = 12 (m) 

Đáp số: 12m. 

8.  

Cả hai bạn hái được số quả táo là: 

12 x 3 = 36 (quả) 

An hái được số quả táo là: 

36 - 12 = 24 (quả) 

Đáp số: 24 quả táo. 

 



 
167 

ĐỀ SỐ 12 

1. c  

Ta có: 3000 + 5000 = 8000. 

2. b 

Ta có: 

3560 : x = 5 

x = 3560 : 5 

x = 712. 

Đáp số: x = 712. 

3. a 

Mỗi hộp chứa số viên kẹo là: 

56 : 7 = 8 (viên) 

Đáp số: 8 viên. 

4. c 

Diện tích của viên gạch đá là: 

30 x 20 = 600(cm
2
) 

Đáp số: 600cm
2
. 

5. c 

Giá trị của chữ số 5 trong số 51236 là: 50000. 

6.  Ngày thứ hai bán được số vé là: 

2961 : 3 = 987 (vé) 

Cả hai ngày bán được số vé là: 

2961 + 987 = 3948 (vé) 

Đáp số: 3948 vé. 

7.  

Số lớn nhất có bốn chữ số là 9999 

Số nhỏ nhất có năm chữ số là 10000, số liền sau 10000 là số 10001. 

Tổng cần tìm là: 

9999 + 10001 = 20000. 

8.  

Ba hàng sau có tổng số ghế là: 

12 x 9 = 108 (chiếc) 

Bốn hàng ghế có tổng số chiếc ghế là: 

108 + 12 = 120 (chiếc) 

Đáp số: 120 chiếc ghế. 

 

 

 


